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Năm 2020 đi qua với thách thức mang tên Covid-19.  
Tuy nhiên, “Covid-19” không phải là tất cả trong bức 
tranh chung về các vấn đề toàn cầu. Biến đổi khí hậu,  
ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề  
sức khỏe nhân viên và cộng đồng, an sinh xã hội hay 
quyền được chăm sóc, bảo vệ của trẻ em... là những vấn đề 
về phát triển bền vững đang diễn tiến từng ngày - từng giờ, 
đòi hỏi những nỗ lực liên tục của các chính phủ, các tổ chức 
cá nhân và các doanh nghiệp cũng không nằm ngoài cuộc. 
Chính trong những giai đoạn đầy thách thức như hiện nay, 
chúng ra lại càng thấy được sự đúng đắn của tuyên bố: 

Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn, 
mà là con đường bắt buộc của tất cả mọi  

doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển.

Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Mai Kiều Liên
Tổng Giám đốcVới định hướng đó, Vinamilk đã có một năm 2020 có thể gọi 

là vững vàng trước thách thức khi ổn định hoạt động sản 
xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, 
trong điều kiện tuân thủ các quy định về phòng chống 
dịch. Những nỗ lực và quyết tâm cao đã giúp Vinamilk 
duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng; đảm bảo mang 
đến các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu và chất lượng cho  
cộng đồng và khách hàng; chăm lo đời sống, ổn định thu 
nhập và an toàn sức khỏe cho gần 10.000 người lao động. 
Công ty đồng thời đảm bảo chính sách chi trả cổ tức cho 
cổ đông và chính sách giá thu mua đối với hộ chăn nuôi.  
Không thể phủ nhận sự tác động của Covid-19, nhưng 
điều quan trọng hơn đó là đại dịch này đã không làm chậm 
tiến trình Vinamilk đầu tư đẩy mạnh năng lượng xanh,  
năng lượng mặt trời đồng thời thực hiện nhiều giải pháp 
kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị, hay làm trì hoãn việc 
hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam 
của Công ty trong năm qua. 

Thách thức mang đến khó khăn song cũng tạo ra cơ hội 
cho doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, giữ vững  
trách nhiệm xã hội và giá trị cốt lõi bền vững. Trước thách 
thức, Vinamilk đã không “lung lay” trong hành trình 
phát triển bền vững nhờ sự nhận thức rõ nét hơn về giá 
trị mà mình có thể cùng tạo dựng nên. Đó là các trẻ em 
có hoàn cảnh kém may mắn vẫn được uống sữa đầy đủ 
ngay trong đại dịch; đó là khi những hộp sữa cùng tấm lòng 
của hàng ngàn nhân viên Vinamilk được gửi đến lực lượng 
tuyến đầu chống dịch và từ những ngày đầu khi Covid-19 
xuất hiện, chưa bao giờ, Vinamilk đứng ngoài cuộc chiến 
chống lại đại dịch Covid-19 của đất nước. Đó chính là nhờ 
sự đồng hành chia sẻ những giá trị tài chính và phi tài chính 
cùng các bên liên quan, ngay cả trong bối cảnh thách thức 
của thời đại.
Vinamilk đang tiến tới cột mốc 45 năm hình thành và  
phát triển cùng với ngành sữa Việt Nam. Với phương châm 
đi tắt đón đầu, đổi mới sáng tạo, Vinamilk đã có những 
bước phát triển vượt bậc giúp khẳng định vị thế của  
“Sữa Việt” ở tầm thế giới. 

Vì vậy, chúng tôi tin rằng, Vinamilk sẽ có những bước tiến lớn trong hành trình hướng đến sự phát triển 
bền vững và trên con đường đó, chúng ta chắn chắn sẽ đi xa hơn khi đi cùng nhau.

Vinamilk cam kết tiếp tục giữ vững động lực phát triển vì tương lai tốt đẹp – tăng trưởng đi đôi với phát triển  
bền vững, tạo thêm nhiều giá trị cả về Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty sẽ đẩy mạnh 
hơn nữa hoạt động gắn kết cùng các bên liên quan, nâng cao hiệu quả cơ cấu quản trị bền vững, định hướng phát triển 
bền vững theo các mô hình tiên tiến của ngành sữa thế giới. Từ đó, triển khai kế hoạch hành động, sáng kiến cụ thể 
trong chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển, hệ thống trang trại, nhà máy đến cung ứng. 
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của các đối tác, các bên liên quan và sự nỗ lực không ngừng của toàn 
thể cán bộ công nhân viên, Vinamilk sẽ tiến xa hơn trên hành trình tạo dựng và sẻ chia các giá trị chung, góp  
phần tích cực cho một tương lai bền vững và vươn cao hơn.
 
Kính chúc sức khỏe và thịnh vượng.

CHÍNH TRỰC TÔN TRỌNG CÔNG BẰNG

ĐẠO ĐỨC TUÂN THỦ

Liêm chính, Trung thực trong 
ứng xử và trong tất cả các 

giao dịch

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng 
đồng nghiệp, Tôn trọng công 
ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác 

trong sự tôn trọng.

Công bằng với nhân viên, khách 
hàng, nhà cung cấp và các bên 

liên quan khác.

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã 
được thiết lập và hành động 

một cách đạo đức.

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc 
Ứng Xử và các quy chế, chính sách, 

quy định của Công ty.
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Giữa tình hình Covid-19, thực hiện mục tiêu kép của Nhà nước  
“vừa kiểm soát dịch bệnh Covid, vừa tăng trưởng kinh tế”.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn dịch bệnh.
Hỗ trợ khẩu trang y tế, sản phẩm dinh dưỡng Probi của 
công ty để tăng cường đề kháng, sức khỏe cho nhân viên.

Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tuân thủ và 
thực hành quy định phòng chống dịch.

Thành lập ban Hỗ trợ chuyên môn phòng chống 
Covid-19, luôn thường trực online 24/7 để tham vấn,  
hỗ trợ cho nhân viên các vấn đề liên quan đến dịch bệnh.  

Đảm bảo thu nhập và phúc lợi 
cho người lao động, không giảm 
lương, giảm giờ làm.

Tạo điều kiện và duy trì các chế 
độ đầy đủ kể cả khi người lao 
động làm việc ở nhà trong giai 
đoạn giãn cách vì dịch bệnh.

Ứng dụng công nghệ xuyên suốt chuỗi giá trị, duy trì sự 
ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai 
đoạn bình thường mới.

Phát triển vùng nguyên liệu sữa để đảm bảo nguồn sữa 
tươi cho sản xuất.
Duy trì mạng lưới nhà cung cấp đa dạng, đa quốc gia 
đồng thời chú trọng nhà cung cấp địa phương.

Bình ổn giá sản phẩm. 
Đảm bảo cung cấp sản phẩm nhanh chóng, đầy đủ trong 
điều kiện giãn cách xã hội .
Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua trang Vinamilk eShop 
và ứng dụng Giấc Mơ Sữa Việt.

DUY TRÌ SẢN XUẤT  
KINH DOANH ỔN ĐỊNH

Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ  
ĐỜI SỐNG NHÂN VIÊN

ỨNG PHÓ VỚI      ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảm bảo doanh thu tăng trưởng dương
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ĐỒNG HÀNH CHỐNG DỊCH CÙNG CHÍNH PHỦ VÀ CỘNG ĐỒNG ĐẨY MẠNH SẢN PHẨM 
DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

Đồng hành và ủng hộ cho cuộc chiến chống 
Covid-19 của Chính phủ với tổng ngân sách 
hơn 40 tỷ đồng.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng 
và an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu 
chuẩn quốc tế: FSSC 22000, GMP, 
BRC, Halal,…

Thực hiện tư vấn dinh dưỡng với tổng đài 
chuyên môn, luôn được cập nhật các bộ câu 
hỏi-đáp nhằm đảm bảo thỏa mãn 100% 
cuộc gọi tư vấn dinh dưỡng.

Đẩy mạnh các sản phẩm dinh 
dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch, 
tăng cường sức đề kháng cho 
cơ thể trong thời kỳ dịch bệnh.Hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em khó khăn, bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid cùng Quỹ sữa vươn cao Việt 
Nam với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ 
em, chung tay đẩy lùi Covid”.

Ủng hộ sản phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế, bộ 
kit xét nghiệm nhanh.
Tiếp sức tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

ỨNG PHÓ VỚI      ĐẠI DỊCH COVID-19
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Mã cổ phiếu

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

Vốn điều lệ

Trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Website

VNM

Vietnam Dairy Products Joint Stock Company

Vinamilk

 20.899.554.450.000 đồng

10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

(84-28) 54 155 555

(84-28) 54 161 226

vinamilk@vinamilk.com.vn

www.vinamilk.com.vn

www.youtube.com/user/Vinamilk

Thông tin chung

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 0300588569

Thông tin chung   |   Hành trình tăng trưởng xanh của Vinamilk   |   Quy mô và hoạt động    |   Giá trị cốt lõi   |   Mô hình kinh doanh   |   Kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị của Vinamilk

CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
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1988-1989

1990-1991

2003

Ra mắt sản phẩm 
sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em 

lần đầu tiên tại Việt Nam
Khởi xướng cuộc 

“Cách mạng trắng”
tiên phong xây dựng 

vùng nguyên liệu sữa.

Cổ phần hoá thành công và 
chính thức đổi tên thành  

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm 
Sữa tiệt trùng UHT và sữa chua tại 

thị trường Việt Nam.

1976

2002

Vinamilk được thành lập 
vào ngày 20/8/1976 

với 3 Nhà máy: 
Thống Nhất
Trường Thọ

Dielac

Thành lập 
Quỹ học bổng 
“Vinamilk - Ươm mầm 
tài năng trẻ Việt Nam”

 Hành trình tăng trưởng xanh của Vinamilk

2007

2008

2010

2012

Đồng hành cùng chương trình 
Sữa học đường Quốc gia

Thành lập Quỹ sữa 
Vươn cao Việt Nam

2013
Sử dụng năng lượng từ khí 
nén CNG trong sản xuất

2006
•	Trang trại Tuyên Quang - trang trại bò 

sữa đầu tiên đi vào hoạt động
•	Nhà máy đạt chứng nhận về quản lý môi 

trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

•	Sử dụng hơi Biomass trong 
hoạt động sản xuất

•	Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử, 
thiết lập và truyền thông các 
Giá trị cốt lõi.

•	Xây dựng bộ Quy chế quản trị 
công ty, thiết lập và duy trì cơ 
cấu hoạt động, các nguyên tắc 
quản trị theo thông lệ tiên tiến.

•	Nhà máy đạt chứng 
nhận về quản lý năng 
lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 50001

•	Chính thức áp dụng và 
báo cáo Chương trình 
Phát triển Bền vững 
theo chuẩn GRI.
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 Hành trình tăng trưởng xanh của Vinamilk

O
R

G
ANIC EU

2014
•	Trang trại bò sữa Nghệ An là trang trại đầu tiên 

tại Đông Nam Á và là 1 trong 3 trang trại tại châu 
Á được chứng nhận đạt chuẩn GlobalG.A.P.

•	Đạt chứng nhận về An toàn vệ sinh thực phẩm 
theo FSSC 22000

2015

2016

2016

Đạt chứng nhận về quản lý an toàn 
sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu 
chuẩn OHSAS 18001/ ISO 45001

•	 Chính thức ra mắt 6 Nguyên Tắc 
Văn Hóa Vinamilk.

•	 Ra mắt sản phẩm 100% Sữa tươi 
Organic đầu tiên tại Việt Nam

•	 Vinamilk khởi đầu chuỗi 5 năm liên 
tục được vinh danh Top 10 Doanh 
nghiệp bền vững tại Việt Nam mảng 
sản xuất

Trang trại bò sữa Đà Lạt là 
trang trại đầu tiên tại Việt Nam 
được Control Union công nhận 
đạt chuẩn hữu cơ châu Âu.

•	 Áp dụng tiêu chuẩn SMETA 
về trách nhiệm xã hội và đạo 
đức kinh doanh tại Nhà máy. 

•	 Bắt đầu Đảm bảo số liệu  
báo cáo Phát triển bền vững 
bên thứ ba

2020

2020

Hoàn thành mục tiêu  
Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

2016

2017

Bắt đầu lắp đặt và sử 
dụng hệ thống năng 
lượng mặt trời cho 
hệ thống trang trại

Vinamilk lần đầu lọt vào rổ 
chỉ số Phát triển bền vững 
(VNSI) của Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM với 
điểm đánh giá đạt 91%.

2019

2018-2019

Ra mắt sản phẩm Sữa bột và 
Bột dinh dưỡng Organic đầu 

tiên tại Việt Nam.

Ban hành Quy chế phòng 
chống gian lận, tham nhũng và 

thành lập Ủy ban Tuân thủ.
Đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn 

trong sử dụng tài nguyên
Đạt vị trí quán quân 

hạng mục  
Doanh nghiệp quản trị 

công ty tốt nhất 
(nhóm vốn hóa lớn)

Lần thứ 3 liên tiếp dẫn 
đầu danh sách Top 
100 Nơi làm việc

tốt nhất Việt Nam.

Lần thứ 2 liên tiếp  
đứng đầu Top 10  

Doanh nghiệp bền vững tại 
Việt Nam mảng sản xuất

Doanh nghiệp có hoạt 
động vì cộng đồng 

xuất sắc nhất tại Việt 
Nam (theo Global 

CSR Awards 2020)
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Hoạt động trong nước

Hoạt động ngoài nước

Gần 200
Nhà phân phối

240.000
Điểm bán lẻ 
Kênh truyền thống

465
Cửa hàng
Giấc Mơ Sữa Việt

2.400
Điểm bán lẻ
Kênh Cửa hàng tiện lợi

5.400
Điểm bán lẻ
Kênh Siêu thị

08
Đối tác 
Thương mại điện tử

Trang E-Shop
giacmosuaviet.com.vn

Ứng dụng mua hàng
Giấc Mơ Sữa Việt

Xuất khẩu 5
châu lục

55
quốc gia và

vùng lãnh thổ

KINH DOANH 03
Chi nhánh
bán hàng

02
Xí nghiệp

kho vận

PHÂN PHỐI

13
Nhà máy

01 
Nhà máy 

Mộc Châu

01 
Nhà máy
Driftwood - Mỹ

01 
Nhà máy
Angkor Milk - Campuchia

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
THỨC UỐNG VÀ CÁC 
THỰC PHẨM TỪ SỮA

01
Phòng khám 
đa khoa 

01
Trung tâm 
dinh dưỡng

13 
Trang trại

01 
Trung tâm sữa tươi
nguyên liệu Củ Chi

83
Trạm trung chuyển
sữa tươi nguyên liệu

01 
Nhà máy sản xuất và cung ứng 
nguyên vật liệu (Đường)

01
Tổ hợp trang trại

Vinamilk Lao-Jargo - Lào

CHĂN NUÔI BÒ SỮA
SẢN XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU

CHĂM SÓC SỨC KHỎE
DINH DƯỠNG

Quy mô và Hoạt động
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Giá trị cốt lõi

SẢ
N

 PHẨM

CON NGƯỜI

THIÊN NHIÊN

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất,  
thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động  
kinh doanh nhằm: 
•	 Tối đa hóa lợi ích và nâng cao giá trị của Công Ty  

trong sự hài hòa lợi ích của các Cổ Đông.
•	 Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập và  

môi trường làm việc của người lao động.
•	 Đảm bảo lợi ích của các bên liên quan khác  

nhằm hướng đến việc phát triển bền vững và có  
trách nhiệm.

“Trở thành biểu tượng mang tầm vóc thế giới trong 
lĩnh vực thực phẩm và thức uống, nơi mà tất cả mọi 
người đặt trọn niềm tin vào sản phẩm an toàn và 
dinh dưỡng”.

“Mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng  
giá trị nhất bằng tất cả trân trọng, tình yêu và có 
trách nhiệm cao với cuộc sống”.

TRIẾT LÝ KINH DOANHTẦM NHÌN

SỨ MỆNH
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Mô hình kinh doanh

Hệ thống quản trị công ty

Nguồn lực con người

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực thiên nhiên

Cơ sở hạ tầng

Quan hệ hợp tác với  
các bên liên quan

Chuỗi cung ứng

NGUỒN LỰC CHÍNH HOẠT ĐỘNG                    KINH DOANH

Doanh thu và lợi nhuận

Chăn nuôi bò sữa

Sản xuất nguyên vật liệu

Đóng góp ngân sách quốc gia

Sản xuất sữa và  
các sản phẩm từ sữa

Trách nhiệm với người lao động

Chăm sóc sức khỏe 
dinh dưỡng

Đóng góp vào cộng đồng

Sản xuất các dòng sản 
phẩm về nước giải khát, 
nước uống đóng chai,  
thức uống có chứa cà phê

Giá trị cho người tiêu dùng

TẠO DỰNG GIÁ TRỊ
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI 

HỘI ĐỒNG      QUẢN TRỊ

Tiểu ban 
Chiến lược

Tiểu ban 
Lương thưởng

Tiểu ban 
Nhân sự

Tiểu ban 
Kiểm toán

GĐ Hoạch định 
chiến lược

GĐ Công nghệ 
thông tin

GĐĐH 
Sản xuất

GĐĐH
Phát triển vùng 

nguyên liệu

GĐĐH
Chuỗi cung ứng

GĐĐH
Tài chính

GĐĐH
Kinh doanh

quốc tế

GĐĐH
Kinh doanh

nội địa

GĐĐH 
Marketing

GĐĐH
Nhân sự -

Hành chính &
Đối ngoại

GĐĐH 
Nghiên cứu & 

Phát triển

Chi tiết về các hoạt động của Ban Quản trị được đề cập tại Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2020 (trang 52-59).

GĐ Kiểm toán 
nội bộ

GĐ Kiểm soát nội bộ 
và Quản lý rủi ro

Báo cáo trực tiếp

Báo cáo theo chức năng bộ phận

ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG       GIÁM ĐỐC
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Kinh tế tuần hoàn 
và chuỗi giá trị của Vinamilk

•	 Đầu tư vào công nghệ thân thiện môi trường
•	 Giảm thiểu lượng nhựa sử dụng
•	 Gắn kết và hài hòa các lợi ích cùng các bên liên quan
•	 Nguồn lao động với kiến thức và kỹ năng cao
•	 Đầu tư mạnh mẽ với hoạt động nghiên cứu và phát triển

Nguồn lực

•	 Đánh giá vòng đời sản phẩm
•	 Đánh giá về dinh dưỡng sản phẩm từ khâu nghiên cứu phát triển
•	 Tiếp cận 3R – Giảm thiểu (Reduce), Tái sử dụng (Reuse), Tái chế (Recycle)
•	 Tư vấn dinh dưỡng và hỗ trợ cộng đồng

Nghiên cứu và phát triển

 

 

Giấc mơ sữa Việt
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•	 Chăn nuôi bền vững và hữu cơ
•	 Minh bạch và tuân thủ trong giải pháp  

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh
•	 Quản lý nguồn đất bền vững 
•	 Năng lượng mặt trời
•	 Phúc lợi động vật

Chăn nuôi

•	 Sản xuất sạch
•	 Hạn chế chất thải và phụ phẩm
•	 Sử dụng nguồn nước có trách nhiệm
•	 Tối ưu hóa với các công nghệ kỹ thuật cao và 

tự động �hóa chuỗi giá trị
•	 Năng lượng xanh

Sản xuất

•	 Ứng dụng công nghệ cao, tối ưu hóa các tuyến vận chuyển
•	 Chuyển đổi dần nguồn nhiên liệu và chủng loại xe, giảm phát thải

Cung ứng và phân phối

CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
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SỮA TƯƠI

ORGANIC
100%

Chương 02

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới

Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của  

Liên Hiệp Quốc

Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020

Lĩnh vực trọng yếu

Chiến lược phát triển đến 2021

Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững

Báo cáo Phát triển bền vững

32

34

36

38

44

46

50
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Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới 

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

THIÊN NHIÊN

Dấu hiệu tích cực về chỉ số môi trường

SẢN PHẨM

Chậm tăng trưởng kinh tế

Thay đổi thói quen tiêu dùng và dấu hiệu khả quan tăng quy mô ngành sữa 

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  

Đại dịch Covid-19 gây ra tác động nghiêm trọng trên  
toàn cầu ở các mặt về kinh tế, xã hội và môi trường,  
cụ thể từ lao động, việc làm, an sinh xã hội đến suy thoái  
kinh tế. Các chi phí tiềm ẩn về môi trường, sức khỏe và  
nghèo đói ước tính khoảng 12 nghìn tỷ USD trong khi giá 
trị thị trường hàng năm của hệ thống lương thực toàn cầu 
ước tính khoảng 10 nghìn tỷ USD.

Thế giới: 

•	 Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp: Tổng sản phẩm thế giới  
sụt giảm có thể dẫn đến thêm 25 triệu người thất nghiệp 
trên toàn thế giới.

•	 Gia tăng tình trạng đói nghèo: Số người nghèo toàn cầu 
ước tính sẽ tăng lên tới 100 triệu người, số người phải 
đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm 
trọng sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 265 triệu người.

•	 Gia tăng bất ổn chính trị thế giới: Thương chiến  
Mỹ - Trung vẫn chưa hạ nhiệt và tiếp tục tăng cao trong 
bối cảnh dịch bệnh.

Việt Nam:
•	 Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng GDP năm 2020 tại  

Việt Nam là 2,91%, thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020.
•	 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và  

thu nhập bình quân của người lao động giảm 2,3% (GSO). 
•	 Ngành hàng tiêu dùng nhanh ghi nhận mức giảm 7% về  

giá trị và riêng ngành sữa giảm 6%.
 								      
	 	 	 	 Nguồn: AC Nielsen

Thách thức và cơ hội từ Hiệp định EVFTA 

•	 Sữa nhập khẩu từ Châu Âu được hưởng lợi do Việt Nam giảm thuế nhập khẩu về mức 3,5% - 0% so với mức 5-15% 
như hiện tại trong vòng 3-5 năm tới.

•	 Công ty nhập khẩu nguồn nguyên liệu bột sữa từ Châu Âu với mức thuế giảm sẽ cải thiện biên lợi nhuận. 
•	 Gia tăng cạnh tranh với các công ty sữa quốc tế tại thị trường nội địa khi Việt Nam tham gia Hiệp định.

•	 Các biện pháp giãn cách xã hội ở khía cạnh tích cực 
đã giúp kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh,  
nhưng đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

•	 Các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, hỗ trợ hệ 
tiêu hóa, dinh dưỡng từ thực vật, thân thiện môi trường,… 
tiếp tục tăng trưởng khi người tiêu dùng ngày càng  
nhận thức tốt hơn về những lợi ích sức khỏe.

•	 Theo số liệu mới nhất của Euromonitor đến hết 
năm 2019, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại  
Việt Nam đang thấp hơn 18% so với trung bình một số 
quốc gia lân cận.

•	 Các dự báo nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,5-7,5%/năm tầm nhìn đến năm 2030 (World Bank),  
cùng với nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về tầm quan trọng của thực phẩm có lợi cho sức khỏe, sẽ là những  
nền tảng quan trọng thúc đẩy ngành sữa tiếp tục mở rộng quy mô trong trung và dài hạn.

Covid-19 đã tác động tiêu cực đến các SDG liên quan đến sự thịnh vượng cũng đồng thời mang đến tác động tích cực đến 
việc triển khai các SDG liên quan đến môi trường do cách ly xã hội.
•	 Giảm 36% lượng phát thải toàn cầu từ các phương tiện giao thông trên mặt đất và là yếu tố đóng góp lớn nhất vào sự 

thay đổi của tổng lượng khí thải. 
•	 Phát thải giảm 7,4% trong lĩnh vực điện và 19% trong công nghiệp. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nguồn: Nature Climate Change

Tại Việt Nam, nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lụt ở các  
tỉnh miền Trung đồng thời cũng tạo nên những khó khăn 
nhất định. Bối cảnh này tác động tiêu cực lên tổng thể  
nền kinh tế, theo đó cũng kìm hãm sự tăng trưởng của 
ngành sữa trong năm 2020. 

Maylaysia
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Tình hình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững 
của Liên Hiệp Quốc

•	 Tỉ lệ nghèo dự kiến ở mức 
8,8% (tăng 0,6%)

•	 Các mối nguy sinh học như 
COVID-19, cùng với các mối 
nguy khác như bão, lũ lụt, động 
đất và cháy rừng, gây ra thảm 
họa và làm trầm trọng thêm 
tình trạng đói nghèo, đặc biệt 
là các nước kém phát triển.

•	 Tỷ trọng năng lượng tái tạo 
trong tổng mức tiêu thụ năng 
lượng cuối cùng đạt 17,3% 
vào năm 2017

•	 Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu ở 
mức 5% (năm 2019)

•	 GDP thực tế trên đầu người 
dự kiến sẽ giảm 4,2% vào 
năm 2020

•	 Sản lượng sản xuất toàn cầu 
đã giảm mạnh 6,0% trong quý 
đầu tiên của năm 2020

•	 Hơn 190 quốc gia đã thực 
hiện đóng cửa trường học trên 
toàn quốc. 

•	 Ít nhất 500 triệu trẻ em và 
thanh thiếu niên hiện đang 
không được tiếp cận giáo dục 
do không áp dụng hình thức 
đào tạo từ xa.

•	 Phụ nữ đại diện cho 39% lao 
động và một nửa dân số trong 
độ tuổi lao động

•	 28% phụ nữ ở các vị trí 
quản lý, tăng từ 25% so với 
năm 2000.

•	 Khan hiếm nước có thể khiến 
khoảng 700 triệu người phải 
di dời vào năm 2030.

•	 4,2 tỷ người trên thế giới vẫn 
thiếu điều kiện vệ sinh được 
quản lý an toàn, trong đó có 
2 tỷ người không có điều kiện 
vệ sinh cơ bản.

•	 Tiếp cận nguồn nước sạch là 
quan trọng để cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe hiệu 
quả và ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19.

•	 144 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng thấp còi trong 
năm 2019.

•	 6,9% tương đương 47 triệu trẻ 
em dưới 5 tuổi bị ảnh hưởng 
bởi gầy còm, hoặc suy dinh 
dưỡng cấp tính

•	 5,6% tương đương 38 triệu trẻ 
em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới 
bị thừa cân tính đến năm 2019.

•	 COVID-19 tăng thêm mối đe 
dọa đối với hệ thống lương 
thực, gián tiếp làm giảm sức 
mua, khả năng sản xuất và 
phân phối thực phẩm

•	 Thêm 132 triệu người có thể bị 
thiếu dinh dưỡng vì  
COVID-19

•	 Tình trạng bùng phát dịch gây 
báo động về tính sẵn sàng cho 
các trường hợp khẩn cấp về y 
tế và các dịch vụ tiêm chủng.

•	 Các dịch vụ y tế thiết yếu 
đang bị gián đoạn.

•	 Bất bình đẳng thu nhập đang 
giảm ở một số quốc gia, nhưng 
mức độ nhìn chung vẫn cao

•	 Hơn 90% các trường hợp 
COVID-19 xảy ra ở các khu 
vực thành thị.

•	 9/10 người sống ở các khu vực đô 
thị trên toàn thế giới phải đối mặt 
với tình trạng ô nhiễm không khí 
ngày càng trầm trọng 

•	 Việc đóng cửa để ứng phó với 
COVID-19 đã làm giảm đáng 
kể một số chất ô nhiễm không 
khí ví dụ đóng cửa các nhà 
máy và giảm số lượng ô tô 
trên con đường, tuy nhiên đó 
chỉ là biện pháp tạm thời.

•	 Nhiệt độ toàn cầu đang có xu 
hướng tăng lên tới 3,2°C vào 
cuối thế kỷ này.

•	 Lượng phát thải khí nhà kính 
phải bắt đầu giảm 7,6% mỗi 
năm bắt đầu từ năm 2020. 

•	 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng 
đến hơn 39 triệu người trong 
năm 2018, dẫn đến tử vong, 
sinh kế bị gián đoạn và thiệt 
hại kinh tế. 

•	 CO2 được hấp thụ đã khiến 
nước biển trở nên có tính axit 
hơn, nồng độ pH giảm 26% kể 
từ thời tiền công nghiệp.

•	 Diện tích rừng tiếp tục suy 
giảm ở mức báo động, các loài 
vẫn bị đe dọa tuyệt chủng, 
ảnh hưởng đa dạng sinh học.

•	 1/5 diện tích đất của Trái đất 
đang bị suy thoái, ảnh hưởng 
đến cuộc sống của khoảng 3,2 
tỷ người, khiến các loài sinh 
vật tuyệt chủng và làm gia 
tăng biến đổi khí hậu. 

•	 Xung đột, mất an ninh, thể 
chế yếu kém và khả năng 
tiếp cận công lý hạn chế vẫn 
là những mối đe dọa đối với 
phát triển bền vững. 

•	 Trẻ em thường xuyên là đối 
tượng của nhiều hình thức 
bạo lực trong đó có lao động 
cưỡng bức.

•	 Đại dịch COVID-19 hiện đang 
đe dọa những thành tựu trong 
quá khứ, với thương mại, đầu 
tư trực tiếp nước ngoài và 
kiều hối. 

•	 Đại dịch dường như cũng 
đang thúc đẩy các xu hướng 
hiện có phân tách chuỗi giá trị 
toàn cầu.

•	 Ngăn chặn đại dịch COVID-19 
yêu cầu sự tham gia của Chính 
phủ, tư nhân, các tổ chức và 
mỗi công dân trên khắp thế 
giới. Tăng cường chủ nghĩa 
đa phương và quan hệ đối tác 
toàn cầu quan trọng hơn bao 
giờ hết.

•	 Dấu chân vật chất toàn cầu đang 
tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân 
số và sản lượng kinh tế.

•	 Chất thải, bao gồm cả chất thải  
y tế bổ sung được tạo ra trong 
đại dịch, đang gia tăng.

•	 Tỷ lệ thực phẩm bị thất thoát 
sau khi thu hoạch và trong quá 
trình vận chuyển, bảo quản và 
chế biến là 13,8% , tương đương 
hơn 400 tỷ USD mỗi năm. 

•	 Ngày càng nhiều công ty phát 
hành Báo cáo phát triển bền 
vững để thể hiện cam kết đối 
với Chương trình nghị sự 2030 
về Phát triển bền vững.

1. XÓA NGHÈO 2. XÓA ĐÓI 3. SỨC KHỎE TỐT VÀ  
CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

10. GIẢM BẤT 
BÌNH ĐẲNG

11. CÁC THÀNH PHỐ 
VÀ CỘNG ĐỒNG  
BỀN VỮNG

12. TIÊU DÙNG 
VÀ SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

13. ỨNG PHÓ VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

14. ĐỜI SỐNG
DƯỚI NƯỚC

15. ĐỜI SỐNG 
TRÊN CẠN

16. HÒA BÌNH, CÔNG LÝ 
VÀ THỂ CHẾ HIỆU QUẢ

17. HỢP TÁC ĐẠT 
MỤC TIÊU

4. GIÁO DỤC  
CHẤT LƯỢNG

7. NĂNG LƯỢNG SẠCH 
VÀ GIÁ CẢ HỢP LÝ

8. VIỆC LÀM BỀN VỮNG VÀ 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

9. CÔNG NGHIỆP, ĐỔI MỚI 
VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

5. BÌNH ĐẲNG GIỚI

6. NƯỚC SẠCH VÀ  
ĐIỀU KIỆN VỆ SINH

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  

Nguồn: Báo cáo Mục tiêu Phát triển  
bền vững 2020 của Liên Hiệp Quốc
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Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường 2020

KHÍA CẠNH  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LĨNH VỰC TRỌNG YẾU CHỈ TIÊU KẾT QUẢ 2020 SDGs 

KINH TẾ

Hiệu quả  
hoạt động kinh tế

Tăng trưởng bền vững

$ Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) 59.723

$ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ 
đồng)

11.236

Giá trị mang lại cho cổ đông và nhà đầu tư
$ Giá trị chi trả cho cổ đông và nhà 
đầu tư (tỷ đồng)

 6.095 

Giá trị mang lại cho chính phủ
$ Đóng góp vào ngân sách Nhà nước 
thông qua thuế (tỷ đồng)

 5.273 

Lương và phúc lợi nhân viên
Các khoản phúc lợi cho nhân viên 
(tỷ đồng)

 Trên 1.000 tỷ đồng 

Tác động kinh tế gián tiếp

Giá trị giao dịch với nhà cung cấp 
$ Giá trị giao dịch với nhà cung cấp 
(tỷ đồng)

30.270

Tạo việc làm bền vững # Việc làm tạo ra tại VNM  7.792 

Phát triển kinh tế địa phương
# Lượng sữa thu mua từ hộ nông 
dân (tấn)

 187.410 

XÃ HỘI

Lao động và việc làm

Lương thưởng và phúc lợi
% Nhân viên thỏa mãn về lương 
thưởng và phúc lợi

89,3%

Gắn kết và trung thành % Tỷ lệ nghỉ việc 4,95%

An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

Tỷ lệ tai nạn lao động 0,09

Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp 0,11

Tổng lượng nhân công tham gia hệ 
thống quản trị an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp

 7.792 

Đào tạo và phát triển

Số lượng khóa đào tạo đã tổ chức   647 

Số lượt học viên tham gia các khóa 
đào tạo

 27.396 

Đa dạng, bình đẳng và trao đổi mở % Tỷ lệ nữ trong cấp quản lý 27,9%

Quan hệ lao động
% Nhân viên tham gia vào thỏa ước 
lao động tập thể

100%

Trách nhiệm sản phẩm

Sản phẩm an toàn và chất lượng

% Sản phẩm trong danh mục được 
đánh giá về an toàn và chất lượng

100%

# Số vụ thu hồi 0

% Sản phẩm trong danh mục được 
sản xuất theo hệ thống được chứng 
nhận FSSC 22000

100%

Thông tin ghi nhãn minh bạch
% Nhãn sản phẩm được kiểm soát về 
thông tin

100%

Truyền thông và tiếp thị có trách nhiệm
# Số vụ việc sai phạm liên quan đến 
truyền thông và tiếp thị có trách 
nhiệm

0

Thỏa mãn khách hàng
% Thỏa mãn khách hàng nội địa 99,3%

% Thỏa mãn khách hàng quốc tế 100%

KHÍA CẠNH 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LĨNH VỰC TRỌNG YẾU CHỈ TIÊU KẾT QUẢ 2020 SDGs 

MÔI TRƯỜNG

Nguyên vật liệu
Nguồn nguyên vật liệu bền vững và kinh 
tế tuần hoàn

# Sáng kiến giảm thiểu - tái chế - tái 
sử dụng trong sản xuất và chăn nuôi

93

$ Giá trị tiết kiệm từ các sáng kiến (tỷ 
đồng) trong sản xuất

6,5

Năng lượng

Sử dụng năng lượng hiệu quả
# Năng lượng tiêu hao/ tấn sản phẩm 
(KJun/ tấn sản phẩm)

Trang 174-175, 178

Công nghệ hiện đại 4.0 và năng lượng 
xanh

% Tỷ lệ CNG/ tổng năng lượng sử 
dụng trong sản xuất

23,59%

% Tỷ lệ Biomass/ tổng năng lượng sử 
dụng trong sản xuất

65,58%

Đất Quản lý nguồn đất bền vững
$ Giá trị trồng cây tạo mảng xanh và 
chống xói mòn (tỷ đồng)

> 3,2

Nước
Sử dụng nguồn nước có trách nhiệm, hiệu 
quả và tuần hoàn

% Tỷ lệ nước thu hồi trong sản xuất 5,15%

% Nước sử dụng/ tấn sản phẩm Trang 174-175

Chất thải và nước thải
Kiểm soát nước thải và chất thải và kinh tế 
tuần hoàn

# Tổng lượng nước thải theo nguồn 
(m3)

 3.535.194 

# Tổng lượng chất thải theo loại và 
phương pháp xử lý

Trang 176-177

# Tổng lượng nước tiêu thụ (m3) 2.763.468

# Sự cố liên quan đến môi trường 0

Phát thải
Giảm lượng khí thải CO2

# Phát thải CO2/ tấn sản phẩm Trang 176-177
Chống Biến đổi khí hậu

TIÊU CHUẨN NGÀNH

Phúc lợi động vật Phúc lợi động vật cho đàn bò

# Trang trại được chứng nhận 
Organic EU

3

# Trang trại được chứng nhận 
Organic China

2

# Trang trại được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn GlobalG.A.P

12

Sức khỏe và dinh dưỡng
Nguồn dinh dưỡng thích hợp và chất lượng

% Sản phẩm giảm hàm lượng béo 0,21%

% Sản phẩm giảm đường 4,80%

% Sản phẩm không đường 11,54%

% Sản phẩm từ hạt 1,33%

% Sản phẩm bổ sung vitamin và 
khoáng chất

79,67%

% Sản phẩm bổ sung chất xơ hòa tan 11,55%

% Sản phẩm bổ sung lợi khuẩn 4,52%

% Sản phẩm lên men tự nhiên 16,21%

Sản phẩm xanh, sạch và hữu cơ % Sản phẩm hữu cơ 0,28%

Đa dạng hóa sản phẩm Sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu Cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm
10 sản phẩm mới 

09 sản phẩm cải tiến 
09 sản phẩm xuất khẩu

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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Lĩnh vực trọng yếu

Vinamilk nhận thức rằng để đạt được thành công, bên cạnh việc thực hiện tốt các 
chiến lược kinh doanh thì tôn trọng đạo đức kinh doanh, thực hiện các hành động 
mang lại giá trị bền vững cho xã hội, cộng đồng đóng một vai trò hết sức quan trọng.
Với Vinamilk trách nhiệm xã hội không phải là ứng phó với áp lực từ bên ngoài mà là 
một phần hiện hữu trong nguyên tắc kinh doanh, trong sứ mệnh hoạt động và được 
tích hợp vào trong chuỗi giá trị của Vinamilk. 

Vinamilk đặt mục tiêu phát triển bền vững ở tầm chiến lược và quản trị. Chúng tôi 
cam kết kinh doanh một cách có trách nhiệm và thực hiện phát triển bền vững phù hợp 
với định hướng phát triển của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và các thị trường 
mà Vinamilk hoạt động.

Vinamilk nhận biết và không ngừng tìm hiểu để ngày càng nhận biết toàn diện hơn các 
tác động và những hệ quả tiêu cực đáng kể từ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 
xã hội, môi trường và kinh tế, đặc biệt là các cộng đồng mà Vinamilk hoạt động. Vinamilk 
tin, luôn tìm kiếm cơ hội và hành động để đóng góp vào sự phát triển cuộc sống của 
những cộng đồng này, giảm thiểu tối đa các hệ quả tiêu cực, tạo ra một tương lai 
bền vững hơn và chia sẻ tốt hơn. Vinamilk hướng tới mục tiêu trở thành một đối tác 
đáng tin cậy đóng góp vào tiến bộ xã hội, kinh tế và môi trường bằng cách kinh doanh 
có đạo đức và trách nhiệm.

PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

1 2 3 4

Ghi nhận các 
vấn đề liên 
quan đến phát 
triển bền vững 
trên thế giới và 
ngành Sữa

Cân nhắc trọng 
yếu dựa trên 
chiến lược phát 
triển và gắn 
kết các bên liên 
quan

Xây dựng mục 
tiêu và chiến 
lược hành động 
liên quan Phát 
triển bền vững

Thực hiện và 
triển khai theo 
nguyên tắc 
PDCA

Để có thể thực hiện tốt những trách nhiệm với xã hội thông qua vận hành và áp dụng sáng kiến bền vững, Vinamilk hiểu 
rằng mục tiêu phát triển bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đồng hành cùng các bên liên quan. Vinamilk trân trọng 
và xem nhu cầu và mong đợi, phản hồi của các bên liên quan làm động lực và nền tảng cơ sở định hướng.
Vinamilk mong muốn có được sự ủng hộ, tôn trọng và đồng hành của các bên liên quan, đặc biệt là Khách hàng,  
Nhà đầu tư, Nhà cung cấp và Đối tác, Người lao động, Cộng đồng, Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan 
khác.

GẮN KẾT BÊN LIÊN QUAN 

1.00.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2.0 3.0 4.0
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Khách hàngCộng đồng Chính phủ

Cổ đông/ Nhà đầu tư

Nhà cung cấp và đối tác

Người lao động

ẢNH HƯỞNG ĐẾN VINAMILK

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  

CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

3938 Báo Cáo Phát Triển Bền Vững VINAMILK 2020 Kiến Tạo Nền Tảng Sức Khỏe - Kiến Tạo Nền Tảng Xanh



CỘNG ĐỒNG

	-Tìm kiếm, gặp gỡ
	-Đánh giá Nhà cung cấp và giám sát 
quá trình cung ứng 
	-Trao đổi trực tiếp qua các buổi tập 
huấn, đào tạo
	-Tham gia, tham vấn qua các buổi 
hội họp

	-Trao đổi song phương qua 
các sự kiện
	-Phối hợp với chính quyền 
địa phương, các hiệp hội
	-Phổ biến và thực hiện các 
chương trình vì cộng đồng
	-Tư vấn dinh dưỡng
	-Chương trình Sữa học đường

NHÀ CUNG CẤP
VÀ ĐỐI TÁC

NHẬN DIỆN BÊN LIÊN QUAN

THỰC HIỆN THÔNG TIN 
VÀ TRAO ĐỔI 2020

	-Đánh giá hơn 200 nhà cung cấp 
	-Duy trì tương tác với 5.457 hộ chăn 
nuôi và 83 trạm trung chuyển.
	-Tổ chức các chương trình tư vấn cải 
thiện chất lượng sữa cho 265 hộ 
chăn nuôi chăn nuôi và chở nước 
ngọt hỗ trợ các khu vực bị hạn mặn 
tại Bến Tre, Tiền Giang, Long An
	-Thực hiện các chương trình hỗ trợ 
gọt móng bò cho 79 hộ chăn nuôi.

	-Hơn 24 chương trình và 67 
bài viết thông điệp truyền 
thông về sức khỏe và dinh 
dưỡng
	-Triển khai chương trình Sữa 
học đường tại 23 tỉnh, thành

LẮNG NGHE VÀ HÀI HÒA NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI 
CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

THÔNG TIN VÀ TRAO ĐỔI

Dựa trên bản chất và đặc thù của 
từng bên liên quan

CỔ ĐÔNG/ 
 NHÀ ĐẦU TƯ

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC 
HIỆP HỘI NGÀNH

KHÁCH HÀNG/ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG

	-Tham vấn qua đại hội đồng 
cổ đông thường niên
	-Lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản
	-Trao đổi trực tiếp với các cổ 
đông lớn qua các dự án đầu 
tư
	-Khảo sát sự hài lòng của nhà 
đầu tư
	-Kênh cung cấp thông tin và 
giải đáp trực tiếp 

	-Khảo sát thường niên về môi 
trường làm việc 
	-Hội nghị người lao động 
hàng năm
	-Các cuộc họp tổng kết
	-Tổ chức các lớp đào tạo 
	-Truyền thông nội bộ hiệu 
quả
	-Cơ chế trao đổi trực tiếp, giải 
quyết khiếu nại 
	-Ban hành và thực thi các 
chính sách 
	-Thông tin và tham vấn hai 
chiều

	-Chủ động tham gia hoàn 
thiện hệ thống pháp luật 
ngành liên quan
	-Tham gia và đóng góp ý kiến 
tại các hội thảo
	-Tiên phong trong việc áp 
dụng, cập nhật các quy định 
của Nhà nước

	-Thu thập thông tin từ nhân 
viên bán hàng/nhà phân phối
	-Hỗ trợ khách hàng trực 
tuyến và hotline
	-Khảo sát thị hiếu tiêu dùng
	-Khảo sát và đánh giá sự hài 
lòng của khách hàng
	-Phổ biến và chung tay thực 
hiện chương trình phát triển 
bền vững.
	-Truyền thông qua các kênh 
(website, facebook…)
	-Giải quyết khiếu nại và chăm 
sóc khách hàng 24/7

	- Hội nghị người lao động  
hàng năm
	- 91,9% nhân viên hài lòng 
tổng thể về môi trường làm 
việc

	-Đại hội cổ đông tổ chức vào 
tháng 06/2020
	-95% nhà đầu tư hài lòng

	-Tham gia và đóng góp ý kiến 
cho 11 văn bản luật ở nhiều 
khía cạnh, đặt biệt là  
Kinh tế, Sản phẩm

	-Tỷ lệ hài lòng khách hàng:
	 + Nội địa: 99,3%
	 + Quốc tế: 100%

	-Thực hiện 39 chương trình 
hỗ trợ thương mại cho các 
đối tác, khách hàng quốc tế.

LẮNG NGHE, TIẾP NHẬN VÀ XÁC 
ĐỊNH MONG ĐỢI 

Dựa trên sự tôn trọng, hợp tác và mối 
tương quan giữa 02 bên.

	-Hợp tác cùng phát triển
	-Tăng trưởng bền vững
	-Thực hiện trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp

	-Phát triển cộng đồng
	-Bảo vệ môi trường
	-Phát triển kinh tế địa phương
	-Trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp 
	-Chăn nuôi bền vững và  
phúc lợi động vât

	-Môi trường làm việc an toàn, 
bình đẳng, không phân biệt 
giới tính, không phân biệt 
chủng tộc.
	-Chế độ làm việc, lương 
thưởng, phúc lợi xứng đáng
	-Đào tạo và phát triển 
	-Công nhận thành tích

	-Tăng trưởng bền vững 
	-Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
	-Minh bạch thông tin
	-Đảm bảo quyền lợi cổ đông
	-Giá trị thị trường của cổ 
phiếu
	-Giá trị doanh nghiệp
	-Quản trị công ty tiên tiến

	-Đóng góp vào ngân sách 
nhà nước
	-Thực hiện trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp
	-Triển khai và ủng hộ chủ 
trương của nhà nước
	-Thượng tôn pháp luật
	-Phát triển kinh tế địa phương 
và phát triển ngành.

	-Sản phẩm chất lượng, an 
toàn, cao cấp
	-Sản phẩm đa dạng và phù 
hợp với từng phân khúc 
khách hàng
	-Giá sản phẩm phù hợp và dễ 
tiếp cận
	-Thông tin minh bạch
	-Sáng tạo và đi đầu trong  
công nghệ và nhu cầu người 
dùng
	-Thỏa mãn nhu cầu khách hàng
	-Quan hệ khách hàng tốt

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
Dựa trên sự hài hòa nhu cầu, mong đợi giữa 02 bên

Xem xét bối cảnh của Công ty kết hợp với nhu cầu mong đợi của các bên liên quan để định 
hướng chiến lược và thiết lập kế hoạch hành động phù hợp.

HIỆN THỰC HÓA THÀNH HÀNH ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ
Dựa trên sự nỗ lực, tính thực tế và sự tin tưởng

Thực thi các giải pháp dựa trên sự minh bạch và cân đối nguồn lực, hài hòa mục đích chung.
Chi tiết Hiện thức hóa thành hành động và kết quả mang lại được thể hiện trong Chương 3-5, trang 56-199

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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•	 Nguồn nguyên vật liệu bền vững  
và kinh tế tuần hoàn

NGUYÊN VẬT LIỆU

CHẤT THẢI VÀ NƯỚC THẢI
•	 Kiểm soát nước thải, chất thải và 

kinh tế tuần hoàn
•	 Tuân thủ luật định về môi trường

NĂNG LƯỢNG

•	 Sử dụng năng lượng hiệu quả
•	 Công nghệ hiện đại 4.0 và  

năng lượng xanh
NƯỚC

•	 Sử dụng nguồn nước có  
trách nhiệm, hiệu quả và tuần hoàn

PHÁT THẢI
•	 Giảm lượng khí thải CO2

TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP
•	 Tạo việc làm bền vững
•	 Phát triển kinh tế địa phương

•	 Tăng trưởng bền vững
•	 Giá trị kinh tế mang lại cho các 

bên liên quan

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT
•	 Phúc lợi đàn bò

SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG
•	 Sản phẩm xanh, sạch và hữu cơ

•	 Sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu
ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM

TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

•	 Sản phẩm an toàn và chất lượng
•	 Thông tin ghi nhãn minh bạch
•	 Truyền thông và tiếp thị có  

trách nhiệm

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

•	 Lương thưởng và phúc lợi
•	 Quan hệ lao động, gắn kết và 

trung thành
•	 An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
•	 Đào tạo và phát triển
•	 Phát triển cộng đồng

Lĩnh vực trọng yếu là các chủ đề được xem là quan trọng, phản ánh các tác động kinh tế, môi trường và xã hội của 
Vinamilk hoặc ảnh hưởng đến đánh giá và quyết định của các bên liên quan của Vinamilk.

Kinh tế

Xã hội

Tiêu chuẩn ngành

Môi trường 
Kinh tế

Môi trường

Tiêu chuẩn ngành

Xã hội
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Tăng trưởng bền vững

Tạo việc làm bền vững

Phúc lợi đàn bò

Nguồn nguyên vật liệu bền vững và kinh tế tuần hoàn

Sử dụng nguồn nước có trách nhiệm, 
hiệu quả và tuần hoàn

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Giảm lượng khí thải CO2

Tuân thủ luật định về môi trường

Cộng nghệ hiện đại 4.0 
và năng lượng xanh

Kiểm soát chất thải, nước thải và kinh tế tuần hoàn

Sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu

Đào tạo và phát triển

An toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp

Sản phẩm an toàn và chất lượng

Thông tin ghi nhãn 
minh bạch
Truyền thông và tiếp 
thị có trách nhiệm

Phát triển cộng đồng

Lương thưởng và phúc lợi

Quan hệ lao động, gắn kết và trung thành

Sản phẩm xanh sạch hữu cơ

Giá trị kinh tế mang lại cho các bên liên quan 

Phát triển kinh tế địa phương

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN 2021

VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

•	 Sẵn sàng cho các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) 
và mở rộng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các đối 
tác theo cả ba hướng tích hợp ngang, tích hợp dọc và 
kết hợp. 

•	 Ưu tiên tìm kiếm các cơ hội M&A với các công ty sữa tại 
các quốc gia khác với mục đích mở rộng thị trường và 
tăng doanh số. 

•	 Tiếp tục thâm nhập các thị trường xuất khẩu mới với 
chiến lược chuyển đổi mô hình xuất khẩu hàng hóa 
truyền thống sang các hình thức hợp tác sâu với các đối 
tác phân phối tại các thị trường trọng điểm mới. 

ĐI ĐẦU TRONG ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO MANG TÍNH ỨNG DỤNG CAO

CỦNG CỐ VỊ THẾ DẪN ĐẦU 
NGÀNH SỮA VIỆT NAM

Tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam và tiến 
tới mục tiêu trở thành 1 trong Top 30 Công ty Sữa lớn nhất 
thế giới về doanh thu, Vinamilk xác định chiến lược phát 
triển với 3 trụ cột chính được thực thi, bao gồm:

•	 Tập trung vào ngành sữa và các sản phẩm liên quan 
đến sữa, vốn là ngành kinh doanh cốt lõi tạo nên thương 
hiệu Vinamilk.

•	 Tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới 
với mục đích cách tân, mở rộng và đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm trên cơ sở phù hợp với thị hiếu và nhu 
cầu của người tiêu dùng; đồng thời mang đến cho người 
tiêu dùng nhiều trải nghiệm phong phú và tiện lợi.

•	 Ưu tiên tập trung khai thác thị trường nội địa với tiềm 
năng phát triển còn rất lớn.

•	 Đẩy mạnh tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp 
với nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt ở khu vực thành thị.

•	 Mở rộng thâm nhập và bao phủ khu vực nông thôn 
với các dòng sản phẩm phổ thông, nơi tiềm năng tăng 
trưởng còn rất lớn.

•	 Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối nội địa rộng lớn 
và vững mạnh, gia tăng thị phần và giữ vững vị thế dẫn 
đầu của Vinamilk trên thị trường.

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc   |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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QUẢN LÝ RỦI RO TRONG BỐI CẢNH COVID-19 VÀ 
TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Quản lý rủi ro liên quan Phát triển bền vững

Năm 2020 khép lại với những lo ngại về biến động liên 
quan chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường. Mối đe dọa từ  
đại dịch Covid-19 vẫn ngày càng leo thang,  lan rộng đến  
từng ngóc ngách trên toàn thế giới. 
Có thể thấy, đại dịch Covid-19, sự kiện nổi bật toàn cầu,  
mở ra nhiều rủi ro và vấn đề cần đối mặt trong hoạt động 
của doanh nghiệp: sự gia tăng của cuộc tấn công mạng,  
vấn đề bảo mật thông tin, khả năng thích nghi và phục hồi 
của chuỗi cung ứng, sự chậm trễ của các dự án, đặc biệt là 
vấn đề sức khỏe con người, tất cả đều tác động trực tiếp 
hoặc gián tiếp lên việc duy trì sản xuất và kinh doanh liên tục. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch và bối cảnh biến động 
nội địa lẫn quốc tế, Vinamilk quản lý chặt chẽ danh mục  
rủi ro hiện hữu đồng thời ứng phó tích cực, chủ động và  
linh hoạt đối với rủi ro mới nổi với những kiểm soát kịp thời,  
hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp. Trong đó, rủi ro  
dịch bệnh Covid trong năm 2020 là rủi ro mới nổi trọng yếu  
của Vinamilk. Hoạt động Quản lý rủi ro ngày một tập trung  
hướng đến việc tích hợp để gia tăng hiệu quả của hệ thống 
Quản lý rủi ro thông qua các hoạt động chính: 

2020

•	 Lên kế hoạch thực hiện 
đánh giá rủi ro

•	 Phân công nhân sự 
Quản lý rủi ro

•	 Ghi nhận các sự kiện 
phát sinh trong kỳ

•	 Thực hiện đánh giá rủi ro bởi 
các Chủ sở hữu

•	 Thực hiện các biện pháp kiểm 
soát để quản lý các rủi ro

•	 Thực hiện đánh giá  
kiểm soát

•	 Cải thiện quy trình  
thực hiện đánh giá và kiểm soát

•	 Góp ý xây dựng, cải thiện các 
Tiêu chí - thông số của rủi ro

•	 Theo dõi các chỉ số cảnh báo 
rủi ro KRIs

•	 Kiểm tra chéo các Báo cáo 
đánh giá rủi ro, kiểm soát

HOẠCH ĐỊNH

CẢI TIẾN

THỰC HIỆN

KIỂM SOÁT

Xây dựng cơ chế cập nhật và báo cáo kịp thời thông tin  
về các rủi ro mà công ty phải đối mặt, cũng như hiệu quả 
của các biện pháp đã được thực hiện, giúp đưa ra quyết định  
kịp thời và hiệu quả.

QUẢN LÝ RỦI RO Ở KHÍA CẠNH CHIẾN LƯỢC – TÀI CHÍNH – HOẠT ĐỘNG

100% rủi ro quan trọng được thực hiện đánh giá và  
triển khai các biện pháp kiểm soát để đảm bảo đạt được  
các mục tiêu của Công ty. Đặc biệt là các rủi ro liên quan  
nguyên vật liệu đầu vào, sức khỏe và an toàn lao động,  
truyền thông, gián đoạn kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực 
hiện kế hoạch kinh doanh trong và ngoài nước.

Trong đó, nổi bật trong bối cảnh bình thường mới, Vinamilk là 
một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai 
các giải pháp làm việc trực tuyến cho nhân viên và đối tác:
•	 Thiết lập và nâng cấp hệ thống trình duyệt online:  

triển khai cho tất cả các công ty con trong nước
•	 Hoạt động hệ thống đấu thầu online: từ tháng 06.2020

Toàn thể Ban lãnh đạo và mỗi nhân viên Vinamilk trong 
bối cảnh bình thường mới không ngừng cải tiến hệ thống  
kiểm soát và thích nghi, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe,  
cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho việc làm việc tại nhà,  
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và 
các mục tiêu về Chiến lược-Tài chính-Hoạt động.

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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QUẢN LÝ RỦI RO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu và thế giới bước sang giai đoạn “bình thường mới” với nhiều sự biến chuyển về  
chính trị, xã hội, con người, nhu cầu, tâm lý người tiêu dùng, Vinamilk càng nhận thức rõ ràng hơn tầm quan trọng của các  
rủi ro về Phát triển bền vững. 

Năm 2020, Vinamilk tiếp nối ghi những bước chân xanh trong việc xác lập và quản lý danh mục các rủi ro liên quan  
Phát triển bền vững. Nổi bật chính là việc thiết lập các mục tiêu, các chỉ số đo lường cụ thể liên quan đến Phát triển bền vững 
ở tầm công ty.

Danh mục rủi ro thuộc chương trình Phát triển bền vững được thiết lập và giám sát

KIỂM 
SOÁT

STT NHÓM RỦI RO

1
Rủi ro chiến lược

Rủi ro nhận thức người tiêu dùng

2 Rủi ro nhân sự kế thừa

3

Rủi ro hoạt động

Rủi ro chất lượng sản phẩm

4 Rủi ro hỏa hoạn

5 Rủi ro thiên tai

6 Rủi ro biến đổi khí hậu

7 Rủi ro dịch bệnh đàn bò

8 Rủi ro sức khỏe và an toàn lao động

9 Rủi ro tuyển dụng và giữ nhân sự giỏi

10 Rủi ro đình công

11 Rủi ro gian lận

12 Rủi ro tham nhũng

13 Rủi ro tài chính Rủi ro thuế

14
Rủi ro tuân thủ

Rủi ro tuân thủ quy định pháp luật

15 Rủi ro trách nhiệm môi trường

Quản lý rủi ro liên quan Phát triển bền vững (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

Trong năm 2020, Vinamilk tiếp tục duy trì hoạt động quản lý rủi ro Phát triển bền vững với các hoạt động nổi bật:

Tổ chức đánh giá rủi ro Phát triển bền vững và theo dõi chỉ số cảnh báo rủi ro KRIs định kỳ 
hàng quý cho các Khối, Phòng của Công ty.

•	 100% số rủi ro Phát triển bền vững được đánh giá trong năm (15/15 rủi ro)
•	 100% số rủi ro Phát triển bền vững được giám sát bằng chỉ số KRIs (15/15 rủi ro)

Ban hành 4 Bản tin định kỳ, bản tin chuyên đề với các chủ đề về Biến đổi khí hậu,  
Dịch bệnh Covid-19, Phá sản và An ninh thông tin.

Triển khai dự án “Rà soát và nâng cấp hệ thống Quản lý rủi ro” với công ty tư vấn độc lập, 
nhằm mục đích nâng cao hệ thống quản lý rủi ro theo thông lệ tiên tiến, cũng như áp dụng  
công nghệ thông tin vào việc quản lý rủi ro của Công ty.

Tiến hành đánh giá  kiểm soát CSA định kỳ cho một số rủi ro quan trọng, đặc biệt Rủi ro 
về chất lượng sản phẩm đã triển khai tại toàn bộ 13 nhà máy, nhằm đánh giá và đảm bảo 
tính hiệu quả các kiểm soát với các rủi ro quan trọng của Công ty.

Quản lý rủi ro phát triển bền vững trong sự tương quan với các bên liên quan

CỔ ĐÔNG
NHÀ ĐẦU TƯ

ĐỐI TÁC

CHÍNH PHỦ

NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

CỘNG  
ĐỒNG

NHÀ 
CUNG CẤP

KHÁCH 
HÀNG

Hội đồng quản trị 
Tiểu ban kiểm toán

Marketing & Sale
Rủi ro nhận thức
người tiêu dùng

PTVNL
Rủi ro dịch bệnh

đàn bò

Nhân sự, PTVNL, Sản xuất
•	 Rủi ro đình công
•	 Rủi ro sức khoẻ và an 

toàn lao động

Tài chính
Rủi ro thuế

Ủy ban tuân thủ
•	 Rủi ro gian lận
•	 Rủi ro tham nhũng

CCU, Sản xuất
Rủi ro

chất lượng sản phẩm

PTVNL, Sản xuất, CCU
Rủi ro trách nhiệm

môi trường

PTVNL, Sản xuất
•	 Rủi ro thiên tai
•	 Rủi ro biến đổi khí hậu
•	 Rủi ro hoả hoạn

Pháp chế
Rủi ro tuân thủ

quy định pháp luật

Nhân sự
•	 Rủi ro nhân sự kế thừa
•	 Rủi ro tuyển dụng và 

giữ nhân sự giỏi

CEO
Hội đồng QLRR

PTVNL: Phát triển vùng nguyên liệu
CCU: Chuỗi cung ứng
QLRR: Quản lý rủi ro

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc   |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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Báo cáo Phát triển bền vững
PHẠM VI BÁO CÁO

NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP BÁO CÁO

Tại Vinamilk, Báo cáo Phát triển bền vững được lập hàng năm, nhằm trình bày và 
công bố các thông tin chính thức liên quan đến mục tiêu, định hướng và các hoạt động 
liên quan đến Phát triển bền vững của Công ty. 
Năm 2020, Báo cáo Phát triển bền vững tiếp tục được lập thành báo cáo 
riêng biệt với Báo cáo thường niên. Tất cả các số liệu được báo cáo cho 
niên độ kết thúc ngày 31/12/2020.

Trong báo cáo này, các lĩnh vực trọng yếu được xác định dựa trên đánh giá kết hợp giữa 
mức độ quan tâm của các bên liên quan và tác động của chúng tới Vinamilk. Thông tin 
được trình bày bao gồm phương thức quản lý, mục tiêu, định hướng Phát triển bền vững 
của Vinamilk trong từng giai đoạn (bao gồm ngắn hạn và dài hạn); cam kết của Vinamilk 
đối với các bên liên quan; hiện trạng, các chương trình, hoạt động nổi bật trong năm 
liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu; đưa ra các đánh giá, thành tựu Công ty đã đạt được 
trong năm, mức độ đáp ứng các cam kết của Vinamilk và mối quan tâm của các bên 
liên quan, nhằm phác họa toàn cảnh bức tranh hoạt động của Công ty trong năm, 
và định hướng Phát triển bền vững cho tương lai.

Báo cáo được lập theo Chuẩn mực Sáng kiến Báo cáo toàn cầu về lập báo cáo  
Phát triển bền vững (GRI Standards) được phát hành bởi Global Sustainability 
Standards Board (GSSB) vào năm 2016, điều chỉnh năm 2018 và 2020. Đây là  
chuẩn mực quốc tế và phiên bản mới nhất về lập Báo cáo Phát triển bền vững.  
Bên cạnh đó, báo cáo còn trình bày một số chỉ tiêu được công bố bổ sung theo  
hướng dẫn của GRI dành riêng cho lĩnh vực thực phẩm (GRI Food Processing)

Ngoài ra, các mục tiêu và hoạt động chiến lược trong định hướng của Vinamilk được 
trình bày trong báo cáo này cũng gắn với các Mục tiêu Phát triển bền vững của  
Liên Hiệp Quốc (17 Sustainable Development), Khung Phát triển bền vững 
ngành sữa (DSF) và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (UNGC).

ĐƠN VỊ BAO GỒM TRONG BÁO CÁO
Phạm vi báo cáo hoạt động của Vinamilk bao gồm chi nhánh, các đơn vị trực thuộc, các công ty con Vinamilk nắm quyền 
chi phối, bao gồm:
•	 Văn phòng chính, 13 nhà máy, 03 chi nhánh, 02 xí nghiệp kho vận và Trung tâm Sữa tươi Nguyên liệu Củ Chi
•	 Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (không bao gồm trang trại Quảng Ngãi)
•	 Công ty TNHH MTV Thống Nhất Thanh Hóa 
•	 Angkor Dairy Products Co., Ltd. (Vương quốc Campuchia)  

(ngoại trừ chỉ tiêu liên quan đến chất lượng dinh dưỡng và sức khỏe – GRI FP6)
•	 Phòng khám An Khang (chỉ bao gồm chỉ tiêu nhân sự)

ĐẢM BẢO ĐỘC LẬP CÓ GIỚI HẠN CHO BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhằm cung cấp thông tin chính xác và tin cậy về hoạt động PTBV đến các bên liên quan, Báo cáo PTBV năm 2020 của 
Vinamilk tiếp tục được đảm bảo bởi PwC Việt Nam. Vinamilk khẳng định không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào về lợi ích 
trong việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ đảm bảo. Các chỉ số Phát triển bền vững được lựa chọn theo các lĩnh vực trọng 
yếu bao trùm các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, cụ thể như sau:
•	 Lượng sữa thu mua từ các hộ chăn nuôi địa phương (kg) – GRI 203-2;
•	 Phần trăm (%) sản phẩm có lượng đường giảm, phần trăm (%) sản phẩm không bổ sung đường, phần trăm (%) sản 

phẩm có hàm lượng chất béo giảm, phần trăm (%) sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất, phần trăm (%) sản phẩm 
bổ sung chất xơ hòa tan, phần trăm (%) sản phẩm bổ sung lợi khuẩn, phần trăm (%) sản phẩm hữu cơ, phần trăm 
(%) sản phẩm lên men tự nhiên và phần trăm (%) sản phẩm từ hạt trong cơ cấu sản phẩm (Chất lượng dinh dưỡng và  
sức khỏe) – GRI FP6;

•	 Tổng lượng phát thải nhà kính gián tiếp từ năng lượng (kg CO2) – GRI 305-2;
•	 Tổng năng lượng tiêu thụ (MJ) – GRI 302-1;
•	 Tổng lượng nước khai thác theo nguồn (m3) – GRI 303-3;
•	 Tổng lượng nước thải theo nguồn tiếp nhận (m3) – GRI 303-4;
•	 Tổng lượng nước tiêu thụ (m3) – GRI 303-5;
•	 Tổng lượng chất thải theo loại (kg) – GRI 306-3;
•	 Tổng lượng chất thải được tái sử dụng, tái chế và theo các phương pháp khôi phục khác (kg) – GRI 306-4;
•	 Tổng lượng chất thải được đưa qua xử lý theo phương pháp thiêu hủy, chôn lấp và các phương pháp thải bỏ khác (kg) 

– GRI 306-5;
•	 Tổng số nhân công tham gia hệ thống quản trị an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - GRI 403-8;
•	 Tỷ lệ tai nạn lao động – GRI 403-9; và
•	 Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp – GRI 403-10.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi liên quan đến báo cáo xin vui lòng liên hệ trực tiếp trên 
Website của Vinamilk, tại mục Phản hồi thông tin (http://www.vinamilk.com.vn/?vnm=FAQ) 
hoặc email đến thành viên phụ trách Chương trình Phát triển bền vững.

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo chương trình và các thành viên tham gia chương trình bao gồm:

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

MÔI TRƯỜNG & NĂNG LƯỢNG

Bà Bùi Thị Hương
Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại
Email: bthuong@vinamilk.com.vn
Phụ trách chung

Ông Nguyễn Quốc Khánh
Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển
Email: nqkhanh@vinamilk.com.vn
Phụ trách chung về vấn đề sản phẩm

Ông Trần Minh Văn
Giám đốc Điều hành Sản xuất
Email: tmvan@vinamilk.com.vn
Phụ trách các vấn đề về môi trường - năng lượng trong hoạt động sản xuất

Ông Lê Mỹ Hà
Trưởng bộ phận Tuyển dụng và Quan hệ Lao động
Email: lmha@vinamilk.com.vn
Phụ trách các vấn đề về tuyển dụng, quản lý lao động, đề bạt 
thăng tiến và công tác an toàn vệ sinh lao động

Bà Hoàng Thanh Vân
Quyền Trưởng ban Quản lý Sản phẩm
Email: htvan@vinamilk.com.vn
Phụ trách về nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Ông Nguyễn Tường Huy
Giám đốc Nhân sự
Email: nthuy@vinamilk.com.vn
Phụ trách các vấn đề về nhân sự và môi trường làm việc

Bà Bùi Thị Thu Hoài
Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển
Email: btthoai@vinamilk.com.vn
Phụ trách về nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Bà Dương Thị Trúc Ly
Trưởng bộ phận Phát triển tổ chức
Email: dttly@vinamilk.com.vn
Phụ trách các chương trình phát triển đội ngũ và đào tạo của Công ty

Ông Đỗ Thế Tuyến
Trưởng bộ phận Tiền lương & phúc lợi
Email: dttuyen@vinamilk.com.vn
Phụ trách các vấn đề về tiền lương, thưởng và phúc lợi cho nhân viên

Ông Trịnh Quốc Dũng
Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu
Email: tqdung@vinamilk.com.vn
Phụ trách các vấn đề về môi trường - năng lượng trong hoạt động các trang trại

Ông Trịnh Phương Nam
Giám đốc Nông nghiệp
Email: tpnam@vinamilk.com.vn
Phụ trách về hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi thú y

Ông Nguyễn Quốc Phong
Trưởng ban Quản lý Năng lượng & Môi trường
Email: nqphong@vinamilk.com.vn
Phụ trách triển khai các hoạt động quản lý môi trường và năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Khoa
Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam
Email: ndkhoa@vinamilk.com.vn
Phụ trách triển khai các hoạt động quản lý môi trường và năng lượng tại các trang trại

Ông Nguyễn Trung
Giám đốc Cung ứng điều vận
Email: ntrung@vinamilk.com.vn
Phụ trách triển khai các hoạt động quản lý môi trường và năng lượng trong hoạt động cung ứng

NHÓM ĐIỀU PHỐI VÀ LẬP BÁO CÁO

Phụ trách điều phối, tổng hợp chương trình và công tác lập báo cáo, bao gồm các thành viên:

Bà Trần Thái Thoại Trân
Giám đốc Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro
Email: ttttran@vinamilk.com.vn

Bà Trần Nguyễn Kim Phượng
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
Email: tnkphuong@vinamilk.com.vn

Ông Phan Hoàng Huy
Chuyên viên Quản lý rủi ro
Email: phhuy@vinamilk.com.vn

Bà Lê Hoàng Anh
Trưởng ban Kiểm soát hệ thống & ISO
Email: lhanh@vinamilk.com.vn

Bà Nguyễn Thị Hương Lan
Chuyên viên Hệ thống quản lý chất lượng
Email: nthlan1@vinamilk.com.vn

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  
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BÁO CÁO ĐẢM BẢO ĐỘC LẬP CÓ GIỚI HẠN

Gửi Ban Điều hành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Chúng tôi đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo độc lập có giới 
hạn với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) về các Chỉ số 
Phát triển Bền vững được lựa chọn thuộc về năm báo cáo bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 
2020 được trình bày trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2020 
của Vinamilk (sau đây được gọi là “các Chỉ số Phát triển Bền vững 
được lựa chọn”).

Trách nhiệm của Ban Điều hành Vinamilk
Ban Điều hành Vinamilk chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày 
Báo cáo Phát triển Bền vững của Vinamilk năm 2020 bao gồm 
phạm vi hoạt động được thuyết minh tại trang 51 của báo cáo và 
các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn cho dịch vụ đảm bảo 
độc lập có giới hạn theo phạm vi hoạt động tương ứng này. Trách 
nhiệm này bao gồm việc lựa chọn các Chỉ số Phát triển Bền vững 
cho dịch vụ đảm bảo có giới hạn và áp dụng các phương pháp phù 
hợp cho Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2020 của Vinamilk cũng 
như việc xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ 
liên quan đến việc đảm bảo các thông tin liên quan đến các Chỉ số 
Phát triển Bền vững được lựa chọn không có sai sót trọng yếu do 
gian lận hoặc nhầm lẫn. Ngoài ra, trách nhiệm này còn bao gồm việc 
sử dụng các giả thiết và ước tính hợp lý trong từng trường hợp cụ 
thể, cho các thuyết minh được lập bởi Vinamilk.

Tính Độc lập và Kiểm soát Chất lượng
Chúng tôi tuân thủ tính độc lập và các quy định khác về đạo đức 
nghề nghiệp của Bộ Quy tắc về Đạo đức Nghề nghiệp của Kế toán 
viên Công chứng do Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế cho Kế 
toán viên Công chứng ban hành dựa trên các nguyên tắc cơ bản về 
tính chính trực, tính khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận 
trọng, tính bảo mật và tư cách nghề nghiệp. 

Công ty chúng tôi áp dụng Chuẩn mực Kiểm soát Chất lượng Quốc 
tế số 1 và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng đầy đủ bao gồm các 
chính sách và thủ tục chính thống liên quan đến việc tuân thủ các 
quy định về đạo đức, các chuẩn mực nghề nghiêp và các quy định 
và pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của Chúng tôi 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận đảm bảo độc lập có 
giới hạn về thông tin liên quan đến các Chỉ số Phát triển Bền vững 
được lựa chọn dựa trên các thủ tục thu thập bằng chứng được thực 
hiện. Chúng tôi thực hiện dịch vụ đảm bảo độc lập có giới hạn theo 
Chuẩn mực Quốc tế về Dịch vụ Đảm bảo ISAE 3000 (Sửa đổi) “Hợp 
đồng Dịch vụ Đảm bảo ngoài Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét Thông 
tin Tài chính Quá khứ” do Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo 
Quốc tế ban hành. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi lập kế hoạch 
và thực hiện dịch vụ đảm bảo độc lập có giới hạn liệu thông tin liên 
quan đến các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn có sai sót 
trọng yếu hay không. 

Tính chính xác và đầy đủ của các Chỉ số Phát triển Bền vững được 
lựa chọn phụ thuộc vào những hạn chế tiềm tàng do bản chất, 
phương pháp xác định, tính toán và ước tính các chỉ số đó. Vì vậy, 
báo cáo đảm bảo độc lập có giới hạn của chúng tôi cần được xem 
xét cùng với các quy trình báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk. 
Trong hợp đồng dịch vụ đảm bảo có giới hạn, các thủ tục thu thập 
bằng chứng là ít hơn, và do đó đạt được mức độ đảm bảo thấp hơn, 
so với hợp đồng dịch vụ đảm bảo hợp lý.

Đối tượng
Các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn mà chúng tôi cung 
cấp dịch vụ đảm bảo có giới hạn bao gồm:
•	 Lượng sữa thu mua từ các hộ chăn nuôi địa phương (kg) – GRI 

203-2 (trang 101); 
•	 Phần trăm (%) sản phẩm có lượng đường giảm, phần trăm (%) 

sản phẩm không bổ sung đường, phần trăm (%) sản phẩm có 
hàm lượng béo giảm, phần trăm (%) sản phẩm bổ sung vitamin 
và khoáng chất, phần trăm (%) sản phẩm bổ sung chất xơ hòa 
tan, phần trăm (%) sản phẩm bổ sung lợi khuẩn, phần trăm (%) 
sản phẩm hữu cơ, phần trăm (%) sản phẩm lên men tự nhiên và 
phần trăm (%) sản phẩm từ hạt trong cơ cấu sản phẩm (Chất 
lượng dinh dưỡng và sức khỏe) – GRI FP6 (trang 37, 142);

•	 Tổng lượng phát thải nhà kính gián tiếp từ năng lượng (kg CO2) 
– GRI 305-2 (trang 176-177);

•	 Tổng năng lượng tiêu thụ (MJ) – GRI 302-1 (trang 174-175); 
•	 Tổng lượng nước khai thác theo nguồn (m3) - GRI 303-3 (trang 

174-175); 
•	 Tổng lượng nước thải theo nguồn tiếp nhận (m3) – GRI 303-4 

(trang 176-177);
•	 Tổng lượng nước tiêu thụ (m3) – GRI 303-5 (trang 174-175); 
•	 Tổng lượng chất thải theo loại (kg) – GRI 306-3 (trang 176-177); 
•	 Tổng lượng chất thải được tái sử dụng, tái chế và theo các phương 

pháp khôi phục khác (kg) – GRI 306-4 (trang 176-177); 
•	 Tổng lượng chất thải được đưa qua xử lý theo phương pháp thiêu 

hủy, chôn lấp và các phương pháp thải bỏ khác (kg) – GRI 306-5 
(trang 176-177); 

•	 Tổng số nhân công tham gia hệ thống quản trị an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp – GRI 403-8 (trang 36);

•	 Tỷ lệ tai nạn lao động – GRI 403-9 (trang 36, 70); và
•	 Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp – GRI 403-10 (trang 36, 70).

Dịch vụ đảm bảo có giới hạn mà chúng tôi cung cấp chỉ liên quan 
đến các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn thuộc về năm 
tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 được trình bày 
trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2020. Dịch vụ đảm bảo có 
giới hạn mà chúng tôi cung cấp không liên quan đến các giai đoạn 
trước đó hoặc liên quan đến các thành phần khác có trong Báo cáo 
Phát triển Bền vững năm 2020, do đó, chúng tôi không đưa ra kết 
luận cho các thông tin này.

Tiêu chí
Các Chỉ số được lựa chọn nêu trên được đánh giá dựa trên các tiêu 
chí được quy định trong các thủ tục được xác định và áp dụng cho 
việc thu thập, tổng hợp phân tích đánh giá các dữ liệu về môi trường 
và xã hội và tích hợp nội bộ như là một phần của quản lý dữ liệu của 
Vinamilk theo các Chuẩn mực Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) 
và theo phạm vi hoạt động trình bày tại trang 51 của Báo cáo Phát 
triển Bền vững năm 2020 cho dịch vụ đảm bảo độc lập có giới hạn.

Các thủ tục bảo đảm chính
Chúng tôi không thực hiện các thủ tục kiểm tra độc lập các thông tin 
tài chính liên quan và chỉ thực hiện các thủ tục sau:
•	 Phỏng vấn các cá nhân có trách nhiệm báo cáo phát triển bền 

vững nội bộ và thu thập dữ liệu về các Chỉ số Phát triển Bền 
vững được lựa chọn ở cấp doanh nghiệp, và khi cần thiết, ở cấp 
bộ phận;

•	 Tìm hiểu về qui trình nội bộ của việc thu thập, tổng hợp và báo 
cáo các Chỉ số Phát triển Bền vững;

•	 Kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các tài liệu, báo cáo nội bộ và các 
hóa đơn từ Vinamilk và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Các thủ tục được thực hiện cho dịch vụ đảm bảo độc lập có giới hạn 
sẽ khác về bản chất, thời gian và ít phạm vi hơn so với dịch vụ đảm 
bảo độc lập hợp lý. Do đó, mức độ đảm bảo trong dịch vụ đảm bảo 
độc lập có giới hạn sẽ ít hơn nhiều mức độ đảm bảo có được trong 
dịch vụ đảm bảo độc lập hợp lý. Theo đó, chúng tôi không đưa ra 
ý kiến đảm bảo hợp lý về việc liệu các thông tin về các Chỉ số Phát 
triển Bền vững được lựa chọn được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, 
phù hợp với Tiêu chí 

Kết luận 
Dựa trên các thủ tục đã thực hiện mô tả ở trên, chúng tôi không 
nhận thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng, thông tin liên quan 
đến các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn thuộc về năm 
báo cáo bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2020 trình bày trên Báo cáo Phát triển Bền vững 
năm 2020, đã không được lập theo chính sách nội bộ của Vinamilk, 
phạm vi báo cáo và các nguyên tắc về báo cáo phát triển bền vững 
được trình bày tại trang 50 và trang 51.

Sử dụng báo cáo này 
Báo cáo này được lập cho mục đích sử dụng của Ban Điều hành 
Vinamilk theo Thư Xác nhận Dịch vụ ngày 11 tháng 12 năm 2020 
cho việc báo cáo các Chỉ số Phát triển Bền vững được lựa chọn cho 
dịch vụ đảm bảo độc lập có giới hạn theo phạm vi hoạt động được 
trình bày tại trang 51 của Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2020 
của Vinamilk. Báo cáo này không được sử dụng hoặc làm căn cứ 
cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo của chúng tôi không được 
cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác dù là toàn bộ hoặc một 
phần. Theo đó, chúng tôi sẽ không có bất cứ nghĩa vụ hoặc trách 
nhiệm nào đối với bất kỳ bên nào khác có được báo cáo này.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Ban Điều hành Vinamilk chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của các thông tin trên trang web điện tử của Vinamilk. 
Công việc thực hiện bởi bên cung cấp dịch vụ đảm bảo có 
giới hạn không liên quan đến các vấn đề này. Bên cung 
cấp dịch vụ đảm bảo có giới hạn không chấp nhận bất kỳ 
trách nhiệm nào về sự khác biệt giữa các Chỉ số Phát triển 
Bền vững được lựa chọn và/hoặc các thông tin mà báo 
cáo đảm bảo có giới hạn đã phát hành, với các Chỉ số Phát 
triển Bền vững được lựa chọn và/hoặc các thông tin được 
trình bày trên trang web điện tử của Vinamilk.

Phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới   |   Tình hình thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc    |   Mục tiêu và đánh giá tác động kinh tế- xã hội- môi trường 2020   |   Lĩnh vực trọng yếu   |   Chiến lược phát triển đến 2021   |   Quản lý rủi ro liên quan tới Phát triển bền vững    |    Báo cáo Phát triển bền vững    |  

Nguyễn Phi Lan
Phó Tổng Giám Đốc
Chữ ký được ủy quyền
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 16 tháng 04 năm 2021
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Tuyển dụng nhân sự

Phát triển sự nghiệp

DANH SÁCH 100 NƠI LÀM VIỆC 
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2020 (*)

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ THƯƠNG HIỆU
NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN (*)

548

NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC 
NGƯỜI ĐI LÀM BÌNH CHỌN 
NHIỀU NHẤT NĂM 2019 (**)

NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC 
YÊU THÍCH THEO NGÀNH 
HÀNG TIÊU DÙNG NHANH (FMCG)(**) 

DẪN ĐẦU KHẢO SÁT 
"NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT 
TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH" (*)

(*)Công bố bởi Tổ chức cộng đồng mạng nghề nghiệp 
Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage

(**)Khảo sát bởi mạng việc làm và tuyển dụng Career Builder

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những tác động rất 
lớn đến nền kinh tế, các doanh nghiệp và người lao động. 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đã có 32,1 triệu người 
lao động bị tác động tiêu cực bởi Covid-19, 1,6 triệu việc 
làm đã bị mất đi và thu nhập bình quân của người lao động 
giảm 2,3% trong năm 2020. Trong bối cảnh đầy thách thức 
do Covid-19, Vinamilk là doanh nghiệp được ghi nhận về 
nỗ lực để duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và song song đảm bảo được việc làm cùng tất 
cả các chế độ phúc lợi cho người lao động. 

LAO ĐỘNG TUYỂN 
MỚI TRONG NĂM

TỶ LỆ LAO ĐỘNG
TUYỂN MỚI TRONG NĂM

TỶ LỆ
NGHỈ VIỆC

7,0% 8,3% 40%
TỶ LỆ CẤP QUẢN LÝ CẤP QUẢN LÝ ĐƯỢC ĐỀ BẠT

THĂNG TIẾN TRONG 2020
TRONG ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

LÀ CÁC LÃNH ĐẠO NỮ

18,46 TỶ
VNĐ

THAM GIA CÁC THOẢ ƯỚC
LAO ĐỘNG TẬP THỂ

QUAY LẠI LÀM VIỆC
SAU NGHỈ THAI SẢN

ĐẦU TƯ VÀO 
LĨNH VỰC AN TOÀN 
LAO ĐỘNG

10,17 TỶ
VNĐ

DÀNH CHO CHI PHÍ
KHÁM SỨC KHOẺ
ĐỊNH KỲ

8,4% TỔNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
THAM GIA VÀO CÁC ỦY BAN
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

VÀO QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN

Hòa nhập và Gắn kết

Ghi nhận thành tựu

7.792 100%
LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 23,1%

LAO ĐỘNG 
NỮ CHIẾM

100%
100%

TRÍCH 10%

100% 

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ

1
TOP

50
TOP

2
TOP

2
TOP

LƯỢT HỌC VIÊN 
THAM GIA ĐÀO TẠO

647
27.396 

KHOÁ ĐÀO TẠO
ĐƯỢC TỔ CHỨC

trong đó có 
27,9% là nữ

7,0%
4,9%

CẤP QUẢN LÝ
CẤP NHÂN VIÊN
LAO ĐỘNG NAM
LAO ĐỘNG NỮ

35,1 GIỜ
41,3 GIỜ
42,2 GIỜ
36,5 GIỜ

SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 
ĐỊNH KỲ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

TỔNG LƯỢNG NHÂN CÔNG 
THAM GIA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
NGHỀ NGHIỆP 
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TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
THU HÚT NHÂN TÀI

Thống kê số lượng người lao động

Thống kê số người lao động tuyển mới và thôi việc

Vinamilk tiếp tục duy trì sự vững mạnh của nguồn nhân lực thông qua các hoạt động tuyển dụng nhân sự, thu hút nhân tài.  
Xuất phát từ nhu cầu về nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng cao, làm chủ được các công nghệ tiên tiến 
trên thế giới về ngành sữa, Vinamilk đã kiên trì đầu tư để xây dựng lực lượng các chuyên gia trẻ ở đa dạng ngành nghề như:  
Công nghệ chế biến Sữa và các sản phẩm từ Sữa, Kiểm định Thú y - Dịch tễ, Tự động hoá dây chuyền công nghệ và sản xuất, 
kinh doanh, tài chính... 

Tỷ lệ lao động tuyển mới trong năm 2020 chiếm 7%, trong đó lao động trong độ tuổi trẻ (< 30 tuổi) tuyển mới vào  
khoảng 66,4%, góp phần tạo dựng một đội ngũ nhân sự năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Thống kê theo loại  
hợp đồng lao động

Tổng: 7.792 

Nam: 5.991

Nữ: 1.801

Tổng: 7.792 

Nam: 5.991

Nữ: 1.801

Tổng: 7.792 

Nam: 5.991

Nữ: 1.801

Thống kê theo ngành nghề Thống kê theo độ tuổi

Không xác định 
thời hạn 
Nam 4.748
Nữ 1.462

Sản xuất chế biến 
(tại Nhà máy)
Nam 2.053
Nữ 254

Tuổi dưới 30
Nam 1.457
Nữ 424

Tuổi từ 
30 đến 40
Nam 2.698
Nữ 817

Bán hàng 
Nam 535
Nữ 138

6.210

2.307

1.881

3.515673

69
57

980 601

1.456 3.832 1.795
Xác định thời hạn 
1 - 3 năm
Nam 1.139
Nữ  317

Hoạt động hỗ trợ 
(hành chính, văn 
phòng, kế toán...)
Nam 2.709
Nữ 1.123

Tuổi từ 
40 đến 50
Nam 1.360
Nữ 435

Hợp đồng thời vụ, 
ngắn hạn
Nam 45
Nữ 12

Hoạt động nông 
nghiệp (các Trang trại)
Nam 694
Nữ 286

Tuổi trên 50
Nam 476
Nữ 125

Hợp đồng thử việc
Nam 59
Nữ 10

Tổng: 548 
Nam: 420
Nữ: 128

Thống kê lao động tuyển mới theo 
ngành nghề

Hoạt động hỗ trợ 
(hành chính, văn 
phòng, kế toán...)
Nam 148
Nữ 72

Bán hàng 
Nam 26
Nữ 3

220

29

92
207
Hoạt động 
nông nghiệp 
(các Trang trại)
Nam 157
Nữ 50

Sản xuất chế biến 
(tại Nhà máy)
Nam 89
Nữ 3

Tổng: 548 
Nam: 420
Nữ: 128

Thống kê lao động tuyển mới theo 
độ tuổi

Tuổi trên 50 
Nam 2
Nữ 2

Tuổi từ 40 đến 50 
Nam 10
Nữ 10

Tuổi dưới 30 
Nam 280
Nữ 84

4

20

364

160
Tuổi từ 30 đến 40
Nam 128
Nữ 32

Thống kê lao động thôi việc 
theo độ tuổi

191

196

58

72

Tuổi dưới 30
Nam 148
Nữ 43

Tuổi từ 30 đến 40
Nam 138
Nữ 58

Tuổi từ 40 
đến 50
Nam 47
Nữ 11

Tuổi trên 50
Nam 49
Nữ 23

Tổng: 517 
Nam: 382
Nữ: 135

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG 

Tiếp nối thành công của Chương trình năm 2014 và 2016, Vinamilk tiếp tục triển khai Chương trình Quản trị viên tập sự 
- Management Trainee (MT) 2020. Chương trình nằm trong chiến lược phát triển Nguồn Nhân lực, nhằm tìm kiếm và  
phát triển những tài năng trẻ tuổi, ham học hỏi, có tư duy logic, sáng tạo và phù hợp với văn hóa Công ty. Chương trình này 
mang đến những nhân tố mới tạo ra động lực tích cực cho môi trường làm việc tại các bộ phận; đáp ứng nhu cầu công việc 
cho các bộ phận đang có kế hoạch mở rộng/ các dự án của Công ty; đồng thời cung cấp nguồn đầu vào có chất lượng cho  
đội ngũ quản lý cấp Trưởng ban của Công ty.

“Ở mỗi giai đoạn phát triển, chúng ta cần có nguồn 
lực nhân sự phù hợp và sẵn sàng. Vì vậy, tại Vinamilk, 
việc đào tạo phát triển con người luôn được coi trọng và  
đầu tư. Vinamilk đã tổ chức chương trình Quản trị 
viên tập sự cũng như các chương trình ươm mầm  
nhân tài, phát triển đội ngũ kế thừa nhiều năm qua.  
Các chương trình này đã giúp Vinamilk có được lực lượng 
nhân tài trẻ, sẵn sàng cho các vị trí quản lý quan trọng để 
thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.” 

Bà Bùi Thị Hương
Giám đốc điều hành Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại 
của Vinamilk chia sẻ

Quy trình tuyển chọn khởi 
động từ tháng 08/2020, thu 
hút được hơn 1.500 hồ sơ 
ứng tuyển (tăng 35% so với 
các năm trước)

Quá trình đào tạo và phát triển 
của một bạn Quản trị viên tập sự  
kéo dài 18 tháng. Trong đó,  
Vinamilk sẽ vạch ra lộ trình  
luân chuyển rõ ràng cho các bạn 
cùng nhiều thử thách nhằm tạo 
điều kiện cho các bạn học hỏi và 
thúc đẩy tiềm năng tối đa.

Với đích đến là trở thành cấp 
quản lý của Công ty, các bạn 
không chỉ được trải nghiệm 
thực tế công việc mà còn được 
tạo cơ hội để tham gia vào các 
dự án lớn.

41%      Quản trị viên tập sự  
từ các chương trình 

trước đã trở thành cấp quản lý 
của Công ty.
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HÒA NHẬP VÀ GẮN KẾT

ĐÓN CHÀO THÀNH VIÊN MỚI

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG DÂN CHỦ, MINH BẠCH, CÔNG BẰNG

Tất cả nhân viên mới đều được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp nhân viên nhanh chóng làm quen và  
hòa nhập với môi trường và công việc mới, đồng thời nắm vững và hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Chương trình  
hội nhập cung cấp các thông tin tổng quan về Vinamilk: Quá trình hình thành và phát triển; Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị  
cốt lõi; Các quy định về bảo mật thông tin, Các chính sách về nhân sự; Giới thiệu các hoạt động cộng đồng và tập thể; 
Nguyên tắc Văn hóa, hành vi lãnh đạo của Công ty…

Tôn trọng sự dân chủ, minh bạch
Vinamilk xây dựng Nội quy lao động, Quy trình xử lý kỷ luật lao động, Quy chế dân chủ để đảm bảo thực hiện  
các nguyên tắc dân chủ và minh bạch tại nơi làm việc:

•	 Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai, minh bạch
•	 Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động
•	 Không trái với pháp luật và đạo đức xã hội

Công ty cam kết thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ 
trong việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, trả lương, trả công 
lao động, khen thưởng, thăng tiến, về các chế độ bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, 
an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các 
chế độ phúc lợi khác. 

Ngoài ra, Công ty quan tâm và dành thêm những ưu đãi nhất 
định cho lao động nữ, thông qua việc xây dựng Quy định về 
Chính sách và chế độ phúc lợi dành riêng cho lao động nữ.

Bình đẳng 
giới tính trong 
tuyển dụng và 

trả lương
Không 

phân biệt 
đối xử

Không 
lao động 
trẻ em

Không lao động 
cưỡng bức

Không ghi nhận 
trường hợp mà  
quyền tham gia  
công đoàn và  
thương lượng  

tập thể có thể gặp  
rủi ro.

Tôn trọng sự bình đẳng và đa dạng

Tỷ lệ lao động nữ
23,1%

27,9% 40%
Tỷ lệ nữ 

cấp quản lý

Trong đội ngũ  
điều hành là các  

lãnh đạo nữ

Đường dây nóng: 0902 774 434

Hộp thư điện tử: compliance@vinamilk.com.vn 

Gửi thư, tài liệu trực tiếp đến trụ sở Công ty.

Gọi điện, gửi thư cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ủy ban Tuân thủ… 

Kiểm toán nội bộ

Công ty sẽ thông báo trước cho người lao động khi có các thay đổi đáng kể về hoạt động ảnh hưởng đến  
người lao động. Những thông tin công khai, minh bạch từ Vinamilk đối với người lao động:

•	 Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
•	 Nội quy, quy chế, quy định liên quan tới nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
•	 Thỏa ước lao động tập thể
•	 Nghị quyết Hội nghị người lao động
•	 Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi
•	 Trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm
•	 Tình hình thi đua, khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chống gian lận và tham nhũng
Tại Vinamilk, công tác tuyên truyền và đào tạo về chống tham nhũng được thực hiện thông qua các hoạt động:

•	 Nhân viên mới được đào tạo hội nhập về các nội quy, quy định của Công ty, trong đó có nội dung về Bộ Quy tắc ứng xử, 
chống xung đột lợi ích, chống tham nhũng và nhận hối lộ, quà tặng. 

•	 Tất cả nhân viên khi ký Hợp đồng lao động với Công ty đều được phổ biến về nội dung chống xung đột lợi ích,  
chống tham nhũng và nhận hối lộ và ký cam kết thực hiện theo Phụ lục Hợp đồng lao động với Công ty.

Bảo vệ tiếng nói của người lao động

Thông qua tổ chức Công đoàn

Tổ chức Công đoàn được thành lập và duy trì, bảo vệ “tiếng nói” về quyền lợi của người lao động. 
Năm 2020, 30 tổ chức Công đoàn tại các Đơn vị đã tích cực hoạt động, phối hợp với chính quyền thực hiện:

•	 Trích nộp kinh phí và đoàn phí Công đoàn	
•	 Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thi đua khen thưởng
•	 Chương trình từ thiện
•	 Đối thoại định kỳ
•	 Hội nghị Người lao động và thực thi Quy chế dân chủ tại Đơn vị

Thông qua Ủy ban Tuân thủ
Bên cạnh tổ chức Công đoàn, Vinamilk đã thiết lập Ủy ban Tuân thủ để tổ chức các công việc phòng chống,  
điều tra các vụ việc về gian lận, tham nhũng và triển khai các công tác nâng cao nhận thức về chống gian lận,  
tham nhũng. Các kênh tiếp nhận các phản ảnh, tố cáo về các dấu hiệu, hành vi gian lận, tham nhũng:
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Thông qua cơ chế khiếu nại nội bộ

Các quy định nội bộ để xử lý khiếu nại nội bộ được xây dựng để tiếp nhận các khiếu nại của người lao động liên quan đến các 
mối quan ngại, không hài lòng, không phù hợp hoặc bất kỳ sự bất mãn nào mà người lao động có thể gặp phải ở nơi làm việc. 

Cơ chế này giúp đảm bảo tính minh bạch và quyền được khiếu nại của tất cả các cấp nhân viên, bảo vệ quyền lợi và uy tín của 
nhân viên. Công ty đảm bảo việc xử lý các khiếu nại được thực hiện theo một trình tự thích hợp qua các bước sau: tiếp nhận, 
phân loại, đánh giá, xác minh và quyết định xử lý. 

Việc giải quyết khiếu nại phải tuân thủ các nguyên tắc chung: Khách quan, Cẩn trọng, Kịp thời, Phân tích vấn đề, Tìm hiểu 
nguyên nhân, Xác định giải pháp và Bảo mật thông tin. Các hình thức khiếu nại nội bộ:

•	 Bằng văn bản “Mẫu đơn khiếu nại“.
•	 Gặp trực tiếp Giám đốc Đơn vị hoặc gửi thư vào “Hộp thư góp ý”

Hoạt động truyền thông nội bộ

Năm 2020, Vinamilk duy trì hoạt động truyền thông nội bộ tới toàn bộ nhân viên, cung cấp những thông tin đa dạng, kịp thời, 
chính xác về các chủ đề như văn hoá công ty, thông tin sản xuất kinh doanh, thành tựu giải thưởng nổi bật, các hoạt động 
văn hoá nội bộ, truyền thông cho nhãn hàng và kênh thương mại điện tử,…

Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo về gian lận, tham nhũng được xây dựng trên nguyên tắc khách quan, 
cẩn trọng, kịp thời, bảo mật, triệt để, minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, các bước chính bao gồm:

Tổ thường trực Tổ thường trực Tổ nghiệp vụ Tổ thường trực

Các kênh thông tin nội bộ

142 Email 
Truyền thông nội bộ

24 
Clip Youtube

126 
Bài đăng website

Lượt đọc trung bình:

Website: home.vinamilk.com.vn
Mobile app: myVinamilk

Email: hopthunoibo@vinamilk.com.vn
Youtube: Kênh tin tức nội bộ Vinamilk

2.100 lượt/email

Lưu hồ sơ và
lập báo cáo định kỳ

Báo cáo kết quả

Xác minh, làm rõ

 Báo Cáo đến
Ủy ban

Phân loại,
phân tích thông tin

Cập nhật vào
cơ sở dữ liệu tiếp nhận

Tiếp nhận
thông tin

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, hoạt động truyền thông nội bộ còn tăng cường các bài viết về Thông báo, 
thông tin của các Cơ quan chức năng; Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh; Thông tin sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng 
tăng cường đề kháng,…    

NỘI DUNG 
TRUYỀN THÔNG 
TRONG GIAI 
ĐOẠN DỊCH 
BỆNH COVID-19

60
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ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI

Chế độ lương thưởng

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CHO LAO ĐỘNG

Toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm cả cấp quản lý cao 
nhất và lãnh đạo cấp cao) được chi trả thù lao theo Quy chế 
Tiền lương, tiền thưởng của Công ty: Trích 10% lợi nhuận 
sau thuế vào Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi để khen thưởng 
cho nhân viên theo đánh giá kết quả thực hiện công việc; 
Thực hiện các phúc lợi đã thỏa thuận theo Thỏa ước lao động 
tập thể và chi cho các hoạt động xã hội, từ thiện, cộng đồng.

Từ đầu năm 2020, Vinamilk điều chỉnh phương thức chi trả  
thu nhập hàng tháng thông qua việc tăng thu nhập chi trả từ  
quỹ Khen thưởng và Phúc lợi để động viên, khuyến khích người 
lao động trong công việc cũng như đảm bảo thu nhập, giữ vững  
đời sống nhân viên trong giai đoạn biến động của dịch bệnh Covid-19. 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

PHÚC LỢI ĐỜI SỐNG

CHẾ ĐỘ CHO
LAO ĐỘNG NỮ

TRỢ CẤP VÀ
KHEN THƯỞNG

Mức thù lao (lương, thưởng) xác định cho từng cá nhân căn cứ vào:

Hàng năm, Vinamilk đều tham gia khảo sát lương 
thị trường của Mercer. Từ đó, Vinamilk sẽ có những chính sách  
tăng lương phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.  
Hệ thống thang bảng lương cho từng cấp nhân sự và từng 
vị trí công việc cụ thể được Công ty xây dựng và xác lập 
theo từng thời kỳ, đảm bảo tuân thủ các quy định của  
pháp luật lao động, tính thống nhất cao trong toàn Công ty 
và tính cạnh tranh trên thị trường.

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Hoạt động văn hoá –  
nghệ thuật – thể thao
Nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp tiền ăn
Phụ cấp đi lại
Phụ cấp điện thoại
Chế độ bồi dưỡng độc hại 
bằng hiện vật

Quà cho nhân viên nữ: 08/03, 20/10
Hỗ trợ tiền giữ trẻ
Trợ cấp thai sản

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Khám sức khoẻ định kỳ

Quà tặng sinh nhật, kết hôn
Quà tặng cho con nhân viên: 
01/06, Trung thu, Học sinh giỏi,...

Thưởng dựa trên kết quả thực 
hiện công việc trong năm
Chương trình cổ phiếu ưu đãi cho 
Nhân viên (ESOP)

Vị trí công việc đảm nhận

Kết quả thực hiện công việc

Năng lực cá nhân đạt được/thể hiện

Kết quả kinh doanh của công ty

ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NHÂN VIÊN

2018 2019 2020

Vinamilk luôn hướng đến việc xây dựng và không ngừng cải thiện môi trường làm việc, bao gồm cả cơ sở vật chất và 
môi trường văn hóa nhằm tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy tối đa năng lực trong công việc. 
Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo chuẩn ISO 45001 kiểm soát các mối nguy về mặt an toàn 
lao động, giảm thiểu rủi ro thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, hiện đang được 
triển khai áp dụng tại các Nhà máy của Vinamilk. 

Năm 2020, Vinamilk tiếp tục đầu tư kinh phí và con người cho lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:

Về Tài chính
Đầu tư 18,46 tỷ đồng để thực hiện giải pháp kỹ thuật về an toàn, giải pháp kỹ thuật về vệ sinh, 
trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, đào tạo tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động.

Về Con người
Tiếp tục đảm bảo nguồn lực nhân sự trong hoạt động kiểm tra an toàn lao động

Tỷ lệ phần trăm tổng lực lượng lao động trong các Ủy ban về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

8,7%

0
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10

8,0%
8,4%

Phân tích các rủi ro, nguy cơ 
và đưa ra các biện pháp phòng 
ngừa rủi ro, nguy cơ vào việc 
hoạch định quản lý an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp.

Loại bỏ và kiểm soát các mối 
nguy về an toàn sức khỏe  
nghề nghiệp để thiết lập các 
biện pháp kiểm soát hoạt động.

Thiết lập cơ cấu quản lý hệ thống 
an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, 
cũng như phân công và đào tạo 
nhân sự chuyên trách về công 
tác An toàn, vệ sinh lao động.

Nâng cao nhận thức về các rủi 
ro trong an toàn lao động.
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Chỉ số an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018  2019 2020

Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp (a) 0,12  0,13 0,11 

Tỷ lệ tai nạn lao động (b) -  0,01 0,09

1.	 Các chỉ tiêu này được tổng hợp trên phạm vi toàn Công ty.
2.	 Các tỷ lệ được tính theo thông lệ tiêu chuẩn ISO 45001 về An toàn sức khỏe nghề nghiệp. Trong đó, hệ số 200.000 

được tính bằng 50 tuần làm việc với 40 giờ mỗi tuần trên 100 nhân viên. Các tỷ lệ tính được từ hệ số này liên quan 
đến số lượng nhân viên, không liên quan đến số giờ.

(a) Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp được tính bằng công thức:

Số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp*200.000/Tổng số giờ công thực tế
Trong đó:
Số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp được thống kê theo hồ sơ theo dõi bệnh nghề nghiệp của đơn vị.

(b) Tỷ lệ tai nạn lao động được tính bằng công thức:

Số trường hợp tai nạn lao động*200.000/Tổng số giờ công thực tế
Trong đó:
Số trường hợp tai nạn lao động được thống kê là các trường hợp bị tổn thương trong thời gian làm việc, bao gồm các 
trường hợp ghi nhận là tai nạn lao động và các trường hợp tổn thương nhẹ như: trầy da/ rách da gây chảy máu, tổn thương 
phần mềm nhẹ,... dẫn đến phải nghỉ làm việc được ghi nhận tại các hồ sơ của bộ phận y tế đơn vị.

Phân loại tổn thương tại Vinamilk:

•	 Tổn thương nhẹ: các tổn thương phát sinh trong quá trình/thời gian làm việc được ghi nhận tại các hồ sơ của Bộ phận 
Y tế đơn vị, như: trầy da/rách da gây chảy máu, tổn thương phần mềm nhẹ... dẫn đến phải nghỉ làm việc.

•	 Tổn thương nặng:  các tổn thương phát sinh trong quá trình/thời gian làm việc được ghi nhận tại các hồ sơ của Bộ phận 
Y tế đơn vị, dẫn đến mất hoặc suy giảm khả năng lao động.

Ghi chú

Đánh giá tình hình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp năm 2020

Tình hình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp năm 2020 được cải thiện theo hướng tích cực, thể hiện qua các chỉ số giảm 
so với năm 2019. Kết quả đạt được do Vinamilk đã thực hiện các chính sách cải tiến và chú trọng các hoạt động bảo vệ 
sức khỏe và an toàn cho người lao động:
•	 Tạo một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, trang thiết bị giảm thiểu các trường 

hợp mắc bệnh nghề nghiệp. 
•	 Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và luân chuyển công việc phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp.
•	 Xác định các rủi ro về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.
•	 Có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả.
•	 Về Chỉ số tỷ lệ tai nạn lao động tăng hơn so với năm 2019: Do năm 2020 phạm vi báo cáo mở rộng, bổ sung thêm 

Angkormilk có số ca tai nạn lao động cao nên tỷ lệ năm nay cao hơn so với 2019.
Trong năm 2020, toàn Công ty xảy ra 2 trường hợp tai nạn lao động nặng và 6 trường hợp tổn thương nhẹ (năm 2019:  
1 trường hợp nặng, năm 2018: 0 trường hợp)
Tại thời điểm 31/12/2020, toàn Công ty hiện ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp (2019: 10 trường hợp, 2018: 
9 trường hợp). Tất cả các nhân viên này đều đã được bố trí công việc phù hợp.
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PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

VUN ĐẮP NHÂN TÀI

Yếu tố Con người là điểm mấu chốt trong chiến lược phát triển của Vinamilk để đạt được các kết quả kinh doanh ấn tượng 
trong các năm qua. Ngoài chính sách nhân sự hướng đến người lao động, chế độ đãi ngộ hàng đầu thì việc phát triển và  
nuôi dưỡng nhân tài chính là “át chủ bài” để Vinamilk vừa đảm bảo được nguồn nhân sự chất lượng, vừa phát triển đội ngũ 
kế thừa trong giai đoạn phát triển mới hướng để đến mục tiêu Top 30 công ty sữa lớn nhất toàn cầu.

Vinamilk luôn trao cơ hội cho người lao động trong việc nâng cao tri thức ở tất cả các lĩnh vực hoạt động liên quan để tối 
đa hóa tiềm năng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid, Công ty đã thực hiện linh hoạt nhiều hình thức đào tạo khác nhau như 
thực hiện đào tạo bên ngoài, tổ chức đào tạo tại công ty, tổ chức khoá học online,… trang bị đa dạng phương thức, cơ sở 
vật chất cũng như điều kiện nhằm đảm bảo sức khoẻ nhân viên cũng như duy trì công tác đào tạo, nâng cao kiến thức 
chuyên môn cho đội ngũ lao động.

Năm 2020, công tác tổ chức đào tạo bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, điển hình là các khóa tái đào tạo hàng năm  
thực hiện tập trung với quy mô lớn (từ 100-200 người/lớp) và các khóa học tại các Đơn vị bên ngoài phải hạn chế thực 
hiện. Vinamilk đã tiến hành một số biện pháp ứng phó phù hợp trong triển khai tổ chức đào tạo như:
•	 Chia các khóa học thành nhiều lớp học nhỏ với quy mô tối đa 30 người/lớp, tuân thủ quy định giãn cách và các biện 

pháp phòng chống dịch như kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình 
diễn ra khóa học, sắp xếp chỗ ngồi giãn cách 2 mét, …

•	 Chuyển sang hình thức đào tạo online: tìm kiếm các đơn vị đào tạo bên ngoài tổ chức các khóa học online, xây dựng  
và thực hiện các khóa đào tạo online trong nội bộ Công ty.

•	 Thực hiện đào tạo bổ sung trong các giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát và tình hình ổn định trở lại trong năm.
Nhờ đó, công tác đào tạo tại Công ty vẫn được đảm bảo và không có nhiều biến động so với các năm trước, trang bị  
kiến thức - kỹ năng cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và các tiêu chuẩn mà Công ty đang áp dụng 
đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Chỉ số đào tạo và phát triển

Số lượng khóa đào tạo đã tổ chức

và số lượt học viên tham gia các khóa đào tạo
Số giờ đào tạo trung bình

2018

Quản lý Nhân viên Nam Nữ

2018

528

32,8 
30,6 32,1

26,6560

647

27.100
41,0

35,1

41,3 42,2

36,537,6 39,1

33,7

28.024 27.396 

2019 20192020 2020

Các khoá đào tạo nổi bật đã tổ chức trong năm

CÁC KHOÁ NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

• Lãnh đạo toàn cầu -  

   Global Leadership Program

• Đào tạo Năng lực quản trị cho  

   Quản lý cấp trung

• Kỹ năng quản lý con người

• Sáu nguyên tắc thiết yếu của lãnh đạo

• Bảy thói quen của người thành đạt  

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO 
CHUYÊN MÔN, KỸ NĂNG

Pháp chế
• Xử lý khủng hoảng truyền 
thông bằng công cụ pháp lý
• Hợp đồng FIDIC
• Sở hữu trí tuệ
Y khoa
• An toàn bức xạ
• An toàn tiêm chủng
• Bệnh SARS COV-2

Sản xuất 
• Tiêu chuẩn chất lượng
• Quản lý năng lượng
• Quản lý chất lượng sản phẩm
• An toàn vệ sinh lao động và 
vệ sinh thực phẩm
• An toàn vận hành thiết bị
• An toàn điện, hóa chất, …
Marketing
• Kỹ năng marketing về đổi mới 
và sáng tạo
• Marketing thực chiến 
• Digital marketing

Kinh doanh
• Xuất xứ hàng hóa

• Hiệp định CPTPP và EVFTA

• Xúc tiến thương mại

Tài chính
• Chuẩn mực quốc tế IFRS 

• Quan hệ nhà đầu tư

• Định giá doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng
• Quản lý kho và vận chuyển trong  thị trường thực tế
• Ứng dụng CNTT vào quản lý kho và vận chuyển
Phát triển vùng nguyên liệu • An toàn thực phẩm trong     sản xuất sữa tươi nguyên liệu• Chẩn đoán, siêu âm, phối giống bò sữa • Vận hành xe nâng, xe đẩy thức ăn

Nhân sự 
• Xây dựng hệ thống đánh giá  

hiệu quả công việc

• Thiết kế thang bảng lương theo  

    tiêu chuẩn của Mercer

Kiểm soát nội bộ
• Kiểm soát chất gây dị ứng trong  

   thực phẩm
• Phương thức xây dựng và tổng hợp   

   số liệu trong Báo cáo Phát triển  

   bền vững
• Quản trị doanh nghiệp

Các nghiệp vụ chuyên môn khác• Sức mạnh của câu chuyện truyền thông• Tổ chức và quản lý sự kiện cộng đồng        chuyên nghiệp 
Các kỹ năng mềm
• Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp• Nghệ thuật đàm phán và  
   thương lượng 
• Kỹ năng tạo động lực làm việc

Số khóa đào tạo Số học viên
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HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI 

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành rà soát danh sách các vị trí trọng yếu cấp cao và cấp trung để xây dựng kế hoạch 
kế thừa. Theo đó:
•	 Xây dựng và thực thi các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chủ chốt
•	 Bổ sung một số vị trí mới theo định hướng phát triển của Công ty
•	 Tìm kiếm và bổ sung các ứng viên cho các vị trí trọng yếu
•	 Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân tiếp theo cho các ứng viên hiện hữu

Thống kê thành phần các cấp quản lý

Thống kê theo ngành nghề

42

111

Sản xuất chế biến 
(tại Nhà máy) 
Nam 40
Nữ 2

Bán hàng
Nam 84
Nữ 27

348

41

Hoạt động hỗ trợ
(hành chính, văn phòng,
kế toán...)
Nam 233
Nữ 115

Hoạt động nông nghiệp 
(các Trang trại)
Nam 34
Nữ 7

Tổng: 542
Nam: 391
Nữ: 151

Thống kê theo độ tuổi

46

198

Tuổi dưới 30
Nam 25
Nữ 21

Tuổi từ 30 đến 40
Nam 138
Nữ 60

227

71

Tuổi từ 40 đến 50
Nam 170
Nữ 57

Tuổi trên 50
Nam 58
Nữ 13

Tổng: 542
Nam: 391
Nữ: 151

Để tạo điều kiện cho người lao động được trau dồi và phát huy năng lực ở nhiều mảng công việc khác nhau, Vinamilk xây 
dựng chương trình nuôi dưỡng và phát triển tối đa tiềm năng nguồn nhân lực nội bộ có chuyên môn cao thông qua việc 
luân chuyển công việc, đáp ứng cho các nhu cầu và nguyện vọng phát triển năng lực.

100% 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

TIẾN BƯỚC TRONG CÔNG VIỆC

GHI NHẬN THÀNH TỰU

Với mục tiêu đánh giá nhân viên một cách toàn diện,  
hiệu quả, công bằng và minh bạch, kết quả thực hiện  
công việc của nhân viên được đánh giá trên các mục tiêu 
và chỉ tiêu đo lường và rõ ràng. Trong năm 2020, Vinamilk 
tiếp tục duy trì hệ thống đánh giá nhân viên bao gồm nhiều 
khía cạnh: Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên 
hàng tháng, đánh giá Mục tiêu công việc và Năng lực  
của cấp Quản lý hàng năm. 

Ngoài ra, phân hệ Đánh giá cũng đã được đưa vào 
xây dựng trên Phần mềm Quản lý Nhân sự mới của  
Phòng Nhân sự nhằm hệ thống hóa các kết quả đánh 
giá của nhân viên, góp phần nâng cao tính hiệu quả, 
nhanh chóng và chính xác đối với Hệ thống Quản lý 
thành tích nhân viên của Công ty.

Vinamilk xác lập các nguyên tắc, phương pháp thống nhất 
trong việc đánh giá vị trí công việc để đảm bảo các vị trí 
công việc được đánh giá đúng giá trị và công bằng.

8,3%Trong năm 2020, tỷ lệ 
cấp quản lý mới được 
đề bạt thăng tiến là

NHÂN VIÊN VÀ CẤP QUẢN LÝ ĐƯỢC 
ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
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NÂNG CAO ĐỜI SỐNG TINH THẦN
CÙNG VINAMILK KHỎE TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI

Vinamilk hiện có 7.792 nhân viên trực tiếp ở Việt Nam và 
Campuchia. Bên cạnh khối văn phòng thì hiện có khoảng 
50% người lao động của công ty đang làm việc tại 
các nhà máy, trang trại,… trên khắp cả nước. Tất cả các  
trang trại và nhà máy Vinamilk duy trì hoạt động  
bình thường trong thời kỳ dịch bệnh đảm bảo được sự tăng 
trưởng góp phần thực hiện mục tiêu kép của nhà nước 
“vừa kiểm soát dịch bệnh Covid, vừa tăng trưởng kinh tế”.  
Vì vậy Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị đều có những 
chính sách, phúc lợi phù hợp, kịp thời quan tâm động viên 
tinh thần làm việc của người lao động.

Trên tinh thần “Sức khoẻ và sự an toàn của Cán bộ -  
Công nhân viên là ưu tiên hàng đầu”, Vinamilk đã có 
những phương án hành động kịp thời và phù hợp với 
tất cả tình huống và diễn biến xấu nhất của dịch bệnh 
ngay từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 bùng phát. 
Vinamilk nỗ lực làm tốt các công tác từ truyền thông,  
xây dựng nhận thức, hỗ trợ điều kiện làm việc…, bảo vệ  

Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của Người lao động trong giai đoạn Covid

Hành động bảo vệ  
sức khỏe cho từng cá nhân

Lương, thưởng, Phúc lợi

Định hướng của  
Ban Lãnh Đạo

Hệ thống Hỗ trợ  
điều kiện làm việc

98,3%

92,8%

98,6%

97,1%

sức khỏe và đảm bảo quyền lợi cho người lao động,  
hướng tới duy trì tinh thần tích cực, tin tưởng của nhân viên 
cùng công ty vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất - kinh 
doanh, bảo đảm cung ứng sản phẩm cho thị trường:
•	 Thành lập ban Hỗ trợ chuyên môn phòng chống  

Covid-19, luôn thường trực online 24/7 để tham vấn,  
hỗ trợ cho nhân viên các vấn đề liên quan đến dịch bệnh.  

•	 Tuyên tuyền, hướng dẫn người lao động tuân thủ và  
thực hành quy định phòng chống dịch.

•	 Xây dựng môi trường làm việc an toàn dịch bệnh.
•	 Hỗ trợ khẩu trang y tế, sản phẩm dinh dưỡng Probi của 

công ty để tăng cường đề kháng, sức khỏe cho nhân viên. 
•	 Đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động,  

không giảm lương, giảm giờ làm.
•	 Tạo điều kiện và duy trì các chế độ đầy đủ kể cả khi người 

lao động làm việc ở nhà trong giai đoạn giãn cách hoặc 
trong thời gian cách ly khuyến nghị của cơ quan  
chức năng.

CÙNG VINAMILK NÂNG CAO SỨC KHOẺ TINH THẦN

Không chỉ phát triển, bồi đắp kiến thức, kỹ năng 
trong công việc, Vinamilk còn chú trọng đến 
sức khỏe tinh thần của Nhân viên, đảm bảo sự 
cân bằng giữa công việc và đời sống. Công ty 
thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, 
nhằm gắn kết tinh thần đồng đội, và tạo dựng không 
khí hòa đồng, thân thiện, hợp tác giữa các thành viên 
trong cùng phòng, ban; giữa các phòng, ban; và giữa 
các đơn vị. 

Hoạt động văn hóa nội bộ: Chương trình mừng sinh nhật 
Công ty, Chương trình Tết thiếu nhi 1/6 cho con em Nhân 
viên, Chương trình Miss Áo dài nhân ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10,...

Hoạt động rèn luyện sức khoẻ: Hồ bơi, phòng tập 
gym, yoga, zumba… Bên cạnh việc nâng cao sức khoẻ 
thể chất, hoạt động thể dục thể thao của nhân viên 
Vinamilk còn giúp gây quỹ phòng chống Covid thông 
qua hoạt động ý nghĩa “Vinamilk - Triệu bước đi,  
Đẩy lùi Cô-vi”.
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CÙNG VINAMILK NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Mỗi thành viên Vinamilk bên cạnh trách nhiệm còn tích cực hết mình cho hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng: 
Đóng góp ngày lương ủng hộ đồng bào và đồng nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh  
khó khăn; Chương trình trung thu tại làng trẻ mồ côi Thủ Đức, Quyên góp sách để làm từ thiện,…

Công trình mái che từ tái chế vỏ chai nhựa Vinamilk và chương trình Tết trung thu tại làng trẻ mồ côi Thủ Đức

Tham gia đóng góp sách, truyện thiếu nhi 

để cải tạo thư viện và phòng tin học cho 

Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi.

Nhân viên Vinamilk đã chung 

tay “Trao giọt máu đào,  

sẻ chia yêu thương”, chia sẻ 

khó khăn về khan hiếm  

nguồn máu điều trị ở  

Việt Nam, Góp sức cho  

hoạt động nhân đạo vì  

cộng đồng và tiếp nối  

truyền thống tốt đẹp hàng 

năm của Công ty.
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CÙNG VINAMILK GẮN KẾT VÌ MỘT HÀNH TINH XANH
Vinamilk mời gọi mỗi thành viên trong đại gia đình cùng đồng hành trên hành trình phát triển bền vững. Năm 2020, 
Vinamilk gắn kết người lao động mật thiết hơn vào quá trình hoạch định phát triển bền vững của công ty, ghi dấu 
đồng hành thông qua việc khảo sát trực tiếp tổng thể nhân viên các khía cạnh liên quan đến Phát triển bền vững. Qua 
đó, mỗi thành viên nâng cao nhận thức và góp phần xây dựng định hướng cho các hoạt động quan trọng nhất về kinh tế, 
xã hội và môi trường liên quan đến hoạt động của Vinamilk và Vinamilk cần hướng tới.

Nhân viên Vinamilk chung tay vì một môi trường sống xanh thông qua các hoạt động xanh như: Chương trình góp sức 
cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Chương trình nội bộ “Sống xanh cùng Vinamilk”, Cuộc thi tập thể “Dự án Xanh” 
cho các Đơn vị,…  

5 khía cạnh được người lao động bình chọn qua khảo sát

An toàn và chất lượng  
sản phẩm

Đạo đức kinh doanh

Sản phẩm  
Xanh - Sạch - Hữu cơ

Lương, thưởng  
và phúc lợi

Điều kiện làm việc
Ngày hội ĐỔI VỎ HỘP, LẤY CÂY XANH để lan tỏa thông điệp xanh cùng Vinamilk đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ đông 

đảo của nhân viên Vinamilk, góp phần tuyên truyền lối sống xanh và giảm rác thải nhựa.

Cuộc thi Dự án xanh với các sáng kiến bảo vệ môi 

trường từ các nhà máy, trang trại và đơn vị trực thuộc 

Vinamilk, góp phần vào hành trình hoàn thành  

mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.
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HÀI LÒNG TỪ NỘI BỘ

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng để tạo dựng môi trường làm việc tốt, hiệu quả, an toàn 
đảm bảo các khía cạnh từ công việc, chế độ phúc lợi,  đời sống nhân viên,… Vinamilk đã đạt 
được sự công nhận từ cả trong nội bộ và bên ngoài.

Vinamilk tiếp tục nhận được phản hồi tích cự từ nhân viên thông qua khảo sát hàng năm nhằm đo lường và  
ghi nhận sự thỏa mãn của nhân viên trên nhiều khía cạnh như: hài lòng về công việc, chính sách đào tạo phát triển,   
chính sách lương, thưởng và phúc lợi, hài lòng với cấp trên và sự hợp tác từ các đồng nghiệp.

Đầu năm 2020, Vinamilk thực hiện điều chỉnh tăng thu nhập cho toàn bộ người lao động, đồng thời đổi mới chính sách chi 
trả lương – thưởng. Ngoài ra trong năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm 
bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo chi trả lương và thu nhập đầy đủ cho người lao động phải 
thực hiện cách ly phòng dịch,… từ đó gia tăng tỷ lệ hài lòng của nhân viên trong năm 2020.
•	 Năm 2020, tỷ lệ hài lòng trung bình của các đơn vị tại Vinamilk đạt 91,9%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong những năm  

công ty triển khai thực hiện khảo sát. Tỷ lệ gắn kết trung bình cũng đạt mức cao nhất trong các năm vừa qua, đạt 68,3%. 
•	 Qua kết quả khảo sát có thể thấy, tỷ lệ gắn kết năm 2020 đều có xu hướng tăng và đã tăng khá cao so với năm 2019 

ở hầu hết các đơn vị. Năm 2020, tỷ lệ gắn kết theo cấp bậc đánh dấu mức tăng cao so với năm 2019, tăng 34,1% 
ở cấp quản lý và tăng 27% ở cấp chuyên viên/nhân viên. Đây cũng là mức tăng cao nhất giữa 2 năm liên tiếp trong  
các năm khảo sát.

Tỷ lệ hài lòng của nhân viên theo từng khía cạnh khảo sát năm 2020

Tỷ lệ hài lòng chung

THÀNH QUẢ GẶT HÁI 

2020

Năm 2020

Năm 2019

2019

Công việc Quản lý 
trực tiếp

Đồng nghiệp Lương thưởng, 
phúc lợi

Đào tạo và 
phát triển

89,6
95,0100%

86,2
90,5 90,3

63,6

82,4
89,3 88,7

82,4%

91,9%

95,8

CÔNG NHẬN TỪ BÊN NGOÀI

Không chỉ nhận được sự hài lòng và tin tưởng của người lao động của Công ty, Vinamilk còn nhận được sự công nhận  
thông qua các giải thưởng về Nhân sự từ các tổ chức uy tín bên ngoài.

Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Vinamilk giữ vững vị trí số 1 trong “Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020” 
do Tổ chức cộng đồng mạng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố. Ngoài ra, Vinamilk 
cũng lập “hat-trick” khi dẫn đầu tại 2 bảng xếp hạng khác là “Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng 
hấp dẫn” và “Nơi làm việc tốt nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh”.

Vinamilk cũng thuộc Top 
2 nhà tuyển dụng được 
người đi làm bình chọn 
nhiều nhất năm 2019 và 
Top 2 nhà tuyển dụng 
được yêu thích theo 
ngành hàng tiêu dùng 
nhanh (FMCG) do mạng 
việc làm và tuyển dụng 
Career Builder khảo sát. 
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SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN



CỔ ĐÔNG VÀ  
NHÀ ĐẦU TƯ
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Tổng doanh thu hợp nhất
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Vốn hóa thị trường của Vinamilk

Dẫn đầu ngành công nghiệp 
sản xuất sữa tại Việt Nam

Hệ thống phân phối rộng khắp

Doanh thu tăng trưởng liên tục

Hệ thống 13 trang trại trải dài khắp 
Việt Nam

(Mỹ và Campuchia)

NHÀ MÁY 
TRONG NƯỚC

TRANG TRẠI BÒ SỮA 
CHUẨN GLOBALG.A.P TẠI VIỆT NAM

VIỆT NAM

THẾ GIỚI

TỔNG ĐÀN BÒ KHAI THÁC(*)

CON BÒ

NHÀ PHÂN PHỐI

GẦN

XÂY DỰNG 

TỔ HỢP TRANG 
TRẠI BÒ SỮA 
ORGANIC TẠI LÀO

Trong đó có 3 trang trại chuẩn hữu cơ Châu Âu

NHÀ MÁY 
NGOÀI NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
MÃ CỔ PHIẾU: VNM

13

12
132.000

200

CÔNG TY SỮA LỚN NHẤT 
THẾ GIỚI VỀ DOANH THU

240.000 
TOP 50

QUỐC GIA VÀ VÙNG 
LÃNH THỔ ĐÃ
XUẤT KHẨU SẢN 
PHẨM LUỸ KẾ

TỔNG GIÁ TRỊ KIM NGẠCH 
XUẤT KHẨU ĐẠT HƠN55 2,4THỊ TRƯỜNG MỚI 

PHÁT TRIỂN 
Ở CHÂU ÚC VÀ 
CHÂU PHI 02

CỬA HÀNG
GIẤC MƠ SỮA VIỆT

465
ĐIỂM BÁN LẺ - 

KÊNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI

2.400 

ĐIỂM BÁN LẺ -
KÊNH SIÊU THỊ

VINAMILK E-SHOP 
GIẤC MƠ SỮA VIỆT 

5.400
ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

08
Giai đoạn 1

QUY MÔ ĐÀN BÒ SỮA

02

CÔNG TY UY TÍN NGÀNH 
THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG 
NĂM 2020***TOP 10
CÔNG TY KINH DOANH 
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM ****TOP 50

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (2010-2020)ĐIỂM BÁN LẺ - KÊNH TRUYỀN THỐNG

10 NĂM LIỀN

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN (1996-2020) 

THƯƠNG HIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 
CHỌN MUA NHIỀU NHẤT (2013-2020)**

24 NĂM LIỀN
Doanh nghiệp lớn nhất ngành 
thực phẩm đồ uống F&B được 
niêm yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán TP.HCM - HOSE 

2016 2017 2018 2019 2020

**Trong ngành hàng sữa và sản phẩm từ sữa, theo 
Brand Footprint 2020 của Worldpanel (Kantar)
***Vietnam Report khảo sát và công bố
****Báo Nhịp cầu đầu tư bình chọn

(*) Gồm đàn bò tại trang trại của Vinamilk và 
các hộ chăn nuôi ký hợp đồng thu mua sữa tươi 
nguyên liệu.
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Doanh thu 
thuần trong 
nước

Doanh thu 
thuần xuất 
khẩu

TỶ
USD

47.555

5.175

50.842

5.561 

6,9%

7,4%

9.364 10.278 10.206 10.554 11.236

Thương hiệu giá trị Việt Nam
Theo Tạp chí Forbes Việt Nam 

2016 2017 2018 2019 2020
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1,7

2,2 2,2

2,4
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TIN TƯỞNG VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG VINAMILK

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG

Quyền lợi tài chính

Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp sữa Việt Nam, Vinamilk đồng thời là một doanh nghiệp điển hình cho sự 
chuyên nghiệp, minh bạch thông tin, giữ được niềm tin với cổ đông và nhà đầu tư. 

Giữa làn sóng doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, thua lỗ đậm hay thậm chí đứng trên bờ vực phá sản vì “sự cố” Covid-19, 
Vinamilk vẫn lội ngược dòng ghi nhận doanh thu tăng trưởng dương. Kết quả kinh doanh của Vinamilk ghi nhận 
sự tăng trưởng ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận, với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 59.723 tỷ 
đồng và 11.236 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9% và 6,5% so với cùng kỳ 2019. So với kế hoạch đề ra, Vinamilk đều vượt cả về 
mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
Ở mảng nội địa, hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống phân phối vững mạnh ở tất cả các kênh  
bán hàng. Doanh thu thuần trong nước ghi nhận con số 50.842 tỷ đồng cho năm 2020, tăng trưởng 6,9% so với năm 
2019; đóng góp 85,1% vào tổng doanh thu của Vinamilk.
Ở mảng xuất khẩu, dù giao thương quốc tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hoạt động xuất khẩu vẫn là một nhân 
tố quan trọng giúp Công ty duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 5.632 tỷ đồng trong năm 2020. Song song với việc 
tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh sang các thị trường truyền thống, Vinamilk liên tiếp ghi nhận 
tin tức tích cực về xuất khẩu đến các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và nhiều nước trong khu vực  
Đông Nam Á cũng như phát triển thị trường mới tại khu vực Châu Phi…
Vinamilk cho thấy sự bền bỉ và chắc chắn của mình giữa “sóng gió” Covid. “Con thuyền khổng lồ” của ngành sữa  
Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi, điều chỉnh cỗ máy để vượt sóng, tiến lên phía trước và đảm bảo các quyền lợi  
tài chính cho cổ đông và nhà đầu tư trong năm 2020. 

Chính sách cổ tức Vinamilk: Tối thiểu 

50% LỢI NHUẬN  
sau thuế hợp nhất

Cổ tức chi trong năm 2020: 

6.095 TỶ ĐỒNG

Quyền lợi phi tài chính

Vinamilk luôn đối xử công bằng và phù hợp, bảo vệ quyền của các cổ đông, chủ sở hữu của Công ty. Quyền của cổ đông 
được Điều lệ của Công ty quy định rõ ràng và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Vinamilk đã thiết lập Ban quan hệ nhà đầu tư, chuyên trách về công tác quan hệ nhà đầu tư, sẵn sàng tiếp nhận và phản hồi 
cho cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin liên lạc của Ban quan hệ nhà đầu tư có sẵn trên Trang quan hệ cổ đông của Công ty: 
https://www.vinamilk.com.vn/vi/lien-he-thong-tin-co-dong

Minh bạch thông tin

•	 Tuân thủ Kê khai xung đột lợi ích cho các cấp quản lý và các 
nhà cung cấp.

•	 Tuân thủ quy định công bố thông tin cho các bên liên quan
•	 Công bố thông tin về doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh,… 

chính xác, minh bạch và kịp thời.
•	 Soạn lập và cung cấp các Báo cáo tài chính, Báo cáo  

quản trị công ty, Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển 
bền vững chất lượng, với những thông tin về Công ty  
trung thực và hợp lý, tuân thủ các quy định và chuẩn mực 
liên quan.

•	 Công bố thông tin song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) để 
cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài có thể cập nhật được 
thông tin nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Tiếp xúc và đối thoại với Cổ đông và Nhà đầu tư
•	 Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua 

hình thức trực tuyến vào tháng 6/2020.
•	 Họp nhà đầu tư và Ban điều hành định kỳ hàng quý. 
•	 Gửi Thông cáo báo chí và Tài liệu thuyết trình kết quả 

kinh doanh Quý.
•	 Tổ chức họp giải đáp các câu hỏi về hoạt động sản xuất 

kinh doanh khi nhà đầu tư có yêu cầu.
•	 Cập nhật các tin tức mới về hoạt động sản xuất 

kinh doanh qua email.
•	 Tham gia các hội thảo đầu tư trong và ngoài nước.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TIÊN TIẾN

Nền tảng quản trị tốt càng chứng minh được vai trò then chốt trong việc dẫn dắt – doanh nghiệp, và thậm chí cả các  
quốc gia - duy trì trạng thái “bình thường mới”, đón đầu thay đổi và vững bước trên con đường phát triển bền vững. 
Vinamilk tiếp tục nâng cao mô hình quản trị tiên tiến với tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán chịu 
trách nhiệm chính trong việc xem xét báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, giám 
sát hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập của Công ty và các công ty con.

Tiểu ban Kiểm toán
Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Vinamilk đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được 
quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp theo một cách thức phù hợp. Với phương châm chú trọng hiệu quả, 
khai thác tối đa các cách thức thực hành, Tiểu ban Kiểm toán với kế hoạch và phân công công việc định kỳ hàng quý,  
đã hỗ trợ Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng giám sát với các hoạt động chính trong năm 2020:
•	 Soát xét tình hình tài chính và báo cáo tài chính, được lập và công bố phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các quy định 

của Pháp luật hiện hành. 
•	 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống gian lận, và hoạt động của Kiểm toán nội bộ trong năm. 
•	 Soát xét và cải tiến công tác quản lý rủi ro, danh mục rủi ro, đặc biệt là các rủi ro chiến lược, cùng cơ chế đánh giá. 
•	 Thực hiện chức năng quản lý rủi ro và giám sát tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và  

báo cáo cho Hội đồng Quản trị theo định kỳ hàng quý.
•	 Đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. 
•	 Nâng cao cách thức hoạt động và chủ trì công tác soát xét và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao thực hành quản trị 

tốt theo bộ quy tắc quản trị Việt Nam ban hành năm 2019.

Hoạt động của các tầng phòng vệ trong năm 2020

Tuyến phòng vệ thứ nhất Tuyến phòng vệ thứ hai
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Tuyến phòng vệ thứ ba

Kiểm soát quản lý Kiểm soát tài chính

An ninh

Quản lý rủi ro

Chất lượng

Kiểm tra

Tuân thủ

Kiểm toán nội bộ

Các biện pháp 
quản lý nội bộ 

Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng của công ty được xây dựng và hoàn thiện liên tục bằng chuỗi kết hợp những kiểm soát được 
thiết kế trên cơ sở phân tích rủi ro đồng thời tích hợp các yêu cầu, tiêu chuẩn và công cụ quản lý hiện đại.
Hệ thống chất lượng công ty được thiết lập và quản lý trên nguyên tắc của ISO 9001:2015 với sự tích hợp của các  
công cụ/tiêu chuẩn khác như FSSC 22000, ISO 14001, ISO 17025, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, v.v…  
Việc tích hợp này nhằm đảm bảo các lĩnh vực chuyên biệt được triển khai và quản lý một cách hiệu quả đồng thời  
vẫn hướng đến mục tiêu không ngừng cải tiến hệ thống một cách toàn diện.
Trong năm 2020, Vinamilk tiếp tục các hoạt động đánh giá nội bộ cũng như đánh giá bên ngoài và duy trì thành công các 
giấy chứng nhận.

Hệ thống kiểm soát nội bộ
Vinamilk tiếp tục duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả trong năm 2020, với các hoạt động kiểm soát nổi bật:
•	 Cập nhật, rà soát, tinh gọn hệ thống tài liệu quản lý của Công ty.
•	 Hỗ trợ triển khai xây dựng hệ thống tài liệu kiểm soát cho các công ty con như Mộc Châu Milk, GTN, Vilico.
•	 Triển khai hệ thống trình duyệt online đến Công ty con trong nước.
•	 Cập nhật Quy trình Đấu thầu online, áp dụng cho tất cả các gói thầu, trên phạm vi toàn Công ty.
•	 Xây dựng hệ thống Chữ ký điện tử.

Chất lượng
và An toàn Vệ sinh  

thực phẩm

Năng lượng và 
Môi trường

An toàn
sức khỏe

nghề nghiệp

Năng lực 
phòng 

thí nghiệm

Trách nhiệm 
xã hội  

doanh nghiệp

Thực hành 
chăn nuôi

An ninh
thông tin

•	 ISO 9001 – Quản lý chất lượng
•	 FSSC 22000 - Quản lý an toàn thực phẩm
•	 GMP - Thực hành sản xuất tốt
•	 Halal - Tiêu chuẩn sản phẩm theo luật Hồi giáo
•	 FDA - Các yêu cầu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ
•	 BRC - Tiêu chuẩn toàn cầu của hiệp hội bán lẻ Anh Quốc về quản lý an toàn thực phẩm
•	 WSEP - Tiêu chuẩn của khách hàng (Úc)
•	 Tiêu chuẩn Organic EU, Organic China

•	 ISO 50001 - Hệ thống quản lý 

năng lượng

•	 ISO 14001 - Hệ thống quản lý 

môi trường, chứng nhận tích 

hợp theo PAS 99

•	 ISO 45001- Hệ 

thống quản lý An 

toàn sức khỏe nghề 

nghiệp, chứng nhận 

tích hợp theo PAS 99

•	 ISO 17025 - Yêu cầu chung về 

năng lực của phòng thí nghiệm

•	 GRI - Tiêu chuẩn toàn cầu về 

báo cáo Phát triển bền vững

•	 Smeta 4 Pillars - Bộ quy tắc 

thực hành đạo đức kinh doanh 

cho các tổ chức gia nhập  

chuỗi cung ứng toàn cầu

•	 Tiêu chuẩn Organic 

EU, Organic China, 

Organic NOP-USDA

•	 Thực hành nông 

nghiệp tốt toàn cầu - 

GlobalG.A.P

ISO 27001 – Hệ thống  

quản lý an ninh thông tin

Người lao động   |   Cổ đông và nhà đầu tư   |   Chính phủ   |   Cộng đồng   |   Đối tác   |   Khách hàng

CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

9190 Báo Cáo Phát Triển Bền Vững VINAMILK 2020 Kiến Tạo Nền Tảng Sức Khỏe - Kiến Tạo Nền Tảng Xanh



Hệ thống kiểm soát tuân thủ

Năm 2020, Việt Nam đạt 36/100 điểm chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) do tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, 
giảm 1 điểm so với năm 2019, đứng thứ 104/180 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong những năm gần đây, điểm CPI  
của Việt Nam có xu hướng cải thiện khá tích cực, điều này phản ánh kết quả các nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh 
công tác phòng, chống tham nhũng.

Cùng chung tay với chính phủ trong công tác phòng chống gian lận tham nhũng, Vinamilk đã xây dựng Quy chế phòng 
chống gian lận, tham nhũng cũng như thành lập Ủy ban Tuân thủ, bao gồm các thành viên thuộc Ban Giám Đốc và do 
Tổng Giám Đốc làm Chủ Nhiệm. 

Uỷ ban Tuân thủ có trách nhiệm tổ chức các công việc phòng chống, tuyên truyền, điều tra, phát hiện và kiến nghị xử lý 
các trường hợp gian lận, tham nhũng, xung đột lợi ích và các hành vi khác đi ngược lại với Quy tắc ứng xử và các Giá trị 
cốt lõi của Công ty, giúp phát huy và nâng cao tính minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh công bằng lành mạnh cho các bên 
liên quan trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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VIỆT NAM
ĐIỂM: 36/100

XẾP HẠNG: 104/180

Điểm CPI của Việt Nam qua các năm

CÁC KIỂM SOÁT NGUỒN LỰC
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG CHỐNG
XỬ LÝ VÀ 
BÁO CÁO

•	 Quy tắc ứng xử
•	 Nguyên tắc Văn hóa
•	 Quy chế Phòng chống  

gian lận - tham nhũng
•	 Quy trình tiếp nhận và xử lý 

thông tin khiếu nại tố cáo
•	 Quy trình tuyển dụng -  

Cam kết minh bạch

•	 Uỷ ban Tuân thủ
•	 Bộ phận Pháp Chế
•	 Kiểm soát nội bộ

•	 Kê khai xung đột lợi ích
•	 Đào tạo nhận thức
•	 Đào tạo hòa nhập cho 

nhân viên mới

•	 Điều tra gian lận
•	 Báo cáo định kỳ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TIÊN TIẾN (TIẾP THEO)

Hoạt động Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán Nội bộ là bộ phận độc lập để hỗ trợ Hội đồng quản trị thông qua Tiểu ban Kiểm toán bằng cách đánh giá và nâng 
cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quy trình quản trị. Kiểm toán nội bộ  báo cáo trực tiếp với Tiểu ban Kiểm toán 
và trực thuộc Tổng Giám đốc về mặt chức năng. Cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ báo cáo này cho phép Kiểm toán nội bộ 
thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm một cách khách quan và độc lập. Kiểm toán nội bộ áp dụng phương pháp kiểm toán 
dựa trên rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán phù hợp với những rủi ro chính của 
Vinamilk. Dựa trên các đánh giá rủi ro được thực hiện, sẽ quyết định tập trung nhiều hơn và xác định định kỳ soát xét thích 
hợp cho các hoạt động có nguy cơ cao và kiểm soát nội bộ quan trọng, bao gồm việc tuân thủ các chính sách, quy trình  
và trách nhiệm pháp lý của Công ty.

Về cơ cấu chuyên trách
•	 Tiểu ban Kiểm toán giám sát các vấn đề về tuân thủ
•	 Ủy ban Tuân thủ quản lý thông tin và xử lý các vấn đề Gian lận - Tham nhũng
•	 Bộ phận Pháp Chế duy trì giá trị tuân thủ và Bộ Quy tắc Ứng xử
•	 Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra thường xuyên

Về hệ thống chính sách và quy định
•	 Bộ Quy tắc Ứng xử
•	 Các Nguyên tắc văn hóa
•	 Quy chế Phòng chống gian lận - tham nhũng
•	 Quy trình về tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu kiện, khiếu nại về Gian lận - Tham nhũng

Các hoạt động của Kiểm toán nội bộ trong năm 2020
•	 Chức năng kiểm toán nội bộ đang hoạt động hiệu quả, ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn các đơn 

vị trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
•	 Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành 100% các công việc theo kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2020 trong thời hạn và 

nguồn lực dự kiến.
•	 Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán được thực hiện tốt và có  

chiều hướng tích cực hơn năm trước.
•	 Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị liên quan tiếp thu và triển khai nghiêm túc, kịp thời thông qua 

các kế hoạch thực hiện cụ thể, được kiểm toán nội bộ theo dõi.
•	 Tiểu ban Kiểm toán đã tổ chức đánh giá chức năng Kiểm toán nội bộ và cũng yêu cầu Bộ phận Kiểm toán nội bộ  

tự đánh giá hoạt động trong năm 2020. Kết quả đánh giá cho thấy Kiểm toán nội bộ đang giữ vị trí quan trọng,  
đủ năng lực và nguồn lực để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt, đóng góp tích cực vào việc cải thiện hệ thống  
Kiểm soát nội bộ của Công ty.
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KIẾN TẠO GIÁ TRỊ XANH CÙNG VINAMILK

Vinamilk cam kết mang lại giá trị thặng dư bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư. Đầu tư vào Vinamilk  
là đầu tư vào giá trị tăng trưởng bền vững. Vinamilk hết sức mong muốn các Cổ đông, với vai trò là những 
người chủ của Công ty, sẽ ủng hộ quan điểm kinh doanh, các trách nhiệm mà chúng ta đã cam kết với  
xã hội. Vinamilk trân trọng và tìm kiếm cơ hội cải tiến thông qua những chia sẻ về xu hướng và thực hành 
Phát triển bền vững tiên tiến từ nhà đầu tư để cùng xây dựng cộng đồng bền vững hơn.

Đồng hành cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (Vietnam Business  
Council for Sustainable Development – VBCSD), Vinamilk vững bước là một trong những lá cờ đầu trong nơi  
quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu về sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam, cam kết vì mục tiêu thúc đẩy 
lộ trình Phát triển Bền vững trong nước và đóng góp vào nỗ lực chung của các doanh nghiệp trên thế giới

Trong năm 2020, Vinamilk vững vàng khẳng định vị trí dẫn đầu trong Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững  
Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuộc khuôn khổ Chương trình CSI 100 của Hội đồng VBCSD. Đây cũng là  
năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk được CSI 100 vinh danh vì sự tiên phong và sáng tạo trong việc thực hiện chiến lược 
phát triển bền vững.

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TOP 10

LẦN THỨ 2  liên tiếp đứng đầu TOP 10 Doanh nghiệp 
phát triển bền vững Việt Nam mảng sản xuất

Việc đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng khẳng định uy tín, thương hiệu, gia tăng lòng tin của các đối tác,  
nhà đầu tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững. Đây cũng là sự  
ghi nhận của Chính phủ, Bộ Ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các hoạt động của  
những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng  
doanh nghiệp Việt Nam.

Để nhận được sự đánh giá cao nhất trong danh sách doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Vinamilk đã không ngừng  
nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI và đi đầu trong  
việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững. Với giấy thông hành mang tên CSI, “cái vốn” của doanh nghiệp  
sẽ không chỉ dừng lại ở vốn tài chính, mà sẽ được củng cố vững chắc hơn bởi “vốn xã hội - niềm tin vào doanh nghiệp”. 
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RỔ CỔ PHIẾU XANH – CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VNSI (HOSE)

Xu hướng “Đầu tư có trách nhiệm” xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường, xã hội và quản trị công ty trong 
quá trình ra quyết định đầu tư ngày càng trở thành xu hướng đầu tư tiên tiến của nhà đầu tư thế giới. Trong bối cảnh 
thị trường vốn Việt Nam ngày càng mở cửa, nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn trước 
mỗi khoản đầu tư của mình, buộc doanh nghiệp không thể thờ ơ với yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.
Vinamilk hiểu rõ mỗi đồng vốn đầu tư vào Vinamilk đều tác động ít nhiều đến phát triển bền vững của xã hội. Vinamilk 
cam kết nỗ lực phát triển bền vững, cũng như không ngừng tiến bộ trong quá trình đạt được chuẩn mực đầu tư có 
trách nhiệm đồng thời chung tay thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) tại Việt Nam. 
Năm 2020, Vinamilk tiếp tục giữ vững vị trí trong top 20 cổ phiếu xanh VNSI (liên tục tính từ năm 2017), với tổng 
điểm ESG đánh giá đạt 90%, chứng minh cho định hướng phát triển bền vững của Công ty, phản ánh những nỗ lực  
nghiêm túc nhằm góp phần loại bỏ tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền  
kinh tế thân thiện với môi trường, giảm thiểu dấu chân sinh thái và chống biến đổi khí hậu.

Vào tháng 12.2020, tại sự kiện Diễn đàn Thường niên 2020 của Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), 
Vinamilk là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh là “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” 
(Asean Asset Class). Bên cạnh giải thưởng này, Vinamilk cũng được đánh giá thuộc Top 3 Doanh nghiệp niêm yết 
của Việt Nam theo kết quả Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN 2019, thuộc Sáng kiến quản trị Công ty ASEAN của  
Diễn đàn thị trường vốn ASEAN - ACMF.

Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (Sustainability Index - VNSI) được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HOSE  
chính thức giới thiệu vào Tháng 7/2017, với thành phần là 20 doanh nghiệp niêm yết có thực hành Quản trị - Xã hội -  
Môi trường cao nhất. Chỉ số VNSI cho thấy hiệu quả đầu tư của các mã cổ phiếu bền vững, đồng thời thu hút  
các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế hoạt động theo các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm. 
Điểm phát triển bền vững được đánh giá dựa trên hơn 100 chỉ tiêu theo 3 tiêu chí: Môi trường, Xã hội và Quản trị  
công ty. Chỉ số VNSI hướng đến các mục tiêu: 
•	 Xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết
•	 Hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính “xanh” để đầu tư
•	 Tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế
•	 Xác định các tiêu chí về thông lệ tốt nhất về môi trường, xã hội và quản trị
•	 Bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường chứng khoán và nền kinh tế

Theo kết quả công bố của HOSE, điểm số đánh giá của Vinamilk năm 2020 trên tất cả các khía cạnh Môi trường, Xã hội 
và Quản trị đều cao hơn so với điểm số trung bình của Ngành và trung bình của VN100.
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CÔNG NHẬN TỪ CÁC TỔ CHỨC UY TÍN

Kết hợp giá trị xanh và giá trị tài chính, Vinamilk gặt hái được những công nhận từ các tổ chức uy tín ở Việt Nam và  
thế giới, củng cố giá trị thương hiệu của Vinamilk, xứng đáng là khoản đầu tư bền vững của Cổ đông và Nhà đầu tư.

Năm 2020, Vinamilk đã vượt qua các thương hiệu trong và ngoài nước khác để dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh 
nhất của Việt Nam - Vietnam’s Strongest Local Brands và là một phần của Bảng xếp hạng 1000 thương hiệu  
hàng đầu châu Á. Bảng xếp hạng Top 10 do tạp chí Campaign Asia-Pacific và công ty nghiên cứu toàn cầu Nielsen 
phối hợp thực hiện, yêu cầu người trả lời lựa chọn thương hiệu hàng đầu có hoạt động tại Việt Nam, có danh tiếng  
tốt nhất và gây được tiếng vang lớn nhất với người Việt Nam. 

Cuộc khảo sát cho thấy, người tiêu dùng đang lựa chọn ủng hộ các công ty đã hỗ trợ đắc lực cho xã hội trong  
dịch Covid-19 và đặc biệt ở Việt Nam. Bởi trong bối cảnh khó khăn Covid-19, sự phát triển, đổi mới của các thương hiệu  
quốc gia, cũng như sự hỗ trợ, lan tỏa trong cộng đồng sẽ tạo nên ấn tượng tốt cho doanh nghiệp. 

Dẫn đầu TOP 10 thương hiệu mạnh nhất tại Việt Nam

TOP 1000 thương hiệu hàng đầu Châu Á năm 2020
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CHÍNH PHỦ
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Vinamilk đồng hành cùng Chính phủ hoàn thành các  
mục tiêu phát triển bền vững quốc gia đến năm 2030 
thông qua việc Đóng góp vào nguồn thu ngân sách, Cung 
cấp sản phẩm mang thương hiệu Việt, Tuân thủ các quy 
định pháp luật, Đóng góp ý kiến tham vấn cho các cơ quan 
chức năng, Phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, Phát triển 
kinh tế, Nâng tầm Thương hiệu quốc gia, Thực hiện hành 
trình chuyển đổi số và Phát triển bền vững của quốc gia.

ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH QUỐC GIA

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

5.273 TỶ ĐỒNG 
ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

*  Theo công bố từ Tổng cục Thuế thống kê vào tháng 10/2020

TUÂN THỦ LUẬT CẠNH TRANH,  
KHÔNG PHÁT SINH VI PHẠM VỀ  

ĐỘC QUYỀN, CHỐNG ĐỘC QUYỀN 
VÀ CẢN TRỞ CẠNH TRANH

KHÔNG CÓ VI PHẠM VỀ 
CÔNG BỐ NHÃN HIỆU,THÔNG 

TIN SẢN PHẨM.

KHÔNG CÓ KHIẾU NẠI VỀ  
QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN 

KHÁCH HÀNG

KHÔNG CÓ KHOẢN TIỀN 
PHẠT LIÊN QUAN LUẬT 
PHÁP TRONG LĨNH VỰC 

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 
CẠNH TRANH TRONG  
CÁC HOẠT ĐỘNG M&A

M&A

KHÔNG CÓ VỤ VIỆC VỀ SỨC 
KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CÁC SẢN 

PHẨM VÀ DỊCH VỤ

KHÔNG PHÁT SINH KHOẢN PHẠT 
CHO HÀNH VI VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH VỀ THUẾ

KHÔNG LỢI DỤNG VIỆC 
QUẢNG CÁO, KHUYẾN 

MẠI NHẰM CẠNH TRANH 
KHÔNG LÀNH MẠNH

DOANH NGHIỆP NỘP 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2019*

THAM VẤN CÙNG CƠ QUAN CHỨC NĂNG

11 văn bản luật ở 
nhiều khía cạnh
đặc biệt là Kinh tế, Sản phẩm

NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

QUỐC GIA 
VÀ VÙNG LÃNH THỔ

PHỤC VỤ HƠN

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH THỨC VÀ HÀNG CHỤC NGÀN 
VIỆC LÀM GIÁN TIẾP

NHÂN VIÊN LÀ
LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

7.792 Việc làm

62%

Tạo ra

Xuất khẩu sản phẩm Việt55
20 SỰ KIỆN NHÀ NƯỚC 

TRONG NĂM VIỆT NAM 
LÀM CHỦ TỊCH ASEAN

NÂNG TẦM NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Mộc Châu Milk

100.000 con

32.000 con

148.8312.000 con

23.000
con

Tổng đàn bò của Vinamilk

tấn/năm

SỞ HỮU ĐÀN BÒ SỮA HƠN

LIÊN KẾT VỚI HỘ CHĂN NUÔI

Lượng sữa thu mua từ 
các hộ chăn nuôi địa 
phương (tấn)

2016 2017 2018 2019 2020

Năng suất sữa bình quân  
hộ chăn nuôi (kg/con/ngày)

12,25

12,48

13,17

13,63
13,43

194.874
185.979 187.800 193.690 187.410

13 
Trang Trại

HỢP TÁC 5.457  
HỘ CHĂN NUÔI VỚI TỔNG 
ĐÀN BÒ HƠN 

SẢN LƯỢNG SỮA TƯƠI 
NGUYÊN LIỆU TRÊN 
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Trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam quyết tâm thực 
hiện các chủ trương đổi mới, cải cách và phát triển, chủ động và tích cực cơ cấu lại nền kinh tế hướng tới nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đổi mới, sáng tạo là một động lực quan trọng, là chìa 
khóa của tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.
Ý thức được vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh 
tranh cho doanh nghiệp, Vinamilk đồng hành cùng Chính phủ trong công tác chuyển đổi số cho chuỗi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty từ những năm đầu tiên ứng dụng chìa khóa tăng trưởng này.
Trong nhiều năm qua, Vinamilk luôn là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào chuỗi giá trị. Vinamilk 
hiện sở hữu hệ thống quản lý ứng dụng đa dạng và sâu rộng công nghệ số với hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp 
(ERP) trong trong xuyên suốt chuỗi giá trị, đưa công nghệ trở thành thế mạnh đặc trưng và chìa khóa để thành công.

•	 Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện 
theo công nghệ Mỹ, Nhật, Châu Âu trong mô hình  
chăn nuôi, quản lý

•	 Hệ thống lưu trữ đám mây dữ liệu về đàn bò và quản lý 
trang trại

•	 Phần mềm quản lý đàn, lưu trữ thông tin về năng suất, 
sản lượng sữa, sự vận động, sức khỏe, chu kỳ sinh sản 
bò, được cập nhật về điện thoại 24/7

•	 Phần mềm Kaizala thông báo chất lượng sữa và giá sữa 

•	 Hệ thống quản lý sản xuất Tetra Master Plan
•	 Kho thông minh hiện đại
•	 Hệ thống rô-bốt vận chuyển LGV tự động

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÌA KHOÁ TĂNG TRƯỞNG

CHĂN NUÔI

SẢN XUẤT

•	 Phần mềm chia tuyến đường vận chuyển
•	 Ứng dụng quản lý giao hàng realtime
•	 Hệ thống hoạch định kế hoạch sản xuất 
•	 Hệ thống báo cáo quản lý tồn kho 

•	 Hệ thống quản lý kinh doanh SaleOnline
•	 Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM
•	 Trang thương mại điện tử giacmosuaviet.com.vn
•	 Ứng dụng mua hàng trực tuyến Giacmosuaviet

•	 Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP
•	 Hệ thống Quản lý nhân sự và tiền lương
•	 Hệ thống trình duyệt online 
•	 Hệ thống đấu thầu online
•	 Hệ thống thông tin báo cáo BI
•	 Hệ thống hóa đơn điện tử tích hợp với ERP
•	 Hệ thống hợp đồng điện tử
•	 Ứng dụng truyền thông nội bộ MyVinamik

CUNG ỨNG

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

KINH DOANH
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ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Vinamilk luôn tôn trọng và tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp của các quốc gia, khu vực mà Vinamilk có  
hoạt động. Vinamilk cam kết tuân thủ các báo cáo theo quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Việc duy trì tính tuân 
thủ, trong đó có tuân thủ pháp luật thuế, là một trong những cam kết hàng đầu trong Bộ quy tắc ứng xử của Vinamilk, để 
định hướng và hoạch định các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công ty luôn nhận thức được trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong quá trình phát triển.  
Vì thế, trong hoạt động của mình, Công ty luôn tôn trọng quy định và cơ chế quản lý của nhà nước cũng như luôn ở trong 
tâm thế sẵn sàng tuân thủ thuế ở mức độ cao nhất.

Vinamilk áp dụng cơ chế quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các 
quy định của pháp luật thuế, đồng thời có biện pháp phòng chống, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh, đảm 
bảo sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
•	 Kiểm soát tuân thủ thuế bằng hệ thống, chính sách và quy trình vận hành riêng đối với mô hình hoạt động của công ty.
•	 Quản lý rủi ro thuế thông qua các hoạt động cập nhật thay đổi pháp luật một cách thường xuyên và kịp thời nhất có thể. 
•	 Phương pháp tiếp cận thuế của Công ty cũng được củng cố bởi cam kết không để xảy ra bất ngờ, đối với những  

rủi ro tiềm tàng về thuế khi phát hiện đều được rà soát và tham vấn sớm để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật thuế được  
thực hiện ở mức cao nhất.

•	 Đối với cổ đông và nhà đầu tư, Vinamilk luôn đảm bảo thông tin và các vấn đề liên quan đến thuế được công bố một cách 
minh bạch, trung thực và chính trực trong báo cáo tài chính của Công ty. 

•	 Đối với cơ quan chức năng, việc cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề thuế, dù ở bất kỳ hình thức nào, đều phản ánh 
đúng bản chất trung thực của giao dịch mà Vinamilk thực hiện.

Trong nhiều năm liền, Vinamilk là một trong những đơn vị đóng góp nhiều nhất vào ngân sách quốc gia, góp phần vào sự 
phát triển vững mạnh của đất nước. Theo công bố từ Tổng cục Thuế thống kê vào tháng 10/2020, Vinamilk là 1 trong 10 
doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019. 

CƠ CHẾ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ TUÂN THỦ THUẾ Ở VINAMILK:

Biểu đồ Vinamilk đóng góp vào ngân sách quốc gia (tỷ đồng) Cơ cấu thuế tại Vinamilk năm 2020

2016

4.358

1

2

3

4

5

6

2017

4.433

2018

4.477

2019

4.840

2020

5.273

48%

43%

Thuế giá trị gia tăng

Thuế khác
Thuế nhập khẩu

Thuế thu nhập 

doanh nghiệp

5%

Thuế thu nhập cá nhân

1%3%

NÂNG TẦM NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Định hướng của Vinamilk là xây dựng các trang trại bò sữa trở thành “hạt nhân” cho sự phát triển của ngành chăn nuôi 
bò sữa địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, Vinamilk tiếp tục thực hiện tam nông, tạo sinh kế cho  
người dân vùng lân cận trang trại và phát triển nông nghiệp,  chăn nuôi theo hướng bền vững để hình thành  
chuỗi liên kết giá trị. Hơn 30 năm tính từ khi bắt tay vào phát triển chăn nuôi bò sữa từ những năm 1990, đến nay, 
Vinamilk sở hữu 13 trang trại trên khắp cả nước với quy mô đàn bò quản lý và khai thác sữa lên đến 32.000 con.  
Hệ thống trang trại của Vinamilk được chứng nhận là hệ thống trang trại bò sữa chuẩn quốc tế lớn nhất Châu Á về  
số lượng trang trại, là minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vinamilk về vùng nguyên liệu sữa tươi nguyên liệu.

Bên cạnh gia tăng về quy mô, hệ thống trang trại của Vinamilk liên tục được đầu tư về công nghệ cao, kỹ thuật  
chăn nuôi theo chuẩn quốc tế, áp dụng hệ thống quản lý chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng sữa đầu ra, đóng góp  
tích cực đưa ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của Việt Nam tiệm cận với sự phát triển của thế giới.  

Với hệ thống trang trại rộng khắp và phủ dài Việt Nam, Vinamilk tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động trực tiếp,  
thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ở những nơi Vinamilk đầu tư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và kiến tạo các 
cộng đồng địa phương bền vững.

Hệ thống trang trại trải dài 
Bắc - Trung - Nam Các dự án đang phát triển:

•	 Tổ hợp Trang trại Bò sữa Organic 
Lao-Jargo

•	 Trang trại Bò sữa tại Cần Thơ
•	 Trung tâm Cấy truyền phôi

•	 Trang trại Tuyên Quang
•	 Trang trại Thanh Hóa
•	 Trang trại Như Thanh
•	 Trang trại bò sữa Thống Nhất  

Thanh Hóa số 1 và số 2
•	 Trang trại Nghệ An
•	 Trang trại Hà Tĩnh
•	 Trang trại Bình Định
•	 Trang trại Quảng Ngãi
•	 Trang trại Tây Ninh
•	 Trang trại Vinamilk Đà Lạt
•	 Trang trại Vinamilk Đà Lạt - Organic Đà Lạt
•	 Trang trại Vinamilk Đà Lạt - Organic Di Linh

Tổng đàn bò các 
trang trại Vinamilk: 

32.000 con

Sản lượng sữa tươi nguyên liệu: 

Trên 148.831 tấn/năm
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA

Vinamilk từng bước nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu nội địa, quan tâm đầu tư từ con giống, đến kỹ thuật, nhân sự 
kỹ thuật cao và hệ thống quản lý nhằm cho ra nguồn sữa nguyên liệu tốt nhất. 

Đối với ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam, vấn đề khí hậu nhiệt đới nóng ẩm không thích hợp từng được xem là bài toán 
lớn. Xác định đây là sự sống còn của ngành, Vinamilk đã tiên phong nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi, chọn giống phù hợp 
để đầu tư và phát triển. Với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Australia, Mỹ, New Zealand…được nuôi dưỡng theo kỹ thuật 
và khẩu phần ăn tiên tiến, Vinamilk tự hào sản xuất ra nguồn sữa nguyên liệu không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn nội địa mà 
còn vươn tầm chất lượng quốc tế, với hệ thống quản lý được chứng nhận độc lập như GlobalG.A.P, Organic EU và gần đây 
nhất là tiêu chuẩn hữu cơ Trung Quốc.

Đồng thời, hệ thống trang trại trải rộng trên khắp đất nước, kết nối với hệ thống 13 nhà máy, đảm bảo nguồn sữa tươi 
nguyên liệu từ các trang trại được vận chuyển đến các nhà máy nhanh chóng nhất. Nhờ đó, sữa nguyên liệu giữ được vị 
thơm ngon và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Vinamilk tạo ra những bước ngoạt đột phá trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa bằng sự xuất hiện của những trang 
trại bò sữa công nghệ cao, nơi công nghệ 4.0 được ứng dụng trong tất cả các khâu quản lý và chăn nuôi bò sữa. 

Các trang trại bò sữa của Vinamilk hiện đều áp dụng tự động hóa trong chăn nuôi và quản lý, như hệ thống làm mát  
dạng phun tắm tự động; hệ thống dự trữ thức ăn, chế biến thức ăn, hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý đàn, 
hỗ trợ sinh sản, giám sát sức khỏe hoàn toàn tự động, điều khiển bằng máy tính và dữ liệu được truyền tải về trụ sở chính 
của Công ty, phục vụ cho công tác quản lý.

Công nghệ và tri thức là chìa khóa để phát triển ngành một cách có hệ thống và đạt đến quy mô đại công nghiệp
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MỞ RỘNG HỆ THỐNG TRANG TRẠI BÒ SỮA ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO CÙNG MỘC CHÂU MILK 
Cùng với Vinamilk, Mộc Châu Milk là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đặt nền móng và rất tâm huyết với  
ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam. Vinamilk có thị trường tiêu thụ lớn và ổn định, công nghệ chăn nuôi tiên tiến cùng 
nhân sự giàu kỹ thuật với nguồn lực quản trị và tài chính vững chắc, kết hợp với hơn 60 năm kinh nghiệm thành công 
trong chăn nuôi bò sữa nông hộ của Mộc Châu Milk sẽ giúp hình thành vùng chăn nuôi bò sữa quy mô rất lớn, đa dạng, 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những bước tiến lớn cho ngành sữa 
và ngành chăn nuôi bò sữa của Việt Nam.
Vinamilk kỳ vọng đồng hành cùng Mộc Châu Milk khai thác tối đa tiềm năng của “Thiên đường” bò sữa Mộc Châu,  
tạo điều kiện để bà con nông dân tiếp cận với mô hình chăn nuôi và công nghệ tiên tiến của thế giới. Từ đó, gia tăng 
giá trị kinh tế của các sản phẩm sữa mang thương hiệu Mộc Châu cả trong và ngoài nước, đồng thời phát triển ngành  
chăn nuôi bò sữa Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững. Vinamilk đồng thời cũng bao tiêu sản phẩm sữa nguyên liệu 
từ các hộ chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, chăn nuôi, thú y cho bà con nông dân… từ đó tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm 
thu nhập, góp phần phát triển đời sống kinh tế, xã hội của huyện Mộc Châu và địa bàn lân cận.

Năm Năng suất sữa trung bình đạtTổng lượng sữa sản xuất Tăng

so với 
năm 2019 kg/con/ngày2020 27,45148.831 tấn 20%

TĂNG QUY MÔ VÀ NĂNG SUẤT SỮA BÌNH QUÂN
Tổng đàn bò của các trang trại Vinamilk và của hộ chăn nuôi ký hợp đồng liên kết chiếm 41% tổng đàn bò cả nước, theo 
thống kê của Cục Chăn nuôi trong năm 2019. Các trang trại bò sữa của Vinamilk cũng ghi nhận sự tăng trưởng liên tục 
về quy mô đàn bò cũng như năng suất sữa trung bình.

Xác định phát triển vùng nguyên liệu sẽ là chiến lược quan trọng để đưa Vinamilk tăng trưởng trong những năm tiếp theo, 
Công ty đã và đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm mở rộng quy mô của hệ thống trang trại bò sữa trong và ngoài nước:
•	 Cuối năm 2019, Vinamilk hoàn thành thương vụ M&A để sở hữu 75% vốn điều lệ của GTNfoods, qua đó chính thức 

tham gia điều hành Mộc Châu Milk từ 1/1/2020 và đưa ra chiến lược phát triển thủ phủ bò sữa công nghệ cao tại tỉnh 
Sơn La. Mộc Châu Milk hiện sở hữu đàn bò sữa hơn 2.000 con tại trang trại và 24.000 con thông qua việc liên kết  
chặt chẽ với hơn 600 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa và có ba trung tâm giống bò sữa lớn. Quy mô đàn bò của  
Mộc Châu Milk tăng trưởng trung bình 14%/năm và năng suất bình quân đạt 25 lít sữa/con/ngày.

•	 Trong năm 2020, Trang trại bò sữa Quảng Ngãi với tổng diện tích rộng hơn 90ha, quy mô 4.000 con chính thức đi vào 
hoạt động. Trang trại có đầu tư ban đầu lên đến 700 tỉ đồng, được ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi và quản lý, 
dự kiến sẽ cung ứng khoảng 20 triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi năm cho thị trường.

•	 Trung tâm kỹ thuật Bò sữa và Cấy truyền phôi khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ nhu cầu chọn lọc nguồn gen ưu tú, vượt 
trội để gầy dựng đàn bò sữa trong nước. Trung tâm sẽ áp dụng những tiến bộ mới nhất từ Nhật Bản và Mỹ trong công 
nghệ gen và cấy truyền phôi.

•	 Dự kiến triển khai các dự án trang trại bò sữa mới như dự án Trang trại Bò sữa Vinamilk Cần Thơ, Mộc Châu sẽ được 
triển khai nhằm mở rộng qui mô hoạt động của Công ty, đa dạng hóa các sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của  
người tiêu dùng trong và ngoài nước.

•	 Với những kế hoạch này, dự kiến đến năm 2022-2023, đàn bò tại các trang trại của Vinamilk sẽ tăng thêm 20.000 
con, gia tăng nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm phục vụ người tiêu dùng  
trong và ngoài nước.

Sự phát triển của đàn bò Vinamilk

110.000 117.500 123.395 127.000 130.000
41%43%43%42%40%

2015 2016 20162017 20172018 20182019 2019 2020

275.330  282.990 290.020  294.382
317.700

Đàn bò VNM (con)

Nguồn: Cục Chăn nuôi Việt Nam và Vinamilk tự tổng hợp

Đàn bò cả nước (con)

 Tổng lượng sữa sản xuất và  
Năng suất sữa của các trang trại Vinamilk

51.790 

24,40

73.334

25,61

102.384

26,22

27,23

27,45
124.255

148.831

Tổng lượng sữa sản xuất (tấn)

Năng suất sữa trung bình (kg/con/ngày)
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GẮN KẾT VỚI HỘ NÔNG DÂN

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CHO HỘ NÔNG DÂN

Song song với hệ thống trang trại hiện đại, Vinamilk duy trì kết nối với hàng ngàn hộ chăn nuôi trong cả nước, tạo nên 
một cầu nối phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành và tăng khả năng 
cạnh tranh với sữa nhập khẩu.

Năm 2020, VNM ký hợp đồng với các hộ dân 

quản lý hơn 100.000 con bò. 

Sản lượng sữa thu mua từ hộ nông dân đạt 

187.410
 tấn trong năm 2020

Quy mô đàn bò của 

hộ chăn nuôi 17,3 con/hộ 

Chương trình tư vấn cải thiện 
chất lượng sữa cho 

265 hộ chăn nuôi 

Tỷ trọng sữa tươi của 
hộ nông dân đóng góp đạt 56%

Năng suất sữa đạt

13,4 kg/bò 
vắt sữa

Chương trình  
hỗ trợ gọt móng cho 

79 hộ Chăn nuôi  

Chương trình hỗ trợ 
khu vực bị hạn mặn 

bằng cách chở nước ngọt từ Cần Thơ và TP HCM về cho huyện 
Ba Tri - Bến Tre, Huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông - 

Tiền Giang và Huyện Cần Giuộc- Long An

GẶP GỠ VÀ KẾT NỐI VỚI VINAMILK

ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG VINAMILK

Từ năm 1990 khi Việt Nam bắt đầu phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, Vinamilk đã gắn bó với các hộ nông dân và triển 
khai thu mua sữa tươi nguyên liệu. Quy trình hợp tác của Vinamilk với các hộ chăn nuôi bò sữa được thiết kế và thực 
hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật.  Trước khi ký kết hợp đồng thu mua, 
Vinamilk đều khảo sát thực tế và đánh giá điều kiện nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại, môi trường, tiêm phòng đầy đủ 
của hộ chăn nuôi.

Chính sách về giá thu mua hợp lý
Chính sách này được áp dụng cho tất cả các hộ nông dân nuôi bò sữa tại các vùng miền trong cả nước. Với mức giá  
thu mua được cập nhật kịp thời và đảm bảo cạnh tranh cùng các dịch vụ kèm theo, Vinamilk hướng đến gắn kết, đồng 
hành cùng đơn vị, hộ nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng sữa bò tươi nguyên liệu, tăng thu nhập, nâng 
cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nghề chăn nuôi bò sữa và ngành sữa tại Việt 
Nam.

•	 Cử cán bộ kỹ thuật về chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng, kỹ thuật… trực tiếp làm việc với người nông dân
•	 Tư vấn và chuyển giao tiến bộ khoa học trong chăn nuôi bò sữa, kiểm soát dịch bệnh
•	 Kết hợp với các chuyên gia nước ngoài và các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn trên thế giới đưa ra sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi có thành phần dinh dưỡng tối ưu cho bò sữa
•	 Phân phối thức ăn chăn nuôi, dung dịch vệ sinh vắt sữa 
•	 Kiểm tra đảm bảo chất lượng chuồng trại
•	 Phối hợp cùng thú y địa phương để tiêm phòng, quản lý dịch tễ
•	 Hỗ trợ bấm thẻ tai bò để theo dõi 
•	 Kiểm soát dư lượng kháng sinh trong sữa
•	 Hỗ trợ gọt móng, cho hộ nông dân

Tư vấn nâng cao kỹ thuật chăn nuôi
Bên cạnh việc cam kết đầu ra cho sữa tươi nguyên liệu, Vinamilk còn nâng cao kỹ năng của người chăn nuôi thông qua 
các chương trình hỗ trợ kiến thức, tập huấn trao đổi kinh nghiệm để người dân chăn nuôi ngày một hiệu quả.

Quy trình thu mua sữa tươi từ các hộ chăn nuôi

Hộ chăn nuôi vắt sữa theo 
đúng quy trình kỹ thuật

Sữa tươi được đưa đến và được  
kiểm tra chất lượng các trạm  
trung chuyển, nhà máy, Trung tâm 

sữa tươi nguyên liệu Củ Chi.

Xe bồn chuyên dụng vận 
chuyển sữa tươi đến nhà 
máy/ trung tâm sữa tươi 
nguyên liệu của Vinamilk

83
trại trung chuyển

STNL

Giao sữa

Tư vấn, hỗ trợ 
kiến thức
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Thông tin minh bạch, kịp thời, chuẩn xác

Bên cạnh hoạt động trao đổi và tiếp nhận thông tin giữa Vinamilk với các đối tác cung cấp sữa tươi nguyên liệu bao gồm 
Đơn vị/Hộ chăn nuôi và Trạm trung chuyển qua kênh truyền thống, Vinamilk đồng thời đầu tư vào hệ thống thông tin  
hiện đại kết nối với Hộ chăn nuôi, hướng đến thông tin được trao đổi nhanh chóng, hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp 
cao. Năm 2020, Trung tâm Sữa tươi nguyên liệu Củ Chi hoàn thành thử nghiệm và sau đó đưa vào áp dụng chính thức 
việc thông báo chất lượng sữa và giá sữa thông qua phần mềm Kaizala thay cho thông báo bằng giấy thông thường. 
Thay đổi này giúp Hộ chăn nuôi ngay lập tức nhận được các thông báo từ Vinamilk. Qua đó, sớm có biện pháp phù 
hợp để điều chỉnh phương thức chăn nuôi, nhằm nâng cao chất lượng sữa, từ đó bán sữa cho Vinamilk với giá cao hơn,  
hướng tới phát triển bền vững.
Bên cạnh thông ứng dụng công nghệ trong việc thông tin minh bạch, chuẩn xác, Vinamilk đồng thời có những kênh  
tiếp nhận thông tin để hộ nông dân dễ dàng tiếp cận và liên hệ.
Kênh tiếp nhận thông tin : 028 37 350 001

Nâng cao sự gắn kết và chất lượng dịch vụ

Chương trình khách hàng thân thiết

Lắng nghe nhu cầu và mong đợi 

100% hộ chăn nuôi đều được 
tham gia vào chương trình thân thiết

Số tiền thưởng: 

16.969.184.700 VNĐ

Kết quả khảo sát với tỷ lệ phản hồi tương đương 96% cho thấy Vinamilk đáp ứng được nhu cầu và mong đợi cũng như 
những quan tâm của hộ chăn nuôi đến các chính sách đổi mới và chất lượng dịch vụ của Vinamilk. Vinamilk không 
ngừng nỗ lực hơn nữa để nâng cao sự gắn kết và đồng hành lâu dài cùng hộ chăn nuôi

Cũng trong năm 2020, Trung tâm Sữa tươi nguyên liệu Củ Chi đồng thời khảo sát ý kiến của hộ chăn nuôi về dịch vụ  
thu mua. Kết quả cho thấy:
•	 Nhân viên Vinamilk luôn có mặt trong lúc hộ chăn nuôi giao sữa tại trạm: 100%.
•	 Hài lòng về hình thức nhận thông báo sữa qua ứng dụng: 64%.
•	 Đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn kịp thời cho hộ chăn nuôi: 100%.
•	 Nhiệt tình, vui vẻ giải đáp thắc mắc liên quan giao nhận sữa tại trạm: 100%.
•	 Hoàn toàn hài lòng về tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên Vinamilk: 93%.

Năm 2020, Vinamilk triển khai chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi bằng chương trình “Thẻ khách hàng thân thiết Vinamilk”. 
Chương trình triển khai đến tất cả hộ chăn nuôi có hợp đồng bán sữa tươi nguyên liệu cho Vinamilk, tham gia đầy đủ 
và đúng các chương trình mà Vinamilk triển khai; Hộ chăn nuôi giao sữa liên tục cho Vinamilk, không vi phạm các quy 
định tại hợp đồng mua bán. Theo đó, mỗi kg sữa bán cho Vinamilk hộ chăn nuôi sẽ tích lũy được 01 điểm, mỗi điểm 
được Vinamilk chi trả 100đ.
Dựa vào chương trình tích lũy điểm, hộ chăn nuôi có thêm nguồn thu nhập, tạo động lực cho hộ chăn nuôi duy trì và  
gắn bó lâu dài với Vinamilk. 

•	 Tăng cường tính gắn bó lâu dài của các hộ chăn nuôi với Vinamilk.
•	 Tạo động lực khích lệ hộ chăn nuôi phát triển.
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CỘNG ĐỒNG
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Đồng hành cùng 
Chính phủ và cộng đồng 
trong đại dịch Covid-19

HƠN 40 TỶ ĐỒNG 

HƠN 
20 TRIỆU 
BƯỚC ĐI

GÂY QUỸ 
HƠN 2 TỶ ĐỒNG

Chương trình 
"Triệu bước đi 
đẩy lùi Cô-Vi" của 
CB-CNV Vinamilk

HIỆP LỰC ĐỂ VỮNG VÀNG 
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

VINAMILK ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG          CHUNG TAY VÌ MỘT VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP

Sữa học đường

Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam

14 NĂM
23 TỈNH THÀNH

13 NĂM

HƠN 3 TRIỆU 
TRẺ EM 
THỤ HƯỞNG

Vinamilk hỗ trợ

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG

 300 TỶ 

HƠN 37 TRIỆU LY SỮA
163 
TỶ ĐỒNG

460.000 TRẺ EM 
THỤ HƯỞNG

2020

NĂM 2020 

12,5
TỶ ĐỒNG

19.000 TRẺ EM 
THỤ HƯỞNG

1,7 TRIỆU LY

Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam

ĐẠT 
GIẢI 
THƯỞNG

VÌ MỘT 
VIỆT NAM XANH

2020

Nhận bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
trong hoạt động xây dựng và phát triển chương trình 
bảo vệ môi trường.

1.121.000 CÂY

270.000 CÂY

9
NĂM

56
ĐỊA ĐIỂM

20
TỈNH THÀNH

TỔNG TRỊ GIÁ 12,5 TỶ ĐỒNG

hoạt động vì môi 
trường xuất sắc nhất. 

CSR
TOÀN CẦU

TOP 10

Cặp lá yêu thương

Hướng về Miền Trung

Tương thân Tương ái

12 CHIẾC LÁ

ỦNG HỘ CHO ĐỒNG BÀO 
MIỀN TRUNG GẶP LŨ LỤT

500 triệu đồng cho 
bệnh nhân nghèo 
tại TP.HCM mổ tim.
700 triệu cho Bệnh viện 
Tim Hà Nội và Tổ chức 
MD1World mổ tim cho 
bệnh nhi khó khăn.

Hỗ trợ tiếp bước cho

SẺ CHIA 
YÊU THƯƠNG

 4 TỶ HƠN

2020

CHƯA LÀNH có 
cơ hội đến trường

Tài trợ tổng trị giá

350 TRIỆU 
XÂY 6 NHÀ TÌNH THƯƠNG 
tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn,
tỉnh Bình Định
và nhà để xe cho trường tiểu học 
Kim Đồng, Quảng Nam.

-

-

12
ĐỊA PHƯƠNG
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HIỆP LỰC ĐỂ VỮNG VÀNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Những ngày qua, chúng ta đã nghe nói nhiều 
về phòng chống dịch như chống giặc, chiến 
đấu và chiến thắng dịch bệnh. Nhưng điều 
đó không đồng nghĩa với việc chiến đấu với 
những người bị nhiễm, nghi nhiễm như những 
kẻ thù. Chỉ có sự đồng lòng, tương thân tương 
ái mới giúp cộng đồng có được sức mạnh 
đoàn kết - đây chính là chiếc lá chắn mạnh 
mẽ nhất giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh. 
Covid-19 đã tạo ra một không khí ảm đạm 
cho tất cả chúng ta vào những ngày đầu thập 
kỷ. Nhưng việc nó có phá hủy đi những giá trị 
của con người và cuộc sống hay không lại nằm 
ở hành động của mỗi người, ở cách chúng ta 
ứng xử với từng góc cạnh của đời sống xã hội.

Hiệp lực cùng những nỗ lực không ngừng của Chính phủ, 

chia sẻ những trăn trở của cộng đồng, Vinamilk với trách 

nhiệm của một công ty dinh dưỡng hàng đầu, góp sức kịp 

thời cùng Việt Nam vững vàng trước đại dịch Covid 19. 

Tính đến nay, Vinamilk đã ủng hộ tổng ngân sách hơn 

40 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp 

sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ kinh 

phí để mua các thiết bị sinh phẩm y tế dùng xét nghiệm  

phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2; ủng hộ đồ bảo hộ 

và khẩu trang chuyên dụng để hỗ trợ các nhân viên y tế 

và các y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, 

hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk như 

Probi, Sữa tươi 100%, nước Icy, cũng được gửi đến các  

y bác sỹ, người dân các khu vực cách ly tập trung để giúp 

tăng cường sức đề kháng và có sức khỏe tốt vượt qua  

giai đoạn dịch bệnh đầy cam go và thử thách.

Đó là một đoạn trong bức tâm thư mà Tổng Giám đốc 
Vinamilk Mai Kiều Liên gửi đến toàn bộ cán bộ công nhân 
viên Vinamilk trong những ngày đất nước gồng mình lên 
chống dịch Covid-19. 

Bà Mai Kiều Liên,

Tổng Giám đốc Vinamilk

Hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng như Sữa tươi 100%, 

Probi… đã được Vinamilk trao tặng để tiếp sức cho lực lượng 

tuyến đầu chống dịch trên cả nước.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, Vinamilk còn 
rất chú trọng việc thực hiện nghiêm túc công tác  
phòng chống dịch để đảm bảo cho sức khỏe, sự an toàn  
của nhân viên Công ty. Hàng ngàn nhân viên Vinamilk 
dù trong điều kiện cách ly xã hội hay trạng thái 
bình thường mới luôn nỗ lực để đảm bảo sản xuất, 
đáp ứng nhu cầu sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu  
chống dịch. Không chỉ góp sức, tập thể nhân viên 
Vinamilk đồng thời tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như  
tự nguyện đóng góp ngày lương và tham gia hoạt động đi  
bộ để gây quỹ được hơn 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ trẻ em  
khó khăn trong đại dịch.
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13
37 

163 

460  

63 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

MỖI HỘP SỮA LÀ MỘT CAM KẾT TƯƠNG LAI

Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính - Đối ngoại (Vinamilk) chia sẻ: “Vinamilk luôn 
quan tâm thúc đẩy chương trình Sữa học đường hơn 10 năm nay, xem đây là một trong những hoạt động 
quan trọng nhất của công ty. Sản phẩm của Vinamilk đã được nghiên cứu rất công phu về các vi chất bổ sung 
cần thiết cho lứa tuổi học đường, với sự tham vấn của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước, để 
đảm bảo cho các em học sinh được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết trong quá trình học tập tại trường. 
Mong muốn lớn nhất của Vinamilk là mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, từ đó nâng cao thể 
chất tầm vóc của người Việt và hướng đến một Việt Nam vươn cao.” 

Đặc biệt năm 2020, một năm kinh tế khó khăn với đại đa số các gia đình do đại dịch Covid để san sẻ 
trăn trở về kinh tế với gia đình, Vinamilk đóng góp hơn 300 tỷ đồng vào chương trình. Tại các tỉnh, 
thành nơi Vinamilk triển khai chương trình, các em học sinh mầm non và tiểu học thuộc các hộ gia đình  
khó khăn đều được uống sữa học đường miễn phí với sự hỗ trợ từ ngân sách  địa phương và Vinamilk. 

300 tỷ đồng

2020 Đóng góp

vào chương trìnhnăm
trẻ em được
thụ hưởngtỉnh thành

14 3 
triệu23 Hơn

QUỸ SỮA VƯƠN CAO VIỆT NAM

Trong bối cảnh nhiều biến cố tự nhiên, từ  
vấn đề hạn hán, ngập mặn trầm trọng ở  
miền Tây, lũ lụt ở miền Trung cho đến  
đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rõ nét đến  
mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là  
đối tượng trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh  
đặc biệt, sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều  
được uống sữa” của Quỹ sữa Vươn cao Việt 
Nam chính là động lực để Vinamilk thêm  
quyết tâm đem những ly sữa, nguồn  
dinh dưỡng quý giá đến với các những  
mầm non tương lai của đất nước.

Liên tục trong suốt 13 năm, Vinamilk  
đồng hành cùng Quỹ sữa tiếp tục là nguồn  
vun đắp và sẻ chia hơn 37 triệu ly sữa  
tương đương 163 tỷ đồng giúp hơn 460 
ngàn trẻ em thụ hưởng đến khắp các tỉnh 
thành trên cả nước từ Hà Giang đến Cà Mau, 
nhằm quan tâm và chăm sóc tốt hơn về  
dinh dưỡng, tạo tiền đề cho sự phát triển  
thể chất và trí tuệ toàn diện của các em trong 
tương lai. 

Năm 2020, Cùng thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em – Chung tay đẩy lùi Covid-19”, Quỹ sữa Vươn cao 
Việt Nam trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng. Với mỗi ly sữa  
trao đi, Quỹ sữa lại nối dài thêm hành trình kết nối những tấm lòng, tâm huyết với trẻ em, lan tỏa sự yêu thương và  
khích lệ các em không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho  
chính mình và xã hội.

HÀNH TRÌNH
QUỸ SỮA VƯƠN CAO VIỆT NAM

Năm

Triệu ly sữa

Ngàn
trẻ em

Tỉnh thành 
trên cả nước

Tỷ đồng

 tương đương

Người lao động   |   Cổ đông và nhà đầu tư   |   Chính phủ   |   Cộng đồng   |   Đối tác   |   Khách hàng

có hoàn cảnh đặc biệt, khó 
khăn được thụ hưởng sữa 
từ chương trình
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TƯ VẤN DINH DƯỠNG CẶP LÁ YÊU THƯƠNG

SẺ CHIA YÊU THƯƠNG

Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”,  
chương trình Cặp lá yêu thương đã trải qua hành trình  
từ các bản làng xa xôi nơi vùng núi cao đến những  
vùng sông nước hay biển đảo trên khắp Việt Nam.  
Trong hành trình bền bỉ ấy, Vinamilk là một trong những 
"Đại lá lành" đầu tiên đồng hành cùng chương trình trên 
hành trình gieo những hạt mầm hạnh phúc.

Thông qua Cặp lá yêu thương, sau 3 năm với vai trò là “Đại lá lành”, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã có  
12 chuyến hành trình tới 12 địa phương trải dài từ Bắc vào Nam để hỗ trợ tiếp bước cho 12 “chiếc lá chưa lành”  
được đến trường. Mỗi nơi dừng chân trong hành trình ấy là một câu chuyện khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng 
đều có một điểm chung là tình cảm yêu thương và sự quan tâm trao gửi cho các em. Hành trình chắp cánh những  
giấc mơ chắc chắn sẽ để lại trong mỗi em nhỏ niềm vui, tiếp thêm hi vọng, nghị lực, để cho các ước mơ của trẻ em  
trên mọi miền đất nước được vươn cao hơn nữa. Và mai này, những chiếc lá chưa lành sẽ lan tỏa yêu thương đến với  
cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

"Cặp lá yêu thương" là dự án cộng đồng của  
Đài truyền hình Việt Nam mà Vinamilk tham gia với  
vai trò một "Đại lá lành", đơn vị đồng hành chính  
của chương trình, trong suốt 3 năm trở lại đây để  
nâng bước tới trường cho rất nhiều em nhỏ trên  
khắp mọi miền Tổ quốc. Tính đến nay, chương trình  
Cặp lá yêu thương đã góp phần mang đến cơ hội đi 
học và thay đổi cuộc đời của hơn 3.600 em nhỏ; vận 
động, kết nối ủng hộ gần 51,7 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ 
của 11.589 các nhà hảo tâm, và lan tỏa thông điệp đẹp 
 "lá lành đùm lá rách" đến với cộng đồng.

Ông Trần Hữu Phương – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Cần 

Thơ chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bé Hoàng Thị Hồng Ngọc.

Ông Ngô Công Thắng, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ 

An đại diện công ty và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thăm hỏi gia 

đình và trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ chị em 

Nguyễn Cảnh Đạt. 

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Tiên 

Sơn, Bắc Ninh (bìa phải) đã đến thăm và trao tặng cho gia đình em 

Vương Văn Đại 8 tuổi ở Bắc Ninh thuộc diện hộ nghèo của tỉnh.

Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đại diện 

Vinamilk trao học bổng trị giá 50 triệu đồng, để giúp em Nguyễn 

Văn Pháp mồ côi ba mẹ, sống nhờ vào sự cưu mang của bà nội, để 

em có thêm điểm tựa vững chắc cho con đường học tập phía trước 

và giảm bớt gánh nặng trên vai bà nội.
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Bên cạnh trao tặng sản phẩm thì việc tư vấn và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng là trọng tâm để mang lại hiệu quả 
tối ưu cho sức khỏe. Vinamilk tiếp tục tổ chức các chương trình truyền thông dinh dưỡng thông qua các bài viết trên  
các trang báo chính thống và các hội thảo về Sức khỏe - Dinh dưỡng tại từng địa phương nhằm nâng cao kiến thức  
của người dân về dinh dưỡng, rèn luyện nâng cao sức khỏe.
Trong bối cảnh dịch bệnh, việc gặp gỡ khám và tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho trẻ em và người cao tuổi của Vinamilk 
ít nhiều gặp khó khăn. Tuy nhiên, 24 chương trình tại 12 tỉnh thành vẫn được diễn ra. Đặc biệt, thực hiện chuỗi đào tạo  
chuyên sâu với chủ đề "Phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2, vai trò của dinh dưỡng trong tăng cường  
sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh" tại 3 Thành phố lớn: Hà Nội, Tp HCM, Huế. 

Song song, Vinamilk chia sẻ 67 bài báo được trên 
các trang báo chính thống xoay quanh các chủ đề 
nóng bỏng được người tiêu dùng quan tâm như: 
Phòng chống dịch Covid 19; Dinh dưỡng cho người  
cao tuổi; Dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng, 
thấp còi, nhẹ cân,…; Cách lựa chọn và chế biến 
thực phẩm phù hợp với hệ tiêu hóa của bé; Các 
bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi và cách phòng 
ngừa; Lợi ích của các thực phẩm từ hạt, thực phẩm 
Organic; … giúp người tiêu dùng có những thông 
tin, kiến thức đúng và đủ để bảo vệ gia đình thân 
yêu của chính mình.
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HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Tiếp nối tinh thần tương thân, tương ái, tập thể người lao động Vinamilk đã trích 1 ngày lương ủng hộ gần 4 tỷ đồng 
giúp người dân bị thiên tai ở miền Trung vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ.

“Năm nay, cuộc sống của người dân miền 
Trung gặp quá nhiều khó khăn khi cùng lúc 
phải gánh chịu tác động kép từ dịch Covid-19 
và tình trạng thiên tai, bão lũ liên tiếp. Với 
truyền thống tương thân tương ái, tập thể cán 
bộ, công nhân viên Vinamilk đã đồng lòng 
trích một ngày lương để chia sẻ khó khăn với 
đồng bào, động viên mọi người kiên cường 
vượt qua giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” này.  
Mong rằng khó khăn sớm đi qua, đồng bào miền 
Trung sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Niềm vui của người dân vùng lũ khi đón nhận tấm lòng chia sẻ những 

khó khăn vì thiên tai.

Ông Nguyễn Trung 
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinamilk

VÌ MỘT VIỆT NAM XANH
Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hành trình vì một Việt Nam xanh của Vinamilk chính là việc Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây 
xanh cho Việt Nam đạt Giải thưởng CSR Toàn Cầu 2020 (The Global CSR Awards 2020) vinh danh trong TOP 10 Hoạt 
động Vì Môi trường Xuất sắc nhất 2020 vì những đóng góp nổi bật cho cộng đồng, môi trường.

Chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" do 
Vinamilk phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển 
khai từ năm 2012. Trong 9 năm bền bỉ trồng cây phủ 
xanh đất nước, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho 
Việt Nam tập trung hướng đến các khu vực mà cây xanh 
đem lại lợi ích thiết thực như: phủ xanh đất trống, đồi núi 
trọc; tăng cường không gian xanh khu vực công cộng, 
các trường học và cải thiện tình trạng ô nhiễm không 
khí tại các khu dân cư, các đô thị lớn; góp phần giảm 
thiểu, ứng phó với các hiện tượng do biến đổi khí hậu 
như hoang mạc hóa, xâm nhập mặn, xói mòn đất đang 
diễn ra tại nhiều địa phương; và góp phần tôn tạo cảnh 
quan các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử có giá trị  
tinh thần vô giá với người dân cả nước… 

Năm 2020 với 270.000 cây xanh được trao tặng cho 2 tỉnh 
Tuyên Quang và Thái Nguyên, Quỹ 1 triệu cây xanh cho  
Việt Nam và Vinamilk đã chính thức cán đích với 
1.121.000 cây được trồng tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, 
thành phố với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng trong hành trình 
phủ xanh Việt Nam suốt 9 năm qua.

Hành trình trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã được 
thực hiện bằng sự nỗ lực bền bỉ để thực hiện cam kết 
của Vinamilk và sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng,  
mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên và hình thành ý thức,  
trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cộng đồng. Một hành 
trình xanh nhiều ý nghĩa đã được hoàn thành, nhưng từ đây 
thông điệp “Triệu cây vươn cao cho một Việt Nam xanh” 
sẽ còn được tiếp nối và lan tỏa đến mỗi công dân, cùng  
chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh đất nước 
cho hôm nay và cả thế hệ mai sau.

Mảng xanh đang dần hình thành từ những hàng đước non do  

Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Vinamilk trồng tại ven sông  

Chà Và, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
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ĐỐI TÁC
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Trong bối cảnh biến động toàn cầu vì Covid-19, bên cạnh sức mạnh nội tại của Công ty, sự góp sức từ mạng lưới 
Đối tác toàn diện đã giúp Vinamilk chủ động và linh hoạt thích ứng với bối cảnh mới, giữ vững chuỗi cung ứng, 
đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục, vượt qua khó khăn từ dịch bệnh và giữ vững con tàu Vinamilk, ghi nhận 
tăng trưởng dương trong năm 2020.

GIÁ TRỊ KIẾN TẠO

Kiến tạo quan hệ bền vững

Đồng hành phát triển bền vững

NHÀ PHÂN PHỐI 
NỘI ĐỊA HÀI LÒNG99,3%

100%

KHÁCH HÀNG
QUỐC TẾ HÀI LÒNG

TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH VỚI 
NHÀ CUNG CẤP

NGÂN SÁCH MUA SẮM TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ HOẠT ĐỘNG

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
VẬN CHUYỂN MẢNG CUNG ỨNG
ĐIỀU VẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VỀ

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

100%
30.270 TỶ ĐỒNG 
84%

PHÂN PHỐI

NHÀ PHÂN PHỐI
200

ĐIỂM BÁN LẺ - KÊNH TRUYỀN THỐNG
240.000 

ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
08

ĐIỂM BÁN LẺ - KÊNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI
2.400

ĐIỂM BÁN LẺ - KÊNH SIÊU THỊ
5.400

ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN
21

GẦN

CHUỖI CUNG ỨNG, CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

TRUYỀN THÔNG VÀ DINH DƯỠNG

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

VIỆN DINH DƯỠNG 
QUỐC GIA

CÂU LẠC BỘ 
ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG 

VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG
CHR. HANSEN – ĐAN MẠCH

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG 
DSM - THỤY SỸ

HIỆP HỘI SỮA VIỆT NAM

5.457
HƠN 500

HỘ CHĂN NUÔI 
TẠI VIỆT NAM

NHÀ CUNG CẤP
TRÊN TOÀN CẦU

Người lao động   |   Cổ đông và nhà đầu tư   |   Chính phủ   |   Cộng đồng   |   Đối tác   |   Khách hàng

CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

129128 Báo Cáo Phát Triển Bền Vững VINAMILK 2020 Kiến Tạo Nền Tảng Sức Khỏe - Kiến Tạo Nền Tảng Xanh



ĐỒNG HÀNH CÙNG VINAMILK

NHÀ CUNG CẤP

Lựa chọn nhà cung cấp

Việc lựa chọn nhà cung cấp của VINAMILK luôn được căn cứ trên những tiêu chí xác định như tính cạnh tranh về giá,  
về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, về an toàn thực phẩm, an toàn lao động, các chỉ tiêu phát triển bền vững  
và  những tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp khác. Đồng thời, Vinamilk luôn ủng hộ các nhà cung cấp cạnh tranh lành mạnh, 
bình đẳng vì mục tiêu kinh doanh chung và đưa ra thái độ cương quyết với những hành vi phi luật pháp hoặc phi đạo đức  
trong cạnh tranh.
Nhà cung cấp phải tôn trọng Bộ Quy Tắc Ứng Xử cũng như đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và đảm bảo rằng 
những sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Vinamilk là đạt tiêu chuẩn.
Vinamilk mong đợi các Nhà cung cấp, Đối tác sẽ tôn trọng và đồng hành cùng với Công ty trong việc thực hiện các  
trách nhiệm xã hội, nâng cao năng lực sản xuất và hướng đến một chuỗi cung ứng bền vững. Trong quá trình hoạt động 
của mình, Vinamilk sẽ ưu tiên đồng hành các nhà cung cấp, đối tác có cùng quan điểm và có các chính sách, cam kết  
rõ ràng, minh bạch về trách nhiệm xã hội.

Đảm bảo mối quan hệ bền vững

Vinamilk luôn mong muốn đảm bảo được một nguồn cung hàng hóa ổn định và tin cậy trên nền tảng quan hệ bền vững 
và hài hòa lợi ích với các nhà cung cấp ở mức tiêu chuẩn cao. V ì vậy, Vinamilk nỗ lực tạo dựng hình ảnh một công ty  
uy tín, tôn trọng và trung thực với các nhà cung cấp.

Tài chính vững mạnh

Vinamilk chú trọng việc ổn định tài chính, đảm bảo kịp thời cho mọi hoạt động kinh doanh và hợp tác, trong bối cảnh 
nền kinh tế bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid-19.
•	 Doanh thu thuần hợp nhất đạt 59.723 tỷ đồng trong cả năm 2020, tăng trưởng 6% so với năm 2019 và tiếp tục  

giữ vững đà tăng trưởng.
•	 Công ty duy trì được giá trị vốn bằng tiền ở mức cao, đồng thời quản lý dòng tiền có hiệu quả, linh hoạt và an toàn,  

đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư theo kế hoạch.
•	 Vòng quay nợ phải trả ở mức 9,3 lần (2019: 7,6 lần). Công ty duy trì chính sách thanh toán với nhà cung cấp hợp lý  

và chặt chẽ, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Thương hiệu uy tín

•	 Dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2020
•	 Dẫn đầu Top 10 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2020
•	 Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm – đồ uống năm 2020
•	 Top 50 công ty Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 
•	 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020

Quan hệ công bằng, minh bạch
•	 Vinamilk cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan đến các giao dịch với nhà cung cấp.
•	 Vinamilk cam kết giao dịch với nhà cung cấp trên nguyên tắc công bằng, trung thực, khách quan và hài hòa lợi ích.
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NHÀ PHÂN PHỐI

Đồng hành cùng phát triển

Kết nối

Vinamilk luôn chú trọng việc thường xuyên trao đổi, tương tác với đội ngũ quản lý tại nhà phân phối, nhằm kịp thời  
tiếp nhận và khắc phục các thiếu sót, nắm bắt các thay đổi của thị trường. Trong công tác phát triển năng lực đội 
ngũ cũng như nâng cao mức độ hài lòng của Nhà phân phối với Vinamilk, năm 2020, Vinamilk đã tổ chức các khóa  
huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ nhân sự Kinh doanh: 

•	 Thiết kế nội dung đào tạo và truyền thông bán hàng.
•	 Phát triển năng lực nhân viên bán hàng.
•	 Kỹ năng chăm sóc và phát triển quan hệ khách hàng.
•	 Xây dựng đội ngũ hiệu quả cao.
•	 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và bổ sung kiến thức tổng quan về logistics.
•	 Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Nhà phân phối đóng vai trong trong hệ thống phân phối 
rộng khắp của Vinamilk, là cầu nối quan trọng giữa Vinamilk 
và người tiêu dùng trong việc phân phối sản phẩm, tiếp xúc 
và giải đáp thắc mắc thường thức của khách hàng.

Tiêu chí lựa chọn và hoạt động đánh giá 
Mỗi nhà phân phối của Vinamilk đều được đánh giá  
kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng các  
tiêu chuẩn của công ty về:

•	 Ngành nghề kinh doanh; hồ sơ pháp lý;
•	 Rủi ro xung đột lợi ích;
•	 Khả năng tài chính; quy mô về cơ sở hạ tầng,  

vận chuyển, kho bãi;
•	 Năng lực quản lý và đảm bảo các yêu cầu về  

an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt;
•	 Xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên  

tại Nhà phân phối.

HIỆP HỘI NGÀNH VÀ ĐỐI TÁC DINH DƯỠNG

Việc hợp tác chiến lược với các tổ chức y tế trong nước và tập đoàn dinh dưỡng quốc tế nằm trong 
nỗ lực của doanh nghiệp cho sự phát triển của trẻ nhỏ và nâng cao sức khỏe của người Việt Nam.  
Vinamilk luôn tiên phong ứng dụng các thành tựu về khoa học dinh dưỡng nhằm mang lại những sản phẩm sữa   
chất lượng quốc tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng, cũng như đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành dinh dưỡng Việt.

Kiến tạo nền tảng dinh dưỡng cộng đồng

Hiệp hội Sữa Việt Nam Đối tác dinh dưỡng

Vinamilk là thành viên của Hiệp hội Sữa Việt 
Nam, tham gia góp ý các văn bản pháp luật và các  
hoạt động của hiệp hội.

Hợp tác với nhiều đối tác dinh dưỡng hàng đầu như:  
Chr.Hansen của Đan Mạch, DSM của Thụy Sỹ, cập nhật  
những nghiên cứu tiên tiến đưa đến cho người tiêu dùng 
trong và ngoài nước những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp 
chất lượng quốc tế.

Viện dinh dưỡng quốc gia

Hợp tác thực hiện các nghiên cứu về dinh dưỡng và các  
thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm của Vinamilk.
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giacmosuaviet.com.vn

Giấc Mơ Sữa Việt

KHÁCH HÀNG
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Bên cạnh các sản phẩm chất lượng, Vinamilk luôn mang đến cho khách hàng các hình 
thức trải nghiệm mua sắm đa dạng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bên cạnh  
mua hàng tại cửa hàng, siêu thị, mua sắm trực tuyến qua trang web và ứng dụng mua hàng 
Vinamilk E-shop Giấc Mơ Sữa Việt đã trở thành một lựa chọn tiện ích cho khách hàng, vừa đáp 
ứng nhu cầu mua sắm các sản phẩm dinh dưỡng, vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ trong mùa dịch.
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GIẤC MƠ SỮA VIỆT

VINAMILK

Gặp gỡ Vinamilk

Tin tưởng Vinamilk

TIẾN XA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

•	  21 Khách hàng xuất khẩu mới

•	  79 Khách hàng có giao dịch phát sinh

•	  12 chương trình Xúc tiến thương mại quốc tế 
thông qua hình thức truyền thống và thương mại 
điện tử

•	  39 chương trình hỗ trợ thương mại cho các đối tác, 
khách hàng quốc tế

ĐA DẠNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

•	 Đổi điểm GrabRewards
•	 Đổi điểm My Viettel
•	 Ưu đãi thanh toán Sacombank Pay
•	 Khuyến mãi nhân các ngày lễ lớn: Năm mới  

Tân Sửu, Nhà giáo Việt Nam 20/11,  
Ngày gia đình 28/6, Quốc tế Phụ nữ 8/3,  
Sinh nhật Vinamilk,…

•	 Vật phẩm khuyến dùng hấp dẫn cho  
mọi đối tượng khách hàng

TRẢI NGHIỆM VÀ THỎA MÃN CÁ TÍNH CÁ NHÂN 
CỦA KHÁCH HÀNG

•	 Hơn 200 loại sản phẩm
•	  13 nhóm ngành hàng

GẶP GỠ VINAMILK Ở MỌI NƠI

•	 Truyền hình
•	 Website vinamilk.com.vn
•	 Facebook, Youtube, Instagram,…
•	 Pano – Billboard quảng cáo
•	 Các sự kiện/ chương trình Xúc tiến thương mại

SẢN PHẨM VIỆT NAM - CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

•	 Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm  

FSSC 22000
•	 Sản phẩm Organic chuẩn EU

GIÁ CẢ MINH BẠCH VÀ CẠNH TRANH

•	 Chính sách giá cả minh bạch
•	 Mức giá cạnh tranh cho từng phân khúc sản phẩm

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

bằng Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. 
Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá 
nhân khách hàng:
•	 Điện thoại : 1900 636 979 (Phím số 1) hoặc 028 

54161271
•	 Email: eshop@vinamilk.com.vn

VỮNG MẠNH THƯƠNG HIỆU VIỆT
•	 Hàng Việt Nam chất lượng cao (1997-2020)
•	 Thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam chọn mua 

nhiều nhất (2013-2020)
•	 Thương hiệu quốc gia 10 năm liền (2010-2020)
•	 Doanh nghiệp bền vững mảng sản xuất năm 2020
•	 Top 50 Công ty sữa lớn nhất thế giới
•	 Top 10 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam
•	 Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm -  

Đồ uống năm 2020
•	 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020
•	 Xuất khẩu lũy kế đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ

Lựa chọn Vinamilk Gắn bó Vinamilk

ĐA DẠNG TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM

•	 Mua sắm trực tiếp:

•	 Mua sắm online:
- Trang E-Shop giacmosuaviet.com.vn
- Ứng dụng di động Giấc Mơ Sữa Việt
- 08 đối tác thương mại điện tử

LINH HOẠT CÁCH THANH TOÁN

•	 Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng 
    (COD - giao hàng và thu tiền tận nơi)
•	 Thanh toán online qua thẻ - Thẻ Quốc tế, 
     thẻ nội địa (thanh toán online trả trước tại website)

NHANH CHÓNG THỜI GIAN GIAO HÀNG 

•	 Giao hàng trong ngày với đơn hàng đặt trước 10h sáng
•	 Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 300.000 VNĐ

CÙNG KHÁCH HÀNG SỐNG XANH

•	 Sử dụng túi vải và túi tự huỷ sinh học thân thiện với  
môi trường, nhằm giảm thiểu các chất thải nhựa.

•	 Thay đổi bao bì theo hướng bảo vệ môi trường: 
bỏ nhãn nắp chai nước, giảm lượng muỗng nhựa,  
giảm màng co,...

•	 Bổ sung biểu tượng tái chế trên bao bì Sữa chua ăn và 
Sữa chua uống men sống Probi

GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
•	 Tung ra 10 sản phẩm mới, 9 sản phẩm cải tiến và 9 sản 

phẩm xuất khẩu
•	 Các sản phẩm mới chú trọng yếu tố sức khoẻ cho 

người tiêu dùng (bổ sung tổ yến, sản phẩm hữu cơ,...) và 
hương vị mới  (Sữa  chua cốm, Nước trái cây vị mới Táo 
lựu, Táo Kiwi,…)

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VỚI 
NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN

LẮNG NGHE VÀ KHẢO SÁT THỊ HIẾU KHÁCH HÀNG

ĐA DẠNG KÊNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

•	 Hỗ trợ và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của  
quý khách một cách nhanh chóng khi có thắc mắc,  
tư vấn dinh dưỡng hay khiếu nại về chất lượng sản phẩm.

•	 Tel: 1900 636 979
•	 Website: https://www.vinamilk.com.vn/vi/goc-khach-hang
•	 Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
•	 Facebook: 
- Giấc Mơ Sữa Việt - Vinamilk eShop
- Vinamilk - Bí Quyết Ngon Khỏe Từ Thiên Nhiên
- Vinamilk Baby Care
•	 Tiếp nhận 24/7 các thắc mắc, khiếu nại khách hàng

Chăm sóc dinh dưỡng với tổng đài chuyên môn,  
luôn được cập nhật các bộ câu hỏi-đáp nhằm đảm bảo  
thỏa mãn 100% cuộc gọi tư vấn dinh dưỡng: 
https://www.vinamilk.com.vn/vi/tu-van-dinh-duong

KHẢO SÁT HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Nội địa 99,3%    Quốc tế  100%
100% cuộc gọi, email tư vấn được thực hiện tốt cho 
khách hàng.

Đăng tải trên 67 bài viết về sức khỏe với các chủ đề về 
dinh dưỡng cho trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ, người 
bệnh và phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên trang 
web Công ty và các trang báo.

465 240.000 7.800
Cửa hàng  
Giấc Mơ 
Sữa Việt

Điểm bán lẻ -
Kênh truyền thống

Điểm bán lẻ -
Kênh siêu thị và
cửa hàng tiện lợi
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Chương 04

SẢN PHẨM

Kiến tạo nền tảng sức khỏe Cộng Đồng

•	 Nguồn dinh dưỡng thiết thực

•	 Sáng tạo

•	 Chất lượng

•	 Minh bạch

Vinamilk - Tự hào thương hiệu Việt

•	 Tự hào tiên phong trong cuộc cách mạng trắng

•	 Tự hào Vươn Cao Việt Nam

•	 Tự hào đi đầu về công nghệ

•	 Các chỉ số trách nhiệm sản phẩm năm 2020
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Cung cấp nguồn dinh dưỡng bền vững cho dân số  
toàn cầu vào khoảng 9,7 tỷ người vào năm 2050 đồng thời 
đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp 
quốc (SDGs) là một thách thức lớn cho chuỗi thực phẩm  
toàn cầu trong bối cảnh hệ thống cung ứng lương thực đối 
mặt với nhiều vấn đề về cạn kiệt nguồn lực tự nhiên. 

SỮA ĐẶC

PHÔ 
MAI

NƯỚC
GIẢI KHÁT

Kiến tạo nền tảng 
sức khỏe Cộng đồng

Vinamilk ý thức được nhiệm vụ giữ vững an ninh thực phẩm 
đòi hỏi sản phẩm phải chất lượng, cung cấp nguồn dinh 
dưỡng lành mạnh và thiết thực; chuỗi giá trị phải linh hoạt, 
hiệu quả và bền vững đồng thời phải tích hợp sáng kiến ở đa 
dạng khía cạnh từ chất lượng đến dinh dưỡng, từ tài chính đến 
công nghệ, từ bảo vệ môi trường đến thích ứng và giảm thiểu  
biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự kết nối thông tin, kế thừa thực 
hành dinh dưỡng giữa các tập đoàn hàng đầu về dinh dưỡng.
Qua hơn 44 năm, Vinamilk luôn quan tâm khách hàng và dẫn 
đầu xu hướng bằng trách nhiệm, đam mê sáng tạo không 
ngừng và kiên định với tầm nhìn và sứ mệnh. Tính đến nay, 
Vinamilk đã có hơn 250 sản phẩm với 13 nhóm ngành hàng.

13
Hơn 250 

THỨC UỐNG
TỪ NGŨ CỐC

KEM
THỰC PHẨM

ĐƯỜNG

Nhóm 
ngành hàng

Sản
phẩm

ĐA DẠNG

SỮA BỘT

THỨC UỐNG 
TỪ SỮA

DINH DƯỠNG VÀNG

XỨNG TẦM 
GIÁ TRỊ

CHẤT LƯỢNG

SỮA BỘT 
PHA SẴN

SỮA LÊN MEN
/SỮA CHUA

BỘT
DINH DƯỠNG

SỮA UỐNG
LÊN MEN

CÁC NHÓM  
NGÀNH HÀNG CỦA VINAMILK

SỮA NƯỚC

SÁNG TẠO

MINH BẠCH
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Dinh dưỡng là nguồn thức ăn cần thiết cho cơ thể phát triển và khỏe mạnh. Trong bối cảnh, khi ngày càng có nhiều vụ bê bối 
thực phẩm xảy ra, tỷ lệ béo phì gia tăng trên toàn cầu, tình trạng thấp còi ở trẻ Việt Nam và những lo ngại về sức khỏe ngày 
càng leo thang, dinh dưỡng ngày càng trở thành chủ đề nóng hơn. Đối với Vinamilk, dinh dưỡng không chỉ giới hạn trong việc 
cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu mà còn cung cấp những giá trị tốt, phù hợp cho sức khỏe và đặc tính của từng thể trạng.

Do đó, Vinamilk nỗ lực không ngừng đặt nền móng vững chãi cho “Ngôi nhà dinh dưỡng” – nơi mà mỗi người tiêu dùng  
không chỉ tìm thấy những lựa chọn dinh dưỡng được nghiên cứu và phát triển phục vụ chuyên biệt cho nhu cầu của 
mình, tự tin với sản phẩm từ doanh nghiệp 44 năm sáng tạo mà còn hạnh phúc với giá trị và trải nghiệm do sản phẩm  
và dịch vụ Vinamilk mang đến.

Tỷ trọng sản phẩm của Vinamilk năm 2020

NGUỒN DINH DƯỠNG THIẾT THỰC

NGÔI NHÀ DINH DƯỠNG

Sản phẩm từ hạt

Bổ sung lợi khuẩn

Không bổ 
sung đường

1,33%

4,52%

 11,54%

Bổ sung vitamin 
và khoáng chất

Lên men tự nhiên

Giảm đường

79,67%

16,21%

4,80%

Bổ sung chất xơ
hòa tan

 Sản phẩm hữu cơ

Giảm béo

11,55%

0,28%

0,21%
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Sản phẩm hữu cơ Vinamilk đạt chuân 
EU được đại đa số người tiêu dùng 
sử dụng với các lợi ích tuyệt vời cho  
sức khỏe

SẢN PHẨM HỮU CƠ

Được làm từ các loại hạt tự 
nhiên, cung cấp dưỡng chất 
thiết yếu cho cơ thể.

SẢN PHẨM TỪ HẠT 

Vitamin và khoáng chất là những  
chất thiết yếu của cơ thể, tham gia 
vào cấu tạo tế bào, chuyển hóa cung 
cấp năng lượng cũng như tất cả các  
hoạt động sống của cơ thể.

BỔ SUNG VITAMIN VÀ 
KHOÁNG CHẤT

Giữ trọn mùi vị tự nhiên của 
sản phẩm.

SẢN PHẨM KHÔNG 
BỔ SUNG ĐƯỜNG 

Lợi khuẩn (probiotic) được 
bổ sung vào chế độ ăn 
hàng ngày giúp cân bằng  
hệ vi khuẩn đường ruột. Sức 
khoẻ được cải thiện khi cơ 
thể có một đường ruột khỏe 
mạnh và hệ tiêu hóa tốt.

BỔ SUNG LỢI KHUẨN

Chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa 
dễ dàng hơn.

BỔ SUNG CHẤT XƠ 
HÒA TAN 

SẢN PHẨM GIẢM ĐƯỜNG
Xu hướng dung nạp ít đường, phù 
hợp với nhu cầu và thể trạng sẽ 
vừa giúp bổ sung năng lượng vừa 
khỏe mạnh hơn. 

SẢN PHẨM GIẢM BÉO
Thực phẩm ít chất béo được xem là lựa chọn 
phù hợp cho những người cần kiểm soát cân 
nặng, kiểm soát hàm lượng cholesterol máu 
để có một trái tim khỏe mạnh.

Sản phẩm Vinamilk được lên 
men tự nhiên từ dòng sữa 
thuần khiết với công nghệ 
men hiện đại châu Âu, không 
xử lý nhiệt sau khi lên men,  
giữ trọn những gì tinh túy nhất 
từ thiên nhiên.

LÊN MEN TỰ NHIÊN
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Đô thị hóa, sự bùng nổ về dân số, thu nhập ngày càng tăng… là những yếu tố chính tác động đến hành vi của  
người  tiêu dùng, từ đó không những làm tăng nhu cầu về protein trong dinh dưỡng mà còn thúc đẩy các mối quan tâm về  
sức khỏe và môi trường, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường protein thay thế. Một trong số những nguồn thay thế  
nổi bật chính là sữa có nguồn gốc thực vật.
Bằng việc nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm sữa hạt, Vinamilk góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm,  
định hình xu thế dinh dưỡng mới và đồng hành cùng phong cách sống lành mạnh và thân thiện với thiên nhiên.
Tại Việt Nam, các sản phẩm Sữa hạt của Vinamilk được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Các sản phẩm từ các loại hạt  
như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, đậu nành, đậu đỏ… được xem là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu của những  
người hướng đến lối sống “ăn sạch - sống xanh”. Sản phẩm cung cấp protein nhanh chóng và tiện lợi, bổ sung năng lượng  
hiệu quả. Đặc biệt, các sản phẩm sữa hạt có hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol được coi là nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho  
tim mạch, chứa vitamin và khoáng chất, phù hợp với người không dung nạp lactose, là sản phẩm lý tưởng cho đối tượng theo 
xu hướng ăn chay, hạn chế đạm động vật.

Các sản phẩm sữa hạt Vinamilk được sản xuất khép kín theo công nghệ chuẩn châu Âu với nguyên liệu chọn lọc 100% không 
biến đổi gen, các loại hạt óc chó, hạnh nhân cao cấp nhập khẩu từ Mỹ. Sản phẩm được đầu tư nghiên cứu, phát triển để vừa 
“chuẩn vị” các loại hạt, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Không dừng ở thị trường trong nước, tháng 6/2020, Vinamilk ký thành công hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,2 triệu USD bao gồm 
sữa đậu nành hạt sang Hàn Quốc. Đây là con số không nhỏ trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chịu tác động của Covid-19. 
Là đất nước phát triển với mức sống cao, Hàn Quốc chưa từng là thị trường dễ chinh phục.

SỮA HẠT – XU HƯỚNG DINH DƯỠNG TỪ THỰC VẬT

2020 là một năm đầy biến động. Dịch Covid 2019 đã làm thay đổi ý thức về sức khỏe của đại đa số người dân trên toàn thế 
giới. Phòng cúm hơn chữa cúm với phương châm tăng cường hệ miễn dịch được quan tâm hơn bao giờ hết. Như một vòng tay 
che chở, hệ miễn dịch giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh được nhiều bệnh viêm nhiễm. Hệ miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu từ 
đường ruột khỏe mạnh.  Bởi đường ruột là nơi có rất nhiều hạch, chịu trách nhiệm sản xuất tới 70-80% các tế bào miễn dịch 
của cơ thể. Một trong những cách hiệu quả làm tăng hệ miễn dịch là bổ sung lợi khuẩn.

PROBI – BÍ QUYẾT NGĂN NGỪA CẢM CÚM
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VINAMILK – DINH DƯỠNG XANH

VINAMILK đạt chuẩn
ORGANIC CHÂU ÂU

ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Từ trang trại, nhà máy đến dòng sữa 
thơm ngon cuối cùng đều đạt chuẩn 
Organic nghiêm ngặt Châu Âu 

CHỨNG NHẬN 

SẢN PHẨM

SẢN XUẤT

TRANG TRẠI

Đồng cỏ 
KHÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Thuốc trừ sâu
Phân bón hóa họcKHÔNG

Nhà máy và quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt, hoàn toàn khép kín và tự động, 

ĐẠT CHUẨN  ORGANIC 
CHÂU ÂU, TRUNG QUỐC. 

Sản xuất sữa tươi 100% organic cao cấp 
theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Việc cho 
ra đời sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% 
Organic cũng đánh dấu một bước chuyển 
mình của Vinamilk trên hành trình hội nhập.

Ra mắt sản phẩm Sữa bột và Bột dinh 
dưỡng dành cho trẻ em nhãn hiệu Vinamilk 

ORGANIC GOLD ĐẠT CHUẨN ORGANIC EU  
SẢN XUẤT ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

góp phần làm không 
khí sạch hơn và giảm ô 
nhiễm nguồn nước

Nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn

03 KHÔNG
Không hoóc-môn tăng trưởng
Không biến đổi gen (non GMO)
Không dư lượng kháng sinh.

2016 2019
VINAMILK LÀ CÔNG TY SỮA ĐẦU TIÊN 
TẠI VIỆT NAM

Sản xuất thành công sản phẩm  

SỮA CHUA ORGANIC ÍT ĐƯỜNG 
ĐẠT CHỨNG NHẬN ORGANIC EU

của khu vực Châu Á được mời chia 
sẻ về Organic tại hội nghị Sữa toàn 
cầu lần thứ 13 diễn ra tại TP.Lisbon 
(Bồ Đào Nha) với sự tham gia của 
các công ty trong Top 50 Tập đoàn 
sữa lớn nhất thế giới.

2020

NĂM 2019, VINAMILK LÀ
ĐẠI DIỆN DUY NHẤT Trong hơn 44 năm hình thành và phát triển, Vinamilk 

luôn nỗ lực mang đến những giải pháp dinh dưỡng 
tối ưu phù hợp với thể trạng người Việt Nam,  
hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cả  
chủng loại sản phẩm lẫn chất lượng, đặc biệt là mang 
những sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đến gần 
hơn với người tiêu dùng trong nước. 
Việc đặt dấu ấn Việt trên bản đồ sữa hữu cơ thế giới,  
bắt nhịp xu hướng sử dụng thực phẩm hữu cơ đã  
phát triển từ nhiều năm nay tại châu Âu, châu Mỹ, 
Vinamilk đã và đang lan tỏa mạnh mẽ xu hướng  
xanh sạch, hướng con người tới một lối sống khỏe mạnh, 
tự nhiên, không có hoá chất như phân bón, thuốc trừ sâu 
hay biến đổi gen. Quá trình canh tác hữu cơ cũng bảo 
vệ môi trường thiên nhiên khỏi những biến đổi hóa học,  
giúp gìn giữ Trái Đất cho thế hệ tương lai. 

Đàn bò 

KHÔNG HOÓC MÔN 
TĂNG TRƯỞNG

Phúc lợi đàn bò tốt 

Chứng nhận bởi tổ chức uy tín được ủy 
thác bởi Ủy ban Châu Âu (EC)

Chứng nhận Organic China

02 
Trang trại

01 
Nhà máy
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03 
Trang trại

01 
Trung tâm Sữa 

tươi nguyên liệu

03 
Nhà máy

02 
Xí nghiệp 
kho vận

SẢN PHẨM THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CON NGƯỜI

149148 Báo Cáo Phát Triển Bền Vững VINAMILK 2020 Kiến Tạo Nền Tảng Sức Khỏe - Kiến Tạo Nền Tảng Xanh



VINAMILK – NGƯỜI BẠN DINH DƯỠNG CỦA GIA ĐÌNH

Vinamilk luôn quan tâm và tập trung nguồn lực để phát triển 
và đa dạng hóa các dòng sản phẩm có chất lượng tốt, xứng 
tầm giá trị và phù hợp với thể trạng của đa dạng đối tượng  
khách hàng. Bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực, Vinamilk  
phát triển thêm nhiều nhóm ngành hàng mới, không ngừng  
mở rộng danh mục sản phẩm, chuyên biệt hóa các sản 

Dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể 
dẻo dai và tràn đầy sức sống.

Nguồn năng từ thực vật giúp cơ thể 
khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Giải pháp dinh dưỡng cho những 
đối tượng đặc biệt:
•	 Người bị bệnh tiểu đường
•	 Người cao tuổi và ăn uống kém
•	 Bổ sung can xi.

Sữa chua – không chỉ là người bạn yêu thích 
của cả nhà mà còn là người bạn của sức khỏe 
và sắc đẹp.

phẩm cho từng đối tượng sử dụng. Từ đó, Vinamilk trao tặng 
đến khách hàng đa dạng giải pháp dinh dưỡng tối ưu cùng 
nhiều trải nghiệm thú vị, trở thành người bạn dinh dưỡng của  
gia đình, nơi mà mỗi thành viên trong gia đình đều tìm được 
lựa chọn thích hợp cho nhu cầu dinh dưỡng. Sữa bầu là nguồn dinh dưỡng trọn vẹn giúp bổ sung 

đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho mẹ 
bầu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề 
kháng, hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh.

Ăn dặm là cột mốc quan trọng trong quá trình 
phát triển của trẻ những năm đầu đời. Bột 
ăn dặm Vinamilk bổ sung đầy đủ 4 nhóm  
dưỡng chất thiết yếu giúp bé yêu dễ hấp thu và 
lớn khôn khỏe mạnh.

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng  
trong sự phát triển của trẻ cả về thể chất 
lẫn trí tuệ. Sữa là giải pháp dinh dưỡng trọn 
vẹn, đồng hành cùng mẹ thiết lập nền tảng  
sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ trong 
những năm đầu đời.

Các sản phẩm từ sữa có chứa protein,  
chất béo, các loại vitamin và chất khoáng, 
đồng thời chứa hàm lượng canxi cao và  
phốt pho cân đối, cần thiết cho mọi lứa tuổi.
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SÁNG TẠO

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, đổi mới, sáng tạo là động lực và giải pháp  
tối ưu nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Nắm bắt được xu hướng của xã hội, Vinamilk đã không ngừng bứt phá, 
đổi mới về tư duy, hành động kịp thời, quyết liệt và khẩn trương trong công cuộc sáng tạo, đổi mới nhằm mang lại những  
sản phẩm giá trị, dinh dưỡng, phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng khách hàng.

Năm 2020, Cả thế giới gồng mình chống chọi với đại dịch Covid đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt 
của đời sống xã hội. Hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng ít nhiều vì đại dịch này, Vinamilk cũng không loại trừ.  
Tuy nhiên, nắm bắt được tình hình xã hội và xu hướng của người tiêu dùng, Vinamilk đã biến rủi ro thành cơ hội để sáng tạo 
không ngừng, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện hữu ngày càng phù hợp với nhu cầu không ngừng 
của người tiêu dùng.

“Muốn có sản phẩm đi đầu trên thị trường  
thì phải luôn sáng tạo. Sáng tạo là yếu tố sống còn.”

Mai Kiều Liên – Tổng Giám Đốc

Vinamilk đã nghiên cứu thành 
công và tung ra thị trường 

Sản phẩm
mới

Sản phẩm  
cải tiến

Sản phẩm xuất 
khẩu

2020 10 09 09
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CHẤT LƯỢNG

Chất lượng quyết định sự thành công của chính chúng ta

Vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang trở thành đề tài nóng bỏng, được quan tâm sâu sắc của tất cả người tiêu dùng trên 
thị trường trong và ngoài nước và cũng là niềm “trăn trở” của tất cả các doanh nghiệp. 
Tại Vinamilk “Chất lượng” chính là yếu tố sống còn, là hạt giống cơ bản đầu tiên được trân trọng ươn mầm và vun đắp để 
vươn thành đại thụ. Đó chính là giá trị trường tồn theo thời gian, giúp Vinamilk vững chải vượt qua bao thử thách. Chất 
lượng chính là chìa khóa của Phát triển bền vững.
Chất lượng luôn là mục tiêu và kim chỉ nam cho tất cả doanh nghiệp trong mọi hoạt động nhằm không ngừng khẳng định 
vị thế trong niềm tin của khách hàng, Vinamilk luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực vươn cao với  
khát vọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng vượt mong đợi.
Đối với Vinamilk, người tiêu dùng không đơn thuần mua một sản phẩm mà họ còn mua sự yên tâm về “chất lượng”,  
sự uy tín về “thương hiệu” và sự “hài lòng” về dịch vụ. Ý thức được việc khách hàng trao “niềm tin” vào Vinamilk,  
mỗi sản phẩm Vinamilk sản xuất được quan tâm chăm sóc từ lúc “thai nghén”, nuôi lớn và săn sóc đến tận tay của  
mỗi người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm của Vinamilk được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình từ nguồn nguyên liệu  
đến sản phẩm trên tay người tiêu dùng mang đến độ “Tin cậy” tuyệt đối cho mỗi khách hàng.
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Để có những sản phẩm chất lượng, đương nhiên cần một 
nguồn sữa từ những cô bò hạnh phúc, được nuôi dưỡng 
đặc biệt. 

Tại Vinamilk, Các cô bò được chăm sóc với một  
môi trường “thiên đường” tạo tâm lý thoải mái giúp đàn 
bò khỏe mạnh và cho năng suất Sữa cao, chất lượng.
Ngoài ra, thức ăn cho những cô bò cũng được thiết kế 
các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế và phối trộn theo  
phương pháp TMR đảm bảo: 

1.	Không hóa chất trong thức ăn và thức uống của gia súc.
2.	Không sử dụng thuốc trừ sâu bo.̣
3.	Không dùng hóa chất để bón trên đồng thức ăn thô xanh.
4.	Không sử dụng thuốc kháng sinh.
5.	Không sử dụng thuốc tăng trọng.

•	 Nguồn nguyên liệu được lựa chọn từ những  
nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước.

•	 Thiết lập yêu cầu kỹ thuật nguồn nguyên liệu đầu 
vào dựa theo yêu cầu của luật định và các tiêu 
chuẩn quốc tế công ty áp dụng.

•	 Phân loại và đánh giá rủi ro nhà cung cấp.
•	 100% các NCC mới được thực hiện đánh giá.
•	 100% nhà cung cấp hiện tại được thực hiện  

đánh giá định kỳ hàng năm bằng chương trình  
thiết lập trên hệ thống ERP thông qua tiêu chí  
chất lượng hàng hóa và chất lượng dịch vụ.

•	 Theo dõi quá trình cung cấp hàng hóa và thưc hiện 
đánh giá đột xuất.

TỪ TRANG TRẠI NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Đạt Organic EU

Đạt Organic China

Được kiểm soát trước khi đưa 
vào sản xuất

100%
03

TRANG TRẠI

02
TRANG TRẠI

Đạt chuẩn ISO 9001:2015, 
GlobalG.A.P

12
TRANG TRẠI

Thực hiện sản xuất theo chu trình PDCA tuân thủ  
nghiêm ngặt các quy định về điều kiện vệ sinh nhà xưởng, 
môi trường, máy móc thiết bi và vệ sinh các nhân theo 
tiêu chuẩn ngành chế biến thực phẩm. Hệ thống quản lý 
chặt chẽ, hiệu quả, trên cơ sở tích hợp và quản lý rủi ro 
theo chuẩn ISO 31000, xuyên suốt chuỗi hoạt động.
1. Hoạch định
•	Nghiên cứu sản phẩm & xác lập quy trình công nghệ.
•	Thiết lập yêu cầu kỹ thuật sản phẩm đầu ra đáp ứng 

theo các tiêu chuẩn quốc tế và luật định.
•	Phân tích, đánh giá, kiểm soát các mối nguy ở tất cả các 

công đoạn.
•	Thiết lập hệ thống kiểm soát sản xuất.
•	Xác nhận giá trị sử dụng thông qua hoạt động 

thẩm định, thẩm tra.
2. Thực hiện
•	Sản xuất theo hoạch định.
•	Thực hiện quản lý sản xuất trên hệ thống ERP.
•	Thiết lập cơ chế xử lý sự không phù hợp.
•	Thiết lập và duy trì hiệu lực của hệ thống ứng phó 

tình huống khẩn cấp và xử lý khủng hoảng.
3. Kiểm soát
•	Tuân thủ nghiêm ngặt các bước kiểm soát trong 

quá trình sản xuất.
•	Kiểm tra hiệu lực hệ thống truy vết, thu hồi giả định 

hàng năm.
•	Đánh giá nội bộ và bên ngoài.
4. Cải tiến
•	Xây dựng cơ chế ghi nhận và đóng góp các cải tiến từ 

nhân viên.
•	Thực hiện cải tiến liên tục hệ thống.

Hệ thống phân phối không chỉ đơn giản là đưa hàng hóa 
đến tay người tiêu dùng. Thực tế, hệ thống phân phối với 
những yếu tố nghiêm ngặt đi kèm như: Nhiệt đô kho bãi, 
phương thức xếp hàng hóa, cách thức vận chuyển ảnh 
hưởng trực tiếp đến an toàn và chất lượng sản phẩm.
Hiểu được điều đó, Vinamilk chú trọng trong việc xây 
dựng hệ thống lưu trữ, bảo quản và phân phối đạt chuẩn 
an toàn thực phẩm nhằm đưa những sản phẩm tươi, ngon 
nhất đến tận tay từng người tiêu dùng.
1.Lưu trữ, bảo quản
•	Xây dựng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm trong quá 

trình bảo quản phù hợp với đặc tính của từng sản phẩm.
•	Xây dựng quy cách chất xếp hàng hóa trong quá trình 

lưu kho.
•	Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại cùng hệ thống kiểm 

soát được thiết lập trên cơ sở GMP và ISO 22000 đảm 
bảo sản phẩm được lưu trữ, bảo quản đúng yêu cầu kỹ 
thuật.

2.Phân phối
•	Đánh giá năng lực trước khi ký hợp đồng.
•	Đảm bảo các nhà phân phối đạt chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.
•	Đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng về diện tích, môi trường, 

nhiệt độ phù hợp với từng đặc tính sản phẩm.
•	Đảm bảo kiểm soát động vật gây hại và tuân thủ đúng 

theo yêu cầu Bộ y tế về sử dụng hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn.

•	Theo dõi quá trình và thực hiện đánh giá định kỳ,  
đột xuất.

SẢN XUẤT ĐẾN BẢO QUẢN, PHÂN PHỐI

Đạt chuẩn ISO 9001:2015, 
Organic EU

02
XÍ NGHIỆP
KHO VẬN

Đạt chuẩn ISO 9001:2015, FSSC 
22000, GMP, ISO 17025, Halal, ISO 
14001, ISO 50001 , ISO 45001

13
NHÀ MÁY

Đạt chuẩn BRC01
NHÀ MÁY

Đạt chuẩn Organic EU03
NHÀ MÁY

Đạt chuẩn Organic China01
NHÀ MÁY
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MINH BẠCH

Nhãn hàng hóa là phương thức Vinamilk “Giao tiếp” với người tiêu dùng với nhà sản xuất và sản phẩm.  Việc công bố rõ ràng 
về nguồn gốc xuất xứ, thông tin nhãn mác sản phẩm là yếu tố quan trong góp phần gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế. Sản phẩm càng thể hiện rõ ràng, minh bạch thông tin được ghi trên nhãn càng tạo được sự yên tâm, tin tưởng 
đối với người tiêu dùng. Hiểu được điều đó, tất cả các thông tin sản phẩm của Vinamilk đều đảm bảo:

Ngoài ra, Vinamilk sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc qua QR code cho các  
dòng sản phẩm như Sữa tươi 100% Organic, Sữa tươi 100% và Sữa bột  
Vinamilk Organic Gold . Theo đó mỗi sản phẩm sẽ chỉ có một “Giấy khai sinh” là  
QR code độc nhất với thông tin mã hóa bằng Blockchain không thể thay thế, chỉnh sửa 
hay làm giả. Chỉ cần Scan QR code dưới đáy hộp sản phẩm người tiêu dùng dễ dàng 
tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm.

Năm 2020, Vinamilk không có vi phạm về nhãn hiệu và công bố thông tin sản phẩm.

•	 Thông tin ghi nhãn theo pháp luật việt Nam.
•	 Sản phẩm được công bố theo yêu cầu của pháp luật.
•	 Nhãn sản phẩm được kiểm soát thông tin theo quy trình thiết kế nhãn & bao bì với  

sự tham gia của bộ phận Marketing, Nghiên cứu phát triển, Pháp chế, đảm bảo  
thông tin luôn trung thực, chính xác và minh bạch.

100%
sản phẩm của

Vinamilk

MINH BẠCH TRONG GHI NHÃN HÀNG HÓA

Minh bạch Đầy đủ, kịp thời và hiệu lực

Tuân thủ luật pháp ghi nhãn của 
Việt Nam và thực hành quốc tế 

như Codex, FDA,...

Hướng đến xu hướng tiêu 
dùng thông minh.

Tương tác hiệu quả với 
khách hàng và các bên liên quan

Nhất quán, đồng bộ trên 
tất cả các kênh thông tin

“Lấy sáng tạo làm yếu tố sống còn, Chất lượng làm nền tảng,            Vinamilk đồng thời lấy minh bạch lan tỏa niềm tin”

Đối với Vinamilk, Trung thực bắt đầu từ trong nội bộ của doanh nghiệp cho đến những chiến dịch Marketing ngoài thị 
trường. Khi khách hàng mong đợi sự chân thành và xác thực từ thương hiệu, Khi khách hàng mong đợi sự chân thành 
và xác thực từ thương hiệu,  Vinamilk đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa 
và dịch vụ mà  công ty sản xuất. Hoạt động Marketing được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và  
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và không xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá 
nhân khác. Chương trình, hoạt động Marketing phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định của Công ty  
có liên quan, cụ thể: 

Các chương trình Marketing của Vinamilk được quản lý theo nguyên tắc:
•	 Có bộ phận chuyên môn thiết lập.
•	 Có bộ phận pháp chế soát xét.
•	 Có cơ chế giám sát, thực thi và cải tiến liên tục.

TRUNG THỰC VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG MARKETING

Tuân thủ pháp luật về 
Thương mại, quảng 
cáo và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng

Tuân thủ pháp luật về sở hữu 
trí tuệ và các quy định nội bộ 
về sở hữu trí tuệ của Công ty

Tuân thủ pháp luật về 
thuế có liên quan Tuân thủ pháp luật về 

cạnh tranh và  
Chính sách về  

Cạnh tranh của Công ty

Tuân thủ pháp luật về 
quản lý các  

sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ nhỏ
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Tự hào thương hiệu Việt

Việt Nam không phải là một đất nước có truyền thống sản 
xuất sữa. Đại đa số người dân không có thói quen uống Sữa 
mỗi ngày. Từ những năm mà trăn trở làm sao để con mình 
được “ăn no, mặc ấm” là niềm mơ ước của bao nhà, Vinamilk 
đã ấp ủ sứ mệnh về hành trình “Vì một Việt Nam vươn cao”.
Thành lập (1976), Vinamilk đối mặt với khó khăn, thiếu 
thốn về máy móc thiết bị, công nhân kỹ thuật... Nguyên 
liệu cho sản xuất phải nhập khẩu hoàn toàn trong khi 
không chủ động được nguồn ngoại tệ mạnh. Khi đó, trăn 
trở lớn nhất của đội ngũ lãnh đạo Vinamilk là làm sao 
có thể phục hồi sản xuất, tiếp cận nguồn nguyên liệu 

VINAMILK – TỰ HÀO TIÊN PHONG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG TRẮNG

“Chúng ta có hệ thống chăn nuôi bò sữa, đó 
là quan trọng nhất. Điều này sẽ giúp chúng ta  
tự chủ nguyên liệu thì tự chủ mọi thứ, tự chủ  
về giá thành. Nói không quá thì nếu không có vùng 
nguyên liệu, có lẽ sẽ không có Vinamilk ngày nay”. 

Bà Mai Kiều Liên 
Tổng Giám đốc Vinamilk từng chia sẻ

Song song với mô hình liên kết với người nông dân mở rộng vùng chăn nuôi, Vinamilk đồng thời tự mình hình thành các 
trang trại chăn nuôi bò sữa từ Bắc chí Nam, nâng tổng đàn từ 3000 con (năm 1991) lên tới 32.000 con (năm 2020),  
cho sản lượng sữa 148.831 tấn/năm, chủ động được 44% nguồn nguyên liệu sữa cho sản xuất.

Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Vinamik – Tự hào đã góp phần không nhỏ trong công cuộc cải cách  
nền kinh tế đất nước cũng như cải thiện chế độ dinh dưỡng của mỗi người dân.

Vinamilk chắc chắn sẽ tiếp tục những bước tiến dài. Bởi lẽ bên cạnh tầm nhìn chiến lược và khả năng vận hành hiệu quả, sự 
tin yêu và niềm tự hào của người tiêu dùng chính là động lực cho ý thức trách nhiệm và sự cải tiến không ngừng của Vinamilk, 
xứng đáng với vai trò tiên phong xây dựng ngành sữa Việt Nam lớn mạnh.

44%
chủ động được

nguồn nguyên liệu 
sữa cho sản xuất

148.831
cho sản lượng sữa 

tấn/năm

32.000

giá rẻ tiến tới chủ động nguồn nguyên liệu, từ đó giảm giá thành sản phẩm, để tạo điều kiện cho mỗi người dân đều có 
thể tiếp cận và được sử dụng các sản phẩm từ sữa. Để tháo dỡ khó khăn này, hướng đến chủ động nguồn nguyên liệu 
sản xuất sữa, bà Mai Kiều Liên cùng lãnh đạo Vinamilk cụ thể hóa bằng giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu nội địa,  
khởi đầu “cuộc cách mạng trắng” năm 1991.
Hơn 4 thập kỷ, Vinamilk không ngừng cải thiện chính sách, đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, thu mua sữa của nông dân 
với giá thành hợp lý; hỗ trợ nông dân con giống, thú y, kỹ thuật chăn nuôi; thiết bị bảo quản sữa và không ngần ngại giảm lãi 
để khuyến khích phát triển đàn bò sữa trong nước….

Năm 
2020

VINAMILK – TỰ HÀO VƯƠN CAO VIỆT NAM
Có thể nói trong suốt hành trình của mình. Vinamilk đã sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam liên tục lập nên những kỳ 
tích mới để nâng tầm thương hiệu Việt, tiếp tục đưa Việt Nam vươn cao. 
Vinamilk là thương hiệu quốc gia, có lịch sử hơn 44 năm hình thành, phát triển và gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam. 
Không chỉ là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam, vị thế thương hiệu của Vinamilk trên thị trường thế giới ngày 
càng được khẳng định. Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm từ năm 1997, đến nay, Vinamilk đã có mặt tại 55 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, mang thương hiệu sữa Việt đến gần hơn với người tiêu dùng thế giới. 

Mới đây, thương hiệu Vinamilk cũng đã được Forbes Việt Nam vinh danh trong bảng xếp hạng 50 thương hiệu dẫn đầu, với 
giá trị 2,4 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2019. Vinamilk cũng là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam 
chọn mua nhiều nhất trong 8 năm liền (2012-2020) theo Worldpanel thuộc Kantar công bố. Vinamilk luôn giữ vững danh 
hiệu “Hàng việt Nam chất lượng cao” trong 24 năm liền (1996-2020).  Dẫn đầu Top 10 Thương hiệu manh nhất Việt Nam 
thuộc Top 1000 Thương hiệu hàng đầu Châu Á (Campaign Asia & Nielsen); Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm  Đồ 
uống năm 2020. Theo Campaign Asia-Pacific, các khảo sát cho thấy người tiêu dùng đang lựa chọn ủng hộ các công ty đã 
hỗ trợ đắc lực cho xã hội trong dịch Covid-19 và đặc biệt ở Việt Nam, sự phát triển của các thương hiệu quốc gia có mối liên 
hệ mạnh mẽ với những đổi mới sáng tạo trong giai đoạn khó khăn do Covid-19. 

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam cho đến nay, Vinamilk luôn là công ty tích cực đồng hành cùng Chính phủ 
và cộng đồng trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Đến nay, Vinamilk đã ủng hộ tổng cộng gần 40 tỷ đồng cho các 
hoạt động phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn do Covid-19.

Đồng thời, Vinamilk còn hiện là tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất 
lượng quốc tế cho hàng triệu gia đình Việt. Sản phẩm của Vinamilk là sự kết hợp dựa trên những am hiểu về nhu cầu dinh 
dưỡng và thể chất của trẻ em Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung. Cùng với Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam 
và các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới, Vinamilk đã và đang đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm 
chất lượng quốc tế, xứng tầm giá trị.
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VINAMILK – TỰ HÀO ĐI ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ

Dây chuyền sản xuất hiện đại của nhà máy Sữa Việt Nam

Dàn vắt sữa tự động có thể tiếp nhận hơn 200 cô bò/lần vắt  

Ứng dụng Robot LGV thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất tại nhà máy

Hệ thống kho thông minh hiện đại đảm bảo an toàn và chất lượng tối đa cho sản phẩm

“Thị trường sữa hiện nay phải cạnh tranh hết sức khốc liệt. Trên thế giới có rất nhiều doanh nghiệp  
sản xuất sữa và hầu hết các nhãn hàng nổi tiếng đều đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Do đó muốn cạnh tranh, 
chiếm lĩnh thị phần thì phải mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất mới nhất” Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk 
từng chia sẻ. Vinamilk vững bước tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất kinh doanh. Sở hữu  
hệ thống nhà máy và trang trại rộng khắp, dây chuyền sản xuất tự động tối tân và khép kín, Vinamilk luôn  
không ngừng tìm kiếm và ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại vào sản xuất với khát vọng luôn là  
người mở đường đến đỉnh cao công nghệ. Bằng việc số hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ 4.0 
trong chuỗi giá trị, từ trang trại, sản xuất, hỗ trợ kinh doanh đến phân phối, Vinamilk khẳng định công nghệ chính là chìa 
khóa để thành công. 
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CÁC CHỈ SỐ VỀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM NĂM 2020

TIÊU CHÍ KẾT QUẢ 

Số nhà máy được chứng nhận ISO 9001:2015; FSSC 22000 13

Số nhà máy có phòng thí nghiệm được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 13

Số nhà máy chứng nhận đăng ký với FDA của Mỹ 7

Số nhà máy đạt chứng nhận sản xuất đáp ứng với phương thức sản xuất sản phẩm sữa theo 
tiêu chuẩn Organic EU

3

Số nhà máy đạt chứng nhận sản xuất đáp ứng với phương thức sản xuất sản phẩm sữa theo 
tiêu chuẩn Organic China

1

Số trang trại được chứng nhận GlobalG.A.P 12

Số trang trại được chứng nhận Organic EU 3

Số trang trại được chứng nhận Organic China 2

Số vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm 0

Số vụ phải thu hồi sản phẩm do không đảm bảo chất lượng 0

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và chuẩn mực (tự nguyện tham gia) liên quan  
đến sự tác động về sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ trong suốt vòng đời

0

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và quy tắc tự nguyện liên quan đến  
thông tin sản phẩm, dịch vụ và việc ghi nhãn

0

Bán sản phẩm bị cấm và đang tranh chấp 0

Tổng số vụ không tuân thủ các quy định và bộ luật tự nguyện về truyền thông, tiếp thị,  
bao gồm hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ theo loại kết quả

0

Tổng số khiếu nại có chứng cứ về hành vi vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và  
việc mất dữ liệu khách hàng.

0

Giá trị bằng tiền của các khoản tiền phạt đáng kể cho việc không tuân thủ luật pháp và các  
quy định về việc cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ

0
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Nước

ISO
14001

Hệ thống quản lý 
môi trường theo chuẩn

Sử dụng

5,12 m3/tấn
SẢN PHẨM

nước tuần hoàn và tái sử dụng 
(5,15 % nước sản xuất)

237.309 m3

Năng lượng

Phúc lợi đàn bò

ISO
50001

Hệ thống quản lý 
năng lượng theo chuẩn

Năng lượng tiêu thụ    

1.837 kJ/tấn
SẢN PHẨM

Đất và vi khí hậu

GLOBALG.A.P
ORGANIC EU
ORGANIC CHINA

Thực hành 
nông nghiệp 
theo chuẩn 
Quốc tế

Phúc lợi đàn bò tốt

Thực hành theo chuẩn Quốc tế 
Global G.A.P và nông nghiệp hữu cơ

Canh tác bằng phương pháp hữu cơ

432,51 ha 
ĐẤT 

ha  
Đất chuyển đổi hữu cơ

198,40

Giảm vật liệu nhựa sử dụng

214.885 kg

Giảm nhựa

Ứng dụng

KINH TẾ TUẦN HOÀN

Phát thải

100%
tương đương 3.509.889 m3 
nước thải hoạt động sản 
xuất xử lý đạt chuẩn trước 
khi thải ra môi trường

100% NHÀ THẦU XỬ 
LÝ RÁC THẢI 
HỢP PHÁP

Phát thải chất thải nguy hại 

0,14 kg/tấn
SẢN PHẨM

Phát thải chất thải sinh hoạt

0,98 kg/tấn
SẢN PHẨM

Phế liệu phát sinh

7,79 kg/tấn
SẢN PHẨM

182,67 kg/tấn
SẢN PHẨM

Phát thải khí CO2

Dấu chân Carbon

Không vi phạm pháp luật, 
không phát sinh sự cố về môi 
trường trong hoạt động sản xuất

Tình hình sử dụng tài nguyên - năng lượng - phát thải năm 2020
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 THIÊN NHIÊN LÀ NỀN TẢNG VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA MỌI SỰ SỐNG 

Đại dịch Covid-19 cùng với sự gia tăng các  
hiện tượng thời tiết cực đoan dẫn đến suy thoái 
môi trường sống là lời nhắc nhở chúng ta rằng 
sức khỏe của thiên nhiên được phản ánh qua  
sức khỏe con người và mọi sinh vật sống trên  
Trái đất. Hoạt động của con người cùng với  
sự phát triển kinh tế đã gây ảnh hưởng  
nghiêm trọng đến thiên nhiên và hệ sinh thái.  
Giải quyết vấn đề môi trường cũng cấp thiết như 
đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu 
hiện nay.
Chung tay cùng với cộng đồng, Vinamilk luôn  
ý thức bảo vệ môi trường và có trách nhiệm  
thông qua các hành động vì khí hậu, môi trường 
và ứng dụng kinh tế tuần hoàn để cùng nhau  
kiến tạo nền tảng xanh, vì một môi trường sống 
khỏe mạnh và trong lành. 
Tại Vinamilk, mọi hoạt động sử dụng và  
khai thác nguồn lực tự nhiên phải luôn phải gắn kết 
với phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến  
môi trường và định hướng phát triển bền vững cho 
các dự án đầu tư.

•	 Chăn nuôi hữu cơ.
•	 Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
•	 Ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào canh tác đất.
•	 Luân canh cây trồng, tối đa hóa nguồn phân hữu cơ sử dụng cho đất để 

thay thế cho hóa chất và phân vô cơ.

Đất

•	 Bảo đảm tài nguyên nước được khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và kiểm 
soát nguồn thải.

Nước
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•	 Khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
•	 Ưu tiên sử dụng các loại thiết bị, công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng. 
•	 Áp dụng các tiêu chí kỹ thuật về tiêu hao năng lượng đối với thiết bị,  

công nghệ mới trong các các hoạt động đầu tư/ nâng cấp/ thay thế các 
thiết bị, công nghệ cũ nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải chất  
ô nhiễm ra môi trường.

•	 Không ngừng cải tiến liên tục để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hệ thống 
quản lý năng lượng ISO 50001. 

Năng lượng

•	 Duy trì và cải tiến liên tục, luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phòng ngừa 
ô nhiễm, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, vật liệu nhằm ngăn chặn hoặc 
giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trường và cuộc sống theo tiêu chí  
bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tài nguyên

•	 Giảm thiểu chất thải: chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại.
•	 100% chất thải được kiểm soát và xử lý theo luật định.
•	 Không ngừng cải tiến liên tục để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hệ thống 

quản lý môi trường ISO 14001.

•	 Đàn bò luôn được tôn trọng, quan tâm chăm sóc và đáp ứng tốt nhất các 
nhu cầu sống để giúp chúng khỏe mạnh, năng động, hạnh phúc.

Chất thải

Phúc lợi đàn bò

•	 Giảm thiểu dấu chân carbon trên lộ trình tăng trưởng xanh. 
•	 Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Dấu chân Carbon

Năng lượng bền vững  |   Kinh tế tuần hoàn   |   Quản lý chất thải   |   Phúc lợi đàn bò tốt
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ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG - TÀI NGUYÊN - PHÁT THẢI NĂM 2020

Trong năm 2020, Vinamilk tiếp tục duy trì hiệu quả các dự án đã triển khai và thực thi nhiều sáng kiến, duy trì ổn định và  
hợp lý hóa sản xuất, đầu tư vào công nghệ xanh, điều chỉnh quy hoạch thay đổi cơ cấu sản phẩm cùng với ứng dụng kinh tế 
tuần hoàn. Theo đó, tổng năng lượng và các chỉ số về phát thải khí nhà kính không dao động nhiều với năm 2019. 

Về  năng lượng

•	 Các chỉ số năng lượng ghi nhận kết quả tích cực trong việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị 
trong nước. 

•	 Tuy nhiên, năm 2020 Vinamilk bổ sung Nhà máy sữa 
Angkor Milk vào phạm vi báo cáo, chỉ số năng lượng tại đơn 
vị này khá cao so với mặt bằng chung các Nhà máy, kéo 
theo chỉ số năng lượng chung tăng nhẹ so với năm 2019.

Về tài nguyên

•	 Việc tăng quy mô đàn bò và sản lượng trong thách thức 
của biến đổi khí hậu và nền nhiệt độ tăng cao trong năm 
2020  dẫn tới nhu cầu sử dụng nước tăng tại các trang trại.  

•	 Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, vệ sinh, tẩy rửa… 
để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm đại dịch Covid-19 cũng 
góp phần làm gia tăng lượng nước sử dụng tại các đơn vị 
nhưng vẫn  luôn được kiểm soát để hạn chế và giảm thiểu 
tối đa các ảnh hưởng. 

Về phát thải

•	 Ứng dụng kinh tế tuần hoàn cùng với các hoạt động cải 

tiến đã giúp Vinamilk giảm thiểu và tái sử dụng đáng kể 

nguồn đầu vào, phế liệu giảm 5% so với lượng sử dụng 

trên tấn sản phẩm so với năm 2019.

•	 Các đơn vị thực hiện các đợt  đại tu và bảo trì bảo dưỡng 

lớn máy móc thiết bị và gia tăng các biện pháp vệ sinh 

phòng ngừa Covid-19 đã góp phần làm tăng chất thải 

sinh hoạt trên tấn sản phẩm.
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GIẢM THIỂU TÁI SỬ DỤNG TÁI CHẾ TỐI ƯU HÓA

6,5
Tiết kiệm hơn

tỷ đồng

100.979
Giảm dầu

kg/năm

214.885 
Giảm nhựa   

kg nhựa
1.445.592

Giảm điện

kWh/ năm

58.116
Giảm nước sử dụng

m3/ năm

NGUYÊN VẬT LIỆU

CHĂN NUÔI

SẢN XUẤT

SÁNG KIẾN BỀN VỮNG 93 SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP

PHÁT THẢI
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NĂNG LƯỢNG

THÔNG SỐ TÀI NGUYÊN - NĂNG LƯỢNG - PHÁT THẢI NĂM 2020
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CHĂN NUÔI

Dầu  DO  Lượng sử dụng (kg) 1.298.449 1.709.316 2.263.276 497.576
Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm 8,72 1,39 9,29 4,62

Dầu  FO Lượng sử dụng (kg)  - 1.485.684 -  -

Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm  - 1,21  -  -

Xăng Xăng (kg)  - - 193.933 8.485
Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm  -  - 0,80 0,08

Gas Lượng sử dụng (kg)  - 319.252 3.870  -

Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm  - 0,25 0,02  -

Điện Lượng sử dụng  (kWh) 38.147.799 162.953.914 2.474.320 305.751
Bình quân (kWh)/ tấn sản phẩm 256,32 132,52 10,16 2,84

Biomass Lượng sử dụng (tấn hơi)  - 249.417 - - 

Bình quân (tấn hơi)/ tấn sản phẩm  - 0,20  -  -

CNG Lượng sử dụng (mm BTU)  - 254.097  - - 

Bình quân (mm BTU)/ tấn sản phẩm  - 0,21  - - 

Tổng tiêu thụ năng lượng (MJ)    193.188.083 1.926.352.743 115.973.513 22.891.182
MJ/ tấn sản phẩm 1.298,04 1.566,58 476,05 212,44

Năng lượng bền vững  |   Kinh tế tuần hoàn   |   Quản lý chất thải   |   Phúc lợi đàn bò tốt

TỰ CUNG ỨNG THÀNH PHẨMSẢN XUẤT CUNG ỨNG SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU

Vinamilk

TÀI NGUYÊN

Lượng nước ngầm sử dụng (m3) 1.577.815 1.478.095 - -

Lượng nước mặt sử dụng (m3) 79.601 - -

Lượng nước thủy cục sử dụng (m3) 3.131.519 - 31.631

Bình quân (m3)/ tấn sản phẩm 11,14 3,75 - 0,29

Tổng lượng nước tiêu thụ (m3) 1.657.416 1.099.725 - 6.326

THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CON NGƯỜI SẢN PHẨM
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PHÁT THẢI  

THÔNG SỐ TÀI NGUYÊN - NĂNG LƯỢNG - PHÁT THẢI NĂM 2020
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Chất thải nguy hại (kg) 27.807 114.922 25.842
Bình quân/ tấn sản phẩm 0,19 0,09 0,11 -

Phế liệu (kg) 237.407 9.311.871 28.667 -

Bình quân/ tấn sản phẩm 1,60 7,57 0,10 -

Chất thải sinh hoạt (kg) 294.863 746.420 96.324 63.800
Bình quân/ tấn sản phẩm 1,98 0,61 0,40 0,59

Tổng lượng chất thải được tái sử 
dụng, tái chế và theo các phương 
pháp khôi phục khác (kg)

237.407 9.311.871 28.667 -

Tổng lượng chất thải được xử lý 
bằng các phương pháp như thiêu 
hủy, chôn lấp (kg)

322.670 861.342 122.166 63.800

Tổng lượng nước thải đầu ra (m3) - 3.509.889 - 25.305

Năng lượng bền vững  |   Kinh tế tuần hoàn   |   Quản lý chất thải   |   Phúc lợi đàn bò tốt

Tổng lượng phát thải (kg) 77.496.002 135.785.720 9.518.803 1.820.545
Bình quân/ tấn sản phẩm 520,70 110,43 39,07 16,90

DẤU CHÂN 
CARBON

CHĂN NUÔI TỰ CUNG ỨNG THÀNH PHẨMSẢN XUẤT CUNG ỨNG SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU

Vinamilk
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2018 2018

2020 2020

2020 2020

2019 2019

2019
2019

2.031.050.995 1.742,26

2.258.405.520 1.836,62

6.298.661 5,12

2.189.265.520 1.793,44

5.828.087
4,77

2018 2018
4.467.545 3,83

Năng lượng (MJ)
Chất thải nguy hại (kg)* Phế liệu (kg) Rác sinh hoạt (kg)

Tổng lượng nước thải đầu ra (m3)

Tổng lượng phát thải (kg)

Tổng lượng nước tiêu thụ (m3)
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Phát Thải

Dấu Chân Carbon
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(*): Số liệu năm 2018, 2019 được điều chỉnh so với 
Báo cáo PTBV năm 2019 do thay đổi phương pháp  
thống kê, loại trừ chất thải được tái sử dụng (lốp xe thải).

Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm

Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm

Tài nguyên nước (m3)

Tổng tiêu thụ 
năng lượng (MJ)

Bình quân  
KJun/ tấn sản phẩm

Lượng nước 
đầu vào (m3)

Bình quân
(m3)/ tấn sản phẩm
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Quản lý nguồn đất bền vững  
và bảo vệ đa dạng sinh học
Hiện nay, một phần ba diện tích đất mặt của thế giới đang bị suy thoái do axit hóa, ô nhiễm và các hoạt động sử dụng 
và quản lý đất không bền vững. Vinamilk nhận thức được rằng chống suy thoái đất, giải quyết khủng hoảng khí hậu và  
thúc đẩy các giải pháp tổng hợp để duy trì đặc tính tự nhiên của đất và bảo vệ đa dạng sinh học trong hệ sinh thái đất 
là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay.
 
Tại Vinamilk, việc khai thác và sử dụng đất luôn phải đi đôi với các giải pháp dựa trên tự nhiên để duy trì dinh dưỡng  
của đất, nhằm đạt được lợi ích về phát triển bền vững, khí hậu, hệ sinh thái và đa dạng sinh học thông qua các hoạt động như: 
Chăn nuôi hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào canh tác đất,  
luân canh cây trồng, tối đa hóa nguồn phân hữu cơ sử dụng cho đất để thay thế cho hóa chất và phân vô cơ, giảm thiểu  
chất thải ra môi trường.

VÒNG TUẦN HOÀN
TÁI TẠO ĐẤT

Đánh giá rủi ro
nguồn đất

Phân tích và
quy hoạch đất

Cải tạo và chuẩn 
hóa theo mục đích

Thiết lập hệ thống 
kênh tưới tiêu

Chăn nuôi theo thực hành 
nông nghiệp tốt và hữu cơ

Luân canh  
cải tạo đất
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Tăng sự phục hồi của đất và năng suất  
nông nghiệp; Độ màu mỡ, khả năng giữ nước, 
mật độ và các loài sinh vật trong đất được  
cải thiện; Điều hòa pH, tăng lượng dinh dưỡng, chất 
hữu cơ và độ ẩm của đất. 

SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT, 
THAY THẾ HÓA CHẤT VÀ PHÂN VÔ CƠ

QUY TRÌNH Ủ PHÂN

LỢI ÍCH

Giảm biến đổi khí hậu: tác động trực tiếp  
thông qua việc lưu trữ và ổn định Carbon.  
Các yếu tố gián tiếp góp phần giảm phát thải 
bao gồm phân chia chất thải, giảm phát thải  
khí Metan và Oxit nitơ từ việc phân hủy chất thải và 
giảm lượng phân bón vô cơ sử dụng.

Phối trộn men vi sinh 
với phân bò sau xử lý

Tăng độ màu mỡ,
dinh dưỡng cho đất

Ủ theo 
quy trình chuẩn

Bón vào đất

Phát triển
vi sinh vật có lợi
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Nhằm cải tạo đất, cung cấp đạm sinh học, đồng thời 
giúp che phủ, giảm xói mòn đất, Vinamilk định kỳ  
luân canh trồng cây họ đậu để cải tạo đất.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Vinamilk liên tục 
đưa ra các cải tiến, bằng nhiều phương thức khác nhau 
mở rộng mảng xanh ở trang trại, nâng cấp cảnh quan 
chung và cân bằng hệ sinh thái bên trong trang trại.  
Năm 2020, cây chuông vàng đã được trồng ở 12 trang 
trại kiến tạo không gian xanh và thanh lọc không khí.

TRỒNG CÂY CẢI TẠO VÀ 
CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO ĐẤT

Trồng cây họ đậu

Chi phí hơn

400 ha

3,2 tỷ đồng/vụ

3.154
tại 12cây chuông vàng

trang trại 2020
giúp kiến tạo không gian xanh và thanh lọc không khí

Năm
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CHĂN NUÔI HỮU CƠ

Hành trình chăn nuôi hữu cơ của Vinamilk đã thực hiện từ năm 2016 và chuỗi chăn nuôi xanh này đang không ngừng  
mở rộng. Bên cạnh việc gia tăng quy mô, Vinamilk vẫn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động tại các  
trang trại về công nghệ, kỹ thuật để nâng tầm ngành chăn nuôi bò sữa Việt nam. 

Hành trình trang trại Organic - Hữu cơ 

2016 2017 2018 2019 2020
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CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA SẢN XUẤT HỮU CƠ

Không sử dụng: thuốc trừ sâu,  
phân bón hóa học, sinh vật biến đổi gen 
và hormone tăng trưởng

Bảo vệ môi trường, giảm thiểu suy thoái 
và xói mòn đất, giảm ô nhiễm, tối ưu 
hóa năng suất sinh học và thúc đẩy  
hệ sinh thái khỏe mạnh

Duy trì độ phì nhiêu của đất,  
tối ưu hóa các điều kiện cho  
hoạt động sinh học trong đất

Duy trì đa dạng sinh học 

Tái chế tối đa nguyên liệu  
và tài nguyên

Đất trồng trọt hữu cơ Tỉ lệ % trên tổng diện tích 
trồng trọt của các trang trại

Đất trồng trọt chuyển đổi hữu cơ

Phúc lợi đàn bò tốtTạo ra sản phẩm hữu cơ

Ưu tiên sử dụng các nguồn  
tài nguyên tái tạo trong các hệ thống 
nông nghiệp tại địa phương
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12,30

24,33
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Sử dụng nước hiệu quả và khai thác có trách nhiệm
Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao, trong khi các tầng chứa nước đang bị cạn kiệt và mối đe dọa của thời tiết  
khắc nghiệt ngày càng tăng. Giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn  
đồng thời có thể giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Chung tay cùng với cộng đồng, Vinamilk luôn ý thức việc khai thác và sử dụng nguồn nước hiệu quả, có trách nhiệm,  
đồng thời triển khai nhiều sáng kiến tiết kiệm, tái sử dụng nước nhằm hướng đến tối ưu hóa và sử dụng nguồn nước bền vững.

ISO
14001

ISO
50001

NHÀ MÁY

Nước mưa Nước ngầm,
nước mặt

Động lực, vận 
hành và vệ sinh
máy móc thiết bị

NƯỚC SINH HOẠT

TƯỚI CÂY

Thu hồi

Tuần hoàn, tái sử dụng

Nguyên liệu cho 
sản phẩm

Xử lý nước thải

Sữa +  
Nguyên liệu khác
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SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

Tỉ lệ nguồn
nước sử dụng

48,5%

50,2%

Nước ngầm 

Nước mặt (1,3%) 

Nước thủy cục

3.055.910 m3

79.601 m3

3,163,150 m3

Lượng nước tuần hoàn và tái sử 
dụng trong hoạt động sản xuất

5.15%
237.309 m3
5,15%

Thu hồi nước giải nhiệt 
tạo nước ngưng máy 

rót sữa chua Benco Pack

Lắp van giảm áp nước 
cho khu vực nhà vệ sinh  
nam-nữ , nhà giặt , nhà 
ăn và khối văn phòng

Tối ưu hóa quy trình xả 
cặn của ly tâm tách béo

Tận dụng nước làm mát 
tại dàn vắt sữa,  

bộ làm lạnh để vệ sinh 

Lắp đặt bồn chứa 
nước nóng
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Năng lượng bền vững
Năng lượng tái tạo đang dần thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch trong ngành điện, giúp giảm thiểu các khí thải ô nhiễm  
môi trường và mang đến những lợi ích tối ưu.  Trong giai đoạn (2018–2023), năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió,  
thủy điện và năng lượng sinh học dự kiến ​​sẽ đáp ứng khoảng 70% tăng trưởng sản lượng điện toàn cầu.

Sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, cùng với giảm thiểu năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và chuyển đổi sang  
năng lượng tái tạo là một trong những lộ trình quan trọng đã được triển khai trên hành trình tăng trưởng xanh của Vinamilk 
để góp phần làm chậm sự nóng lên của toàn cầu.

•	 Phân bố thời gian vận hành từng cụm 
thiết bị trong ngày, phù hợp theo thời 
gian sản xuất.

•	 Giảm sử dụng điện giờ cao điểm để tiết 
kiệm chi phí.

•	 Bảo trì định kỳ máy móc thiết bị theo 
đúng kế hoạch và nội dung để tối ưu 
hóa hoạt động, tăng hiệu quả sử dụng 
năng lượng. 

•	 Xây dựng định mức năng lượng cho 
các loại xe để đánh giá hiệu quả hoạt 
động và quản lý nhiên liệu.

Hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực  
đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho đội  
ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đầu tư ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

•	 Đầu tư có chọn lọc trong việc lựa chọn các tổ chức 
tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng,  
tư vấn hệ thống quản lý năng lượng và các hoạt 
động tư vấn khác.

•	 Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ  
quản lý và người quản lý năng lượng tại  
các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm về  
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

•	 Truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng.

•	 Xây dựng các mô hình ứng dụng năng lượng mới 
và năng lượng tái tạo (biomass, biogas, năng lượng 
mặt trời,…)

Nguồn ngân sách thực hiện cho các 
chương trình được trích từ chi phí tiết kiệm 
trong các hoạt động sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và từ 
nguồn ngân sách trong kế hoạch đầu tư.

GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ,
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC

Giải pháp đã và đang thực hiện

TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN HOẠT 
ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG  
VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIẢI PHÁP HỢP TÁC

GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU 
TIẾT KIỆM

NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM
TẠI CÁC NHÀ MÁYÍT NHẤT 1%
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•	 Cải tạo cửa nhập kho mát tự động 
giảm thời gian đóng/mở cửa, hành 
trình đóng/mở.

•	 Cải tạo hệ thống bật tắt đèn  
tự động theo giờ tại các trang trại

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Thay thế bơm ly tâm nhiều 
tầng bằng bơm ly tâm một 
tầng tiết kiệm điện cho bể 
DAF hệ thống xử lý nước thải.

Xử lý cáu cặn dàn AHU 
phòng rót UHT, tăng 
hiệu quả trao đổi nhiệt 
của hệ thống lạnh.

Thay đổi cung đường vận 
chuyển STNL từ các trang 
trại về nhà máy và thiết lập 
lại định mức dầu cho xe bồn

Tối ưu hóa thông số 
vận hành, nâng cao 
hiệu suất lò hơi 

Tối ưu hóa vận hành 
cho máy hút ẩm 
phòng nạp liệu

Thay thế dần đèn 
huỳnh quang cũ  
bằng đèn led 

Lắp đặt biến 
tần cho bơm 
nước lạnh 

Nâng cấp hệ thống 
máy lạnh York, dàn 
ngưng và tháp giải 
nhiệt

Lắp bồn thu hồi hóa chất 
một số khu vực sản xuất

Chăn Nuôi

Sản xuấtCung Ứng

538.871 100.979 1.323,7
(kWh/năm)Điện Dầu CNG(kg/năm) (mmBTU/năm)
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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - KHỞI ĐẦU MỚI CỦA NĂNG LƯỢNG XANH 

Hệ thống Năng lượng mặt trời là dấu chân xanh nổi bật 
trong việc ưu tiên sử dụng năng lượng xanh vào hoạt động  
sản xuất kinh doanh của Vinamilk, giúp giảm đáng kể chi phí 
năng lượng, góp phần giảm lượng CO2 thải ra môi trường. 
Hiện hệ thống đã được lắp đặt sử dụng tại 05 trang trại và  
3 nhà máy của Vinamilk.

Dự kiến 2021, Vinamilk lắp đặt mở rộng đến tất cả các trang trại, trụ sở chính và nhà máy. Khi dự án được đưa vào vận hành 
dự kiến sẽ cung cấp năng lượng điện sạch đáng kể.

NĂNG LƯỢNG XANH HIỆN 
NAY, NHIÊN LIỆU VINAMILK 
SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT, BAO GỒM  
CNG VÀ BIOMASS

Năng lượng tái tạo  
từ Biomass

Năng lượng sạch  
từ CNG

Năng lượng khác

89,17%

65,58%

23,59%

Tổng điện
năng tạo

Lượng CO2 
giảm thiểu

hơn 19 triệu
kWh/ năm

17,3
triệu kg

Tổng công suất 
có thể đạt

con số tương đương với 
khả năng hấp thụ 

62
triệu kg

Lượng CO2 
giảm thiểu

54
MWp

3,4 triệu cây 
xanh được trồng
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Hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh trong toàn  
chuỗi cung ứng, hướng đến phát triển bền vững, Vinamilk đã 
triển khai hệ thống mặt trời đến cả công ty con ở nước ngoài. 
Năm 2020 là năm đầu tiên Nhà máy sữa AngkorMilk được  
bổ sung vào phạm vi báo cáo các chỉ số liên quan môi trường.  
Bên cạnh hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất  
hiện đại hàng đầu thế giới, Nhà máy sữa AngkorMilk còn 
được đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời đáp ứng 12%  
nhu cầu sử dụng điện toàn Nhà máy. 

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG BẰNG ĐÈN LED

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI NHÀ MÁY SỮA ANGKORMILK

Nhà máy và Trang trại  
chiếu sáng bằng đèn led

Tiết kiệm hơn

Hình ảnh hệ thống điện mặt trời tại Nhà máy sữa Angkor Milk

Tổng điện năng 
tái tạo năm 2020

Giảm
phát thải

777.016
kWh

513.763 
kg CO2

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao độ chiếu sáng 
của hệ thống chiếu sáng, Vinamilk đã triển khai đồng bộ cho tất cả các  
Nhà máy thay thế toàn bộ đèn hallogen, đèn huỳnh quang cũ bằng đèn 
led và đồng thời đưa yêu cầu này vào các dự án đầu tư. Sử dụng đèn led đã 
giúp Vinamilk tiết kiệm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ hàng năm, giảm 
lượng khí thải CO2 vào không khí. Ngoài ra, đèn led là sản phẩm thân thiện  
môi trường với các nguyên vật liệu cấu thành hoàn toàn không chứa các 
hóa chất độc hại và có thể tái chế 100%. 

2.758 tỷ/năm

100%

Năng lượng bền vững  |   Kinh tế tuần hoàn   |   Quản lý chất thải   |   Phúc lợi đàn bò tốt

THIÊN NHIÊNQUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CON NGƯỜI SẢN PHẨM

191190 Báo Cáo Phát Triển Bền Vững VINAMILK 2020 Kiến Tạo Nền Tảng Sức Khỏe - Kiến Tạo Nền Tảng Xanh



Kinh tế tuần hoàn 
Vinamilk tiếp tục tiên phong thực hành kinh tế tuần hoàn với 3 định hướng chính 
3REs: Reduce, Reuse, Recycle (Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế). 

Song song các sáng kiến kinh tế tuần hoàn liên quan đến nguồn đất, nước,  
quản lý nguồn thải, ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại Vinamilk mang lại tiết kiệm thêm 
hơn 3 tỷ đồng, bao gồm đa dạng các giải pháp: 
•	 Giảm và tối ưu lượng vật liệu sử dụng trong sản xuất
•	 Nâng cấp và thay thế vật liệu thô bằng các vật liệu thân thiện với môi trường
•	 Tăng cường tái sử dụng, tái chế trong năm 2020.

3REs

Vinamilk tiếp tục duy trì và tìm kiếm các giải pháp giảm lượng vật liệu nhựa như giảm màng co, giảm keo dán nắp, giảm nhãn 
nắp, ống hút, giảm muỗng nhựa… song song, tăng cường tái chế, tái sử dụng vật liệu.

TĂNG CƯỜNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ

Sử dụng nhựa tái chế
Lắp đặt hệ cung cấp hóa chất tự 
động, cải tiến hệ thống làm mát 

Probi và quy trình vệ sinh

Tách lớp giấy, nhựa trong bao bì 
chứa bột sữa: tăng doanh thu từ 
bán phế liệu đồng, hỗ trợ tái chế 

Lốp xe sau khi sử dụng từ hoạt động cung 
ứng điều vận được chuyển sang hệ thống 

trang trại để tái sử dụng tủ ủ cỏ

Tuần hoàn và  
thu hồi hóa chất

Tiết kiệm hóa chất

Cải tạo hệ thống thu gom 
thức ăn thừa, rơi vãi  

tại các trang trại

Tiết kiệm nhựa Tiết kiệm nhựa, giấy

Lượng chất thải tái sử dụng

Tiết kiệm hóa chất

29.916 kg

48.800 kg

7.000 kg

44.140 kg

71.331 kg
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Hầu hết các sản phẩm hộp giấy của Vinamilk đều sử dụng bao bì giấy theo công nghệ Tetra Brick Aseptic; bao bì có thể tái 
chế toàn bộ và được chứng nhận FSC chứng nhận sản phẩm mang lại lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội. 
Ngoài ra, tất cả các cửa hàng “Giấc Mơ Sữa Việt” của Vinamilk nói “KHÔNG” với việc sử dụng túi nilong thông thường mà sử 
dụng túi nhựa TỰ HỦY SINH HỌC và túi tái sử dụng nhiều lần.

NÂNG CẤP VÀ THAY THẾ VẬT LIỆU THÔ BẰNG 
CÁC VẬT LIỆU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Túi tái sử dụng tiện lợi là túi tái sử dụng 
Vinamilk tiện lợi mang theo khi đi mua 
sắm hàng ngày. 
Túi nhựa tự hủy sinh học là loại túi thân 
thiện môi trường với ưu điểm tự phân hủy 
100% trong 12 tháng thành nước, CO₂ và 
mùn hữu cơ, tránh tác động đến tự nhiên 
trên Trái Đất.
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Ưu tiên hàng đầu trong chuỗi cung ứng xanh là vận dụng kinh tế tuần hoàn vào từng hoạt động sản xuất,  
Vinamilk không ngừng cải tiến và ứng dụng các phương pháp quản lý sản xuất mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm  
tài nguyên thiên nhiên. Hệ thống TPM tại Nhà máy sữa Việt Nam là điển hình với kết quả tích cực:
•	 Hỗ trợ nhà máy cải tiến hoạt động sản xuất thông qua các công cụ, phương pháp cải tiến liên tục và hệ thống đo lường 

hiệu suất.
•	 Tối ưu hóa các công đoạn trong quá trình sản xuất, qua đó giúp giảm thiểu nguyên vật liệu sử dụng và giảm chất thải.
•	 Giảm các chi phí vận hành sản xuất.
•	 Nâng cao năng lực nhân viên để tấn công và loại bỏ các loại tổn thất theo tinh thần cải tiến liên tục. 

CẢI TIẾN QUY TRÌNH VÀ TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN
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Thành quả đạt được

tỷ VNĐ

Tiết kiệm 
định mức NVL 
năm 2020 đạt

Cải tiến, tối ưu hóa 
quy trình, dự kiến 

tiết kiệm về 
năng lượng hơn

Giảm chất thải, 
tổng tiết kiệm

Giảm vật liệu 
nhựa sử dụng, 
tiết kiệm hơn 

triệu VNĐ/nămtỷ VNĐ
43,57 966 3,28 938

triệu VNĐ/năm
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Quản lý chất thải
Nhận thức rõ mọi hoạt động sản xuất đều có tác động đến môi trường, Vinamilk luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu 
các tác động xấu đến môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên để giảm thiểu chất thải ra môi trường.
•	 100% rác thải được phân loại, thu gom và giao cho nhà thầu vận chuyển, xử lý.
•	 100% nhà thầu xử lý chất thải hợp pháp.
•	 100% nước thải từ hoạt động sản xuất được thu gom xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Điểm sáng trong nhiều năm liền về vòng tuần hoàn xanh là ứng dụng công nghệ sinh học vào hệ thống Biogas tại tất cả 
các trang trại của Vinamilk, giúp tái sử dụng và giảm thiểu đáng kể lượng chất thải và phải thải khí nhà kính vào môi trường,  
đồng thời tận dụng được nguồn phân hữu cơ, năng lượng tái tạo và mang lại hiệu quả kinh tế cao.  
Không những thế, năng lượng tái tạo từ hệ thống Biogas được Vinamilk tận dụng cho hệ thống đun nước nóng, với công suất 
tương đương 11,6 m3 nước nóng/ giờ. 

Đây là một hệ thống xử lý bằng vi sinh khép kín thân thiện với môi trường trong đó, ứng dụng sinh học như một vòng  
tuần hoàn tự nhiên khép kín, xử lý chất thải hiệu quả mà không mang lại ảnh hưởng xấu hoặc biến đổi bất lợi khác cho  
môi trường. Chất lượng nước đầu ra sạch hơn và có tính chất như nước tự nhiên.

Hệ thống Biogas

HỆ THỐNG BIOGAS - CHÌA KHÓA XANH VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN 

PHƠI KHÔ

TÁCH PHÂN

TRỒNG CÂY CẢI TẠO ĐẤT
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Ủ PHÂN

BÓN TRỒNG CỎ

Thực thi chiến lược biến chất thải thành tài nguyên, các trang trại Vinamilk đã áp dụng mô hình ủ phân để chuyển hóa phân 
thải thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ để thay thế cho hóa chất và phân bón vô cơ. Phân hữu cơ ủ hoai là một mô hình tái chế 
hiệu quả giúp:
•	 Cải thiện cấu trúc, độ phì của đất: Tăng hàm lượng dinh dưỡng, cung cấp chất mùn cho đất, cân bằng vi sinh vật trong đất, 

tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi và xóa mòn đất.
•	 Giảm biến đổi khí hậu: giảm phát thải khí metan và oxit nito từ quá trình phân hủy chất thải, đồng thời giảm lượng phân 

bón vô cơ.
Trong năm 2020, nguồn phân bò đã ủ hoai được tận dụng bón lót và bón thúc cho ngô, cỏ từ 100-160 tấn/ha/vụ 
Song song, các nguồn thải khác cũng được tận dụng như:
•	 Tận dụng bùn thải cải tạo đất trồng cây xanh 30.096 kg/năm
•	 Tận dụng bã trà làm phân bón hữu cơ cho cây xanh 24.548 kg/năm

CHUYỂN HÓA CHẤT THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

Vệ sinh
thiết bị

Thanh trùng
sữa bê

HỆ THỐNG 
BIOGAS ĐUN NƯỚC NÓNG

PHÂN BÓN LỎNG

Khí Metan
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XỬ LÍ BÙN

PHÂN RẮN
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Phúc lợi đàn bò tốt

Tại các trang trại Vinamilk, đàn bò luôn được tôn trọng, quan tâm chăm sóc và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu sống  
để giúp chúng khỏe mạnh, năng động, hạnh phúc và cho ra dòng sữa chất lượng với năng suất cao, góp phần gia 
tăng hiệu quả kinh tế. Năm 2020, trong chuỗi hoạt động hành động nhỏ góp thành hiệu quả lớn, Vinamilk triển khai 
nhiều sáng kiến nhằm nâng cao đời sống cho các cô bò, giảm căng thẳng, giảm đau, tạo môi trường sống an toàn và  
thoải mái cho các cô bò hạnh phúc như: 
•	 Dùng đệm mềm che chắn thành bê tông máng ngâm chân để không gây tổn thương cho bò.
•	 Cải tiến phương pháp gióng bò đẻ để không gây ảnh hướng đến tâm lý bò, thuận tiện và dễ thao tác hơn.
•	 Cải tiến khung gọt móng bò, cải tiến thiết kế xe đẩy để chuyển bê ra tắm trên xe.
•	 Thiết kế xe chuyển bê có chiều cao tương đương với sàn cũi, dễ di chuyển, nhẹ nhàng, vận hành đơn giản.
•	 Số hóa các dữ liệu về lịch sử bệnh và năng suất sữa của bò để theo dõi và kiểm soát nhanh hơn, chính xác hơn.

Tình hình sử dụng tài nguyên - năng lượng - phát thải năm 2020   |  Quản lý nguồn đất bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học  |   Sử dụng nước hiệu quả và khai thác có trách nhiệm

Con vật được tiếp cận với thức 
ăn và nước uống đầy đủ, cân đối, 
đa dạng và sạch. 

Các yếu tố cung cấp các thách 
thức môi trường đa dạng, mới lạ 
và hấp dẫn thông qua đầu vào  
cảm giác, khám phá, kiếm ăn, liên 
kết, chơi, rút ​​lui và những thứ khác.

Yếu tố tạo nên sức khỏe và thể 
chất tốt, không mắc bệnh tật, 
chấn thương, suy giảm sức khỏe.

Động vật sẽ được hưởng lợi 
từ các trạng thái tích cực như 
vui vẻ, thoải mái hoặc tràn 
đầy sức sống và giảm các 
trạng thái tiêu cực như sợ 
hãi, thất vọng, đói khát,  
đau đớn hoặc chán nản.

Các yếu tố tạo ra sự thoải mái 
thông qua nhiệt độ, không gian, 
không khí, mùi, tiếng ồn và khả 
năng dự đoán. 

NGUỒN NƯỚC
CHĂM SÓC

NGUỒN THỨC ĂN

VẮT SỮA

PHỐI GIỐNG
QUY TRÌNH 
CHĂM SÓC ĐÀN BÒ

•	 Hệ thống vắt sữa 
công nghệ châu Âu, 
quản lý chi tiết từng 
cá thể bò, đưa ra 
các cảnh báo khi có  
dấu hiệu bất thường.

•	 Khu vực “nhà tắm 
mát”: giảm stress 
nhiệt giữa các phiên 
vắt sữa.

•	 Robot đẩy thức ăn tự động. 
•	 Hệ thống làm mát tự động theo công 

nghệ Châu Âu, Mỹ, thế hệ mới nhất.
•	 Hệ thống chổi ngứa, mátxa, cào phân 

tự động.
•	 Hệ thống quản lý thuốc thú y điều trị bò
•	 Nệm tại chỗ nằm và các lối bò đi.
•	 Nệm êm và đàn hồi cao, giúp đàn bò 

luôn cảm thấy thoải mái nhất khi nằm 
và sản xuất sữa.

•	 Bò được ra sân chơi, thư giãn.
•	 Khi bò bệnh: Nhân viên hộ lý thực hiện 

xoa bóp, bón thức ăn.

Hệ thống quản lý động dục và 
sức khỏe SCR

•	 Hệ thống bồn ủ chua, 
Silo cung cấp thức ăn 
tinh tự động.

•	 Khẩu phần ăn được 
thiết kế bởi chuyên gia 
dinh dưỡng quốc tế và  
phối trộn theo phương 
pháp TMR.

•	 Chất lượng thức 
ăn tinh chuẩn 
GlobalG.A.P, truy 
xuất được nguồn gốc.

Đảm bảo nguồn 
nước sạch, hệ thống 
xử lý hiện đại và 
kiểm soát chặt chẽ 
để đảm bảo chất 
lượng đầu ra.

NĂM KHÍA CẠNH PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Trạng thái tinh thần Sức khoẻ Hành vi

Dinh dưỡng

Môi trường
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Mục lục GRI

Tiêu Chuẩn GRI Báo Cáo 
PTBV 
2020

Trang

Số Tiêu 
Chuẩn Tiêu Đề Tiêu Chuẩn GRI

GRI 102 Công bố Thông tin theo Tiêu chuẩn Chung

102-1 Tên tổ chức ☑ 14

102-3 Địa điểm của trụ sở chính ☑ 14

102-4 Địa điểm hoạt động ☑ 14

102-5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý ☑ 14

102-6 Các thị trường phục vụ ☑ 20-21, 87, 101

102-7 Quy mô của tổ chức ☑ 20-21, 24-25

102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác ☑ 60-63

102-9 Chuỗi cung ứng ☑ 24-25, 28-29, 128-131

102-10 Những thay đổi đáng kể đối với tổ chức và chuỗi cung ứng của tổ chức ☑ 14, 20-21, 86-87, 128, 137

102-11 Phương pháp hoặc Nguyên tắc Phòng ngừa ☑ 46-49

102-12 Các sáng kiến bên ngoài ☑ 32-35, 50

102-13 Quyền hội viên trong các hiệp hội ☑ 132-133

102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao ☑ 4-5

102-15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính ☑ 32-33, 40-49

102-16 Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực của hành vi ☑ 22-23

102-17 Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức ☑ 65-66, 92-93

102-18 Cơ cấu quản trị ☑ 26-27, 90

102-19 Phân cấp thẩm quyền ☑ 26-27, 90

102-20
"Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ đề  
kinh tế, môi trường và xã hội"

☑ 52-53

102-21
Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi trường và 
xã hội 

☑ 40-43

102-22 Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các ủy ban ☑ 26-27, 90

102-23 Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất ☑ 26-27

102-24 Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất ☑ 26-27, 90
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102-25 Xung đột lợi ích ☑ 65-66, 92-93

102-26
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết lập các mục đích, 
giá trị và chiến lược

☑ 4-5, 26-27

102-27 Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất ☒ BCTN trang 112

102-28 Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý cao nhất ☑ 4-5

102-29 Nhận diện và quản lý các tác động kinh kế, môi trường và xã hội ☑ 32-35,38-39

102-30 Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro ☑ 46-49

102-31 Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội ☑ 34-35, 40-45

102-32
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập báo cáo phát triển bền 
vững

☑ 4-5, 52-53

102-33 Truyền đạt các mối quan tâm chính ☑ 42-43

102-34 Bản chất và tổng số các mối quan tâm chính ☑ 42-43

102-35 Chính sách thù lao ☒ BCTN trang 116-117

102-36 Quy trình xác định thù lao ☒ BCTN trang 116-117

102-37 Sự tham gia của bên liên quan vào việc xác định thù lao ☒ BCTN trang 116-117

102-38 Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm ☒

102-39 Tỷ lệ của phần trăm gia tăng trong tổng thù lao hàng năm ☒

102-40 Danh sách các nhóm liên quan ☑ 41-43

102-41 Thỏa ước thương lượng tập thể ☑ 61, 65

102-42 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan ☑ 41-43

102-43 Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan ☑ 41-43

102-44 Các chủ đề và mối quan ngại chính được nêu lên ☑ 40-45

102-45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất ☑ 51

102-46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề ☑ 40, 44-45, 50-51

102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu ☑ 44-45

102-48 Trình bày lại thông tin ☒
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102-49 Thay đổi trong báo cáo ☒

GRI 103 Phương pháp Quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và các Phạm vi chủ đề ☑ 40, 44-45, 50-51

103-2 Phương pháp Quản trị và các hợp phần ☑ 26-27

103-3 Đánh giá về Phương pháp Quản trị ☑ 90-93

GRI 201 Hiệu quả Hoạt động Kinh tế 

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ ☑
6-7, 42-43, 86-88, 100-

101, 104, 116-125

201-2
Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động tài chính, các rủi ro và cơ hội 
khác do biến đổi khí hậu

☑ 32-33, 48-49

201-3
Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và các chế độ hưu 
trí khác

☑ 38-39, 61, 68

201-4 Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ ☒

GRI 202 Sự hiện diện trên Thị trường

202-1
Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối 
thiểu của vùng

☑ 68

202-2
Tỷ lệ thành viên ban lãnh đạo được tuyển dụng từ cộng đồng địa 
phương

☒

GRI 203 Tác động Kinh tế Gián tiếp

203-1 Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ ☑
38-39, 101, 105-113, 

128-129

203-2 Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu ☑
38-39, 100-103, 105-

113, 128-129

GRI 204 Thông lệ Mua sắm

204-1 Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương ☑ 129

GRI 205 Chống tham nhũng

205-1 Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng ☑ 46-49, 92-93

205-2
Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống 
tham nhũng

☑ 65, 92-93

205-3 Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp xử lý ☑ 65, 92-93
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GRI 206 Hành vi cản trở cạnh tranh

206-1
Các chế tài đối với hành vi cản trở cạnh tranh, thực hành độc 
quyền và chống độc quyền

☑ 100

GRI 207 Thuế

207-1 Phương pháp tiếp cận thuế ☑ 104

207-2 Quản lý thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro ☑ 46-49, 104

207-3
Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan tâm 
liên quan đến thuế

☑ 104

207-4 Báo cáo theo từng quốc gia ☑

"104 
BCTN trang 159, 171, 

174, 184"

GRI 301 Vật liệu

301-1 Vật liệu đã được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng ☒

301-2 Vật liệu tái chế đã được sử dụng ☑ 192

301-3 Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm ☒

GRI 302 Năng lượng 

302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức ☑ 174-175, 178-179

302-2 Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức ☒

302-3 Cường độ sử dụng Năng lượng ☑ 174-175, 178-179

302-4 Giảm tiêu hao năng lượng ☑ 173, 188-191

302-5 Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ ☑ 173, 188-191

GRI 303 Nước và nước thải

303-1 Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung ☑

176-178

303-2 Quản lý các tác động liên quan đến xả nước ☑

303-3 Nước đầu vào ☑

303-4 Nước thải ☑

303-5 Nước tiêu thụ ☑
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GRI 304 Đa dạng sinh học

304-1
Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong, hoặc 
gần kề các khu vực được bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh 
học cao bên ngoài các khu được bảo tồn

☒

304-2
Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với 
đa dạng sinh học

☒

304-3 Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi ☑ 125, 180-185

304-4
Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh sách 
bảo tồn quốc gia có môi trường sống trong các khu vực chịu ảnh 
hưởng bởi các hoạt động

☒

GRI 305 Phát thải

305-1 Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1) ☑

169, 176-179, 190

305-2 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng lượng (Phạm vi 2) ☑

305-3 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3) ☑

305-4 Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG) ☑

305-5 Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) ☑

305-6 Phát thải chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS) ☒

305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), và các phát thải khí 
đáng kể khác

☒

GRI 306 Chất thải

306-1
Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất 
thải 

☑

176-179, 192, 197

306-2 Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải ☑

306-3 Chất thải phát sinh ☑

306-4 Chất thải được chuyển hướng khỏi việc thải bỏ ☑

306-5 Chất thải được xử lý ☑

GRI 307 Tuân thủ về Môi trường

307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường ☑ 169

Tiêu Chuẩn GRI Báo Cáo 
PTBV 
2020

Trang

Số Tiêu 
Chuẩn Tiêu Đề Tiêu Chuẩn GRI

GRI 308 Đánh giá Nhà cung cấp về Môi trường

308-1
Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử 
dụng các tiêu chí về môi trường

☑ 130

308-2
Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các 
hành động đã thực hiện

☑ 129, 130

GRI 401 Việc làm

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc ☑ 60-62

401-2
Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho 
nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian

☑ 38, 61, 68 

401-3 Nghỉ thai sản ☑ 61

GRI 402 Mối quan hệ Lao động/Quản lý 

402-1 Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động ☑ 65

GRI 403 An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

403-1 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ☑ 38, 61, 69-70, 91

403-2 Nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố ☑ 46-49, 69-70

403-3 Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp ☑ 68-70

403-4
Sự tham gia của người lao động, tham vấn và truyền thông về an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp

☑ 38, 61, 70

403-5 Huấn luyện nhân viên về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ☑ 70, 73

403-6 Nâng cao sức khỏe người lao động ☑ 68, 76-77

403-7
Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến sức khỏe và an toàn 
nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh 
doanh

☑ 8-9, 46-49, 69-70, 76

403-8
Người lao động được bảo đảm bởi hệ thống quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp

☑ 38, 61, 69-70, 91

403-9 Thương tật liên quan đến công việc ☑ 38, 70

403-10 Sức khỏe kém liên quan đến công việc ☑ 38, 70

GRI 404 Giáo dục và Đào tạo

404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên ☑ 60, 72

404-2
Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương 
trình hỗ trợ chuyển tiếp

☑ 72-73

404-3
Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công 
việc và phát triển nghề nghiệp

☑ 61, 75
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GRI 405 Sự đa dạng và Cơ hội Bình đẳng

405-1 Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên ☑ 61, 62, 64, 74

405-2 Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới ☒

GRI 406 Không phân biệt đối xử

406-1
Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động khắc phục đã thực 
hiện

☑ 64

GRI 407 "Tự do lập hội/ Quyền tham gia công đoàn và Thương lượng tập thể"

407-1
Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền tự do lập hội/ 
quyền tham gia công đoàn và thương lượng tập thể có thể gặp 
rủi ro

☑ 64

GRI 408 Lao động Trẻ em

408-1
Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc 
lao động trẻ em

☑ 64

GRI 409 Lao động Cưỡng bức hoặc Bắt buộc

409-1
Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các vụ việc 
lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

☑ 64

GRI 410 Thông lệ về An ninh

410-1
Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình hoặc chính sách 
liên quan đến quyền con người

☒

GRI 411 Quyền của Người Bản địa

411-1 Các vụ vi phạm liên quan đến quyền của người bản địa ☒

GRI 412 Đánh giá Quyền Con người

412-1
Những hoạt động cần phải rà soát về quyền con người hoặc đánh 
giá tác động

☒

412-2
Đào tạo nhân viên các quy trình hoặc chính sách về quyền con 
người

☒

412-3
Những hợp đồng và thỏa thuận đầu tư quan trọng có bao gồm 
các điều khoản về quyền con người hoặc đã được đánh giá sơ bộ 
về quyền con người

☒

GRI 413 Cộng đồng Địa phương

413-1
Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, 
đánh giá tác động và các chương trình phát triển

☑
38, 42-43, 101, 105, 110-

113, 114-125, 129
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413-2
Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn và tác động tiêu 
cực thực tế đáng kể tới cộng đồng địa phương

☒

GRI 414 Đánh giá Nhà cung cấp về mặt Xã hội

414-1
Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử 
dụng các tiêu chí về mặt xã hội 

☑ 129-130

414-2
Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành 
động đã thực hiện

☒

GRI 415 Chính sách Công

415-1 Đóng góp chính trị ☒

GRI 416 Sức khỏe và An toàn của Khách hàng

416-1
Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm 
và dịch vụ

☑ 140-164

416-2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và 
an toàn của các sản phẩm và dịch vụ

☑ 100, 164

GRI 417 Tiếp thị và Nhãn hiệu

417-1 Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ ☑ 158-159

417-2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn hiệu 
của sản phẩm và dịch vụ

☑ 100, 164

417-3 Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị ☑ 100, 164

GRI 418 Quyền bảo mật thông tin khách hàng

418-1
Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin 
khách hàng và mất dữ liệu khách hàng

☑ 100

GRI 419 Tuân thủ về Kinh tế - xã hội 

419-1
Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh tế 
và xã hội

☑ 100
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(+84. 292) 6 258 555
(+84. 292) 6 255 998

Lô 1-18 Khu G1- KCN Tân 
Thới Hiệp, Hương lộ 80, P. 
Hiệp Thành, Q.12,  
TP. Hồ Chí Minh
(+84. 28) 62 528 555
(+84. 28) 37 176 353

Lô A-4,5,6,7-CN, Đường 
NA7, KCN Mỹ Phước 2, 
P. Mỹ Phước, H. Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương 
(+84. 274) 3 559 988
(+84. 274) 3 559 960

87 Hoàng Văn Thụ, 
P. Quang Trung, TP. Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định
(+84. 256) 6 253 555
(+84. 256) 3 746 065

 Tầng 7- tòa nhà Bưu điện 
– 271 Nguyễn văn Linh, P. 
Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, 
TP. Đà Nẵng
(+84. 236) 3 584 848
(+84. 236) 3 897 223

32 Đặng Văn Bi, Phường 
Trường Thọ, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh
(+84. 28) 62 527 555
(+84. 28) 38 966 884

KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà 
Nội- Phường An Bình, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
(+84. 251) 6 256 555
(+84. 251) 3 836 015

Lô A, Đường NA7, KCN Mỹ 
Phước 2, P. Mỹ Phước, H. 
Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
(+84. 274) 3 556 839
(+84. 274) 3 556 890

Đường Sào Nam, P. Nghi 
Thu, Thị Xã Cửa Lò,  
tỉnh Nghệ An
(+84. 238) 6 259 555
(+84. 238) 3 824 717

10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
(+84. 28) 54 155 555
(+84. 28) 54 161 226

Tầng 4-5-6 số 77-77B 
Đường Võ Văn Tần – 
P. Tân An, Q. Ninh Kiều – 
TP. Cần Thơ
(+84. 292) 6 256 555
(+84. 292) 6 255 969

12 Đặng Văn Bi, Phường 
Trường Thọ, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh 
(+84. 28) 62 529 555
(+84. 28) 62 885 727

Số 9, Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore 1, 
P. Bình Hòa, Thị xã Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương 
(+84. 274) 3 799 628 
(+84. 274) 3 799 625

Lô Q, Đường số 7, KCN Hòa 
Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, 
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
(+84. 236) 6 259 777 
(+84. 236) 6 259 555

KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, 
H. Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
(+84. 222) 3 739 568
(+84. 222) 3 714 814
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HỆ THỐNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CÁC CÔNG TY CON, LIÊN KẾT TRONG NƯỚC

CÁC CÔNG TY CON, LIÊN KẾT NƯỚC NGOÀI

NHÀ MÁY SỮA LAM SƠN

DRIFTWOOD DAIRY HOLDING CORPORATION

CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỪA Á CHÂU

PHÒNG KHÁM AN KHANG

CÔNG TY TNHH MIRAKA HOLDINGS

XÍ NGHIỆP KHO VẬN HCM

CÔNG TY TNHH VINAMILK CHÂU ÂU

CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA THỐNG NHẤT THANH HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN APIS

TRUNG TÂM SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU CỦ CHI

 CÔNG TY TNHH LAO-JAGRO DEVELOPMENT XIENGKHUOANG

XÍ NGHIỆP KHO VẬN HÀ NỘI

ANGKOR DAIRY PRODUCTS CO., LTD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

KCN Lễ Môn, TP. Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
(+84. 237) 3 912 540	
(+84. 237) 3 912 541

10724 E. Lower Azusa 
Road, El Monte, California 
91734, United States
(+1) 1 800 864 6455	
www.driftwooddairy.com

10 Tân Trào, P. Tân Phú, 
Q.7, TP. Hồ Chí Minh
(+84. 28) 54 155 555
(+84. 28) 54 161 226

Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao 
Long, Giai Đoạn II, Xã An Phước, 
H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
(+84. 275) 3 656 999
(+84. 275) 3 626 999	
www.acp.com.vn

184-186-188 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
(+84. 28) 39 302 785
(+84. 28) 39 302 708

108 Tuwharetoa St, Po Box 
740, Taupo 3351, New Zealand
(+64) 7 376 0075
(+64) 7 377 0694
www.miraka.co.nz

32 Đặng Văn Bi, P. Trường 
Thọ,  Q. Thủ Đức, TP. HCM
(+84. 28) 62 526 555
(+84. 28) 38 960 804

Gwiazdzista 7a/4, 01-065 
Warszawa, Ba Lan
+48) 22 118 59 76
(+48) 22 416 48 29
http://vinamilk.pl

Khu phố Sao Đỏ, Thị trấn 
Thống Nhất, H. Yên Định, 
Tỉnh Thanh Hóa
(+84. 237) 3 514 888
(+84. 237) 3 599 455

77 Hoàng Văn Thái, P. Tân 
Phú, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh.
(+84. 274) 54 165 166
(+84. 274) 54 111 066
www.apis-corp.com

Lô B14-1; B14-2; đường D4; KCN Đông Nam, 
xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
(+84. 28) 37 350 001
(+84. 28) 37 350 003

Unit 04, Bản Poungvene, huyện Paek, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

(+856) 21563053
+856) 21563054
aojagro@yahoo.com

Km 10, Quốc lộ 5, Xã Dương 
Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
(+84. 24) 36 789 489
(+84. 24) 38 276 966

Lô P2-096 và P2-097, Đặc 
khu kinh tế Phnom Penh 
(PPSEZ), Quốc lộ 4, Sangkat, 
Phleung Chhes Totes, Khan 
PoSenChey, Thủ đô Phnom 
Penh, Campuchia
(+855) 24683 9999
www.angkormilk.com.kh

Thôn Thủy Xương, Xã Suối 
Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh 
Khánh Hòa
(+84. 258) 3 745 453 
(+84. 258) 3 745 424
(+84. 258) 3 744 440
www.vietsugar.com.vn

Tầng 9, Tòa nhà Vinatea, 92 
Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
(+84. 24) 6276 6366
(+84. 24) 6276 6466
www.gtnfoods.com.vn
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Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Tel: (84. 28) 54 155 555
Fax: (84. 28) 54 161 226

Email: vinamilk@vinamilk.com.vn

www.vinamilk.com.vn


